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MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Giáo dục đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của mỗi quốc gia. Đội ngũ giáo viên là một trong những nhân tố then chốt cho việc đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục ở trường phổ thông. Chiến lược đào tạo giáo viên từ năm 2006 đến năm 2015 của Bộ Giáo dục và Thể thao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào xác định mục tiêu như sau:

- Làm cho giáo dục có chất lượng tốt, đáp ứng được yêu cầu của phát triển kinh tế và xã hội trong mỗi thời kỳ; 

- Đào tạo đội ngũ giáo viên có đạo đức tốt, có trách nhiệm cao, có kỹ năng nghề nghiệp, có chuẩn mực đạo đức và sự khoan dung.

Chiến lược và quy hoạch tổng thể phát triển giáo dục đại học đến năm 2020 của nước CHDCND Lào đã chỉ ra: Giáo dục đại học hiện tại còn những vấn đề tồn tại, hạn chế. Nguyên nhân của chất lượng giáo dục nói chung cũng như giáo dục đại học nói riêng chưa tốt, chưa đáp ứng được yêu cầu là do tính chưa hoàn chỉnh của hệ thống giáo dục, thiết bị và phương tiện dạy học còn thiếu và chưa đồng bộ, giảng viên (GV) còn hạn chế về năng lực dạy học và nghiên cứu khoa học. Ngoài ra hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục mới được thành lập, hoạt động chưa thực sự hiệu quả. Để phát triển kinh tế - xã hội của nước CHDCND Lào dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân cách mạng Lào và sự điều hành của Chính phủ nước CHDCND Lào, nhằm xây dựng đất nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cần phải phát triển giáo dục đại học theo hướng phát triển bền vững trong thời đại toàn cầu hóa và nền kinh tế tri thức. Bộ Giáo dục và Thể thao cần có kế hoạch và biện pháp phát triển giáo dục, đảm bảo tính hoàn chỉnh, đảm bảo cơ chế kiểm sát, đánh giá, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, GV có phẩm chất đạo đức, năng lực trong dạy học, nghiên cứu khoa học, có khả năng hợp tác có hiệu quả với một số nước trong khu vực và trên thế giới. 

Chiến lược Đào tạo, Bồi dưỡng Giáo viên và Kế hoạch Hành động (được viết tắt là TESAP) của CHDCND Lào đặt ra mục tiêu tổng thể, phương hướng, mục đích và đối tượng cho đào tạo sinh viên (SV) sư phạm và giáo viên. TESAP cũng thiết lập một chương trình giới thiệu giáo viên có kinh nghiệm trợ giúp cho SV mới tốt nghiệp, kết nối giữa giáo viên ở trường phổ thông với chương trình đào tạo SV sư phạm ở trường đại học, cao đẳng. Chương trình Quốc gia về năng lực giáo viên của CHDCND Lào nhằm phát triển năng lực cho giáo viên một cách bền vững đã đề cập tới: đặc điểm của giáo viên và đạo đức nghề nghiệp, trang bị tri thức cho học sinh (HS), tri thức môn học và phương pháp dạy học thích hợp.

Thực tế cho thấy việc đào tạo giáo viên dạy môn Toán ở trường Đại học Quốc gia (ĐHQG) nói riêng cũng như ở các trường đại học khác của nước CHDCND Lào nói chung còn những điểm bất cập, hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu, mục tiêu đặt ra, chưa đáp ứng đầy đủ Chiến lược và Quy hoạch tổng thể phát triển giáo dục đến năm 2020. Một số cuộc khảo sát gần đây ở CHDCND Lào cho thấy nhìn chung năng lực dạy học của nhiều giáo viên dạy môn Toán còn nhiều hạn chế.

Việc dạy học học phần Phương pháp dạy học đại cương và Phương pháp dạy học những nội dung cụ thể môn Toán cho SV sư phạm Toán tại ĐHQG Lào còn một số điểm chưa phù hợp. Các môn học này đều chưa có giáo trình. GV phải tự biên soạn nội dung dạy học chủ yếu dựa vào kinh nghiệm của bản thân. Các GV thường hướng dẫn SV vận dụng những lí luận dạy học chung của Giáo dục học vào dạy học môn Toán. Theo chúng tôi, việc dạy học những môn học này có hạn chế cơ bản là SV chưa được trang bị tri thức về lí luận và phương pháp dạy học môn Toán (mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện, kiểm tra đánh giá, những tình huống điển hình trong dạy học môn Toán….). 
Trong chương trình đào tạo hệ cử nhân sư phạm Toán của ĐHQG Lào có một môn học Toán học phổ thông
 do các GV thuộc chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán giảng dạy. Về thực chất, nội dung chính của môn học này là thảo luận cách dạy học một số bài cụ thể trong chương trình môn Toán THPT của nước CHDCND Lào (lớp 10, 11 và 12). Tuy nhiên, hiệu quả của môn học này chưa cao do GV chủ yếu hướng dẫn SV thảo luận những bài cụ thể trong chương trình môn Toán ở trường THPT trên cơ sở áp dụng lý luận chung của Giáo dục học vào những bài này và GV chữa những bài tập khó trong SGK cho SV. 

So sánh với Việt Nam, chúng tôi thấy trong chương trình đào tạo hệ cử nhân sư phạm Toán tại ĐHQG Lào còn thiếu những môn học thiết yếu là Phương pháp dạy học đại cương môn Toán (hoặc Lí luận dạy học môn Toán) và Phương pháp dạy học những nội dung cụ thể môn Toán. Với ý định chuyển giao một số kết quả, thành tựu và kinh nghiệm đào tạo giáo viên của Việt Nam, căn cứ vào khả năng lĩnh hội của bản thân và quỹ thời gian cho phép, theo chúng tôi trong giai đoạn trước mắt có thể phát triển năng lực dạy học cho SV sư phạm Toán của Đại học Quốc gia Lào thông qua hướng dẫn dạy học những nội dung cụ thể môn Toán. 
Từ những lý do chủ yếu trên, đề tài “Phát triển năng lực dạy học cho sinh viên sư phạm Toán tại trường Đại học Quốc gia Lào thông qua hướng dẫn dạy học những nội dung cụ thể môn Toán” được lựa chọn.

2. Mục đích nghiên cứu

Xây dựng phương án phát triển năng lực dạy học cho SV sư phạm Toán tại Trường ĐHQG Lào thông qua hướng dẫn dạy học những nội dung cụ thể môn Toán.

3. Nhiệm vụ nghiên cứu

- Xác định những năng lực dạy học trong hướng dẫn dạy học những nội dung cụ thể môn Toán cần phát triển cho SV sư phạm Toán ở ĐHQG Lào.

- Khảo sát thực trạng đào tạo giáo viên môn Toán, đặc biệt làm rõ thực trạng về năng lực dạy học của SV sư phạm Toán ở Trường ĐHQG Lào. Phân tích và làm rõ nguyên nhân của những điểm còn bất cập, hạn chế trong việc đào tạo giáo viên nói chung và phát triển năng lực dạy học cho SV nói riêng ở nước CHDCND Lào.

- Đề xuất một số biện pháp phát triển năng lực dạy học môn Toán cho SV sư phạm tại Trường ĐHQG Lào thông qua hướng dẫn dạy học những nội dung cụ thể môn Toán.
- Tiến hành thực nghiệm sư phạm minh họa, bước đầu kiểm nghiệm tính khả thi và tính hiệu quả của những biện pháp đã được đề xuất.

4. Đối tượng nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu của đề tài: Quá trình phát triển năng lực dạy học cho SV sư phạm Toán ở Trường ĐHQG Lào thông qua hướng dẫn dạy học những nội dung cụ thể môn Toán.

5. Giả thuyết khoa học


Nếu xác định được và thực hiện những biện pháp phát triển năng lực dạy học cho SV sư phạm Toán tại Trường ĐHQG Lào thông qua hướng dẫn dạy học những nội dung cụ thể môn Toán thì năng lực dạy học của SV sẽ được phát triển, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên.

6. Phạm vi nghiên cứu


Luận án tập trung nghiên cứu, đề xuất những biện pháp phát triển một số năng lực trong dạy học Toán cho SV sư phạm Toán: năng lực giải toán phổ thông; năng lực vận dụng lý luận dạy học vào thực tiễn dạy học ở trường Trung học Phổ thông (THPT) và năng lực chuẩn bị bài soạn, thực hiện bài soạn, ứng xử và đánh giá kết quả học tập của SV trên lớp.

7. Kết quả đạt được

- Xác định những năng lực dạy học cần phát triển cho SV sư phạm Toán ở Trường ĐHQG Lào thông qua hướng dẫn dạy học những nội dung cụ thể môn Toán.

- Xây dựng được một số biện pháp nhằm phát triển năng lực dạy học cho SV sư phạm Toán ở Trường ĐHQG Lào thông qua hướng dẫn dạy học những nội dung cụ thể môn Toán.

8. Những điểm đưa ra bảo vệ


- Năng lực dạy học của SV sư phạm Toán tại Trường ĐHQG Lào còn hạn chế.


- Những biện pháp đề xuất trong luận án có tính khả thi và hiệu quả đối với thực tiễn giáo dục của nước CHDCND Lào.

9. Phương pháp nghiên cứu

Để thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu trên, các phương pháp nghiên cứu sau đây được sử dụng: 

- Phương pháp nghiên cứu lý luận: Phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa… các văn kiện của Đảng, Nhà nước và Bộ Giáo dục và Thể thao nước CHDCND Lào về giáo dục, các tài liệu về chương trình dạy học, Tâm lý học, Giáo dục học, Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán, các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài.

- Phương pháp điều tra – quan sát: Dùng phương pháp điều tra – quan sát để xác định thực trạng năng lực dạy học của SV sư phạm Toán tại Trường ĐHQG Lào.


- Phương pháp thực nghiệm sư phạm: Nhằm minh họa, kiểm tra tính khả thi và tính hiệu quả của những biện pháp đã được đề xuất.

10. Cấu trúc của luận án

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, luận án gồm 3 chương:

Chương 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn 

Chương 2. Một số biện pháp sư phạm về phát triển năng lực dạy học cho SV sư phạm Toán ở Trường ĐHQG Lào thông qua hướng dẫn dạy học những nội dung cụ thể môn Toán 

 Chương 3. Thực nghiệm sư phạm

CHƯƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

1.1. Tổng quan về những nghiên cứu có liên quan ở Lào, Việt Nam và một số nước khác

1.1.1. Tình hình nghiên cứu của các tác giả người Lào
   Nhìn chung có rất ít công trình nghiên cứu về dạy học môn Toán do các tác giả người Lào thực hiện. Hiện nay, nước CHDCND Lào chỉ mới đào tạo được giáo viên Toán có trình độ đại học và chưa có cơ sở đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán. 

Có bốn luận án Tiến sĩ về Lý luận và Phương pháp dạy học môn Toán được thực hiện bởi một số nghiên cứu sinh người Lào khi du học tại Việt Nam. Có một GV có bằng Tiến sĩ chuyên ngành Giáo dục Toán học do Trung quốc cấp sau khi hoàn thành các môn học theo yêu cầu (không viết luận án). Ngoài ra, có khoảng 20 người đã được cấp bằng Thạc sĩ thuộc lĩnh vực Giáo dục Toán học sau khi du học tại Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan… Nước CHDCND Lào có rất ít tạp chí thuộc lĩnh vực giáo dục vì vậy số công trình công bố của người Lào trong lĩnh vực Giáo dục Toán học là rất hiếm hoi.
Luận án Tiến sĩ của nghiên cứu sinh KHAMBAU SANGOUANTRICHAN bảo vệ năm 1991 đã nghiên cứu về vận dụng quan điểm hoạt động và phân hóa đối tượng HS trong việc cải tiến phương pháp dạy học Toán thông qua chủ đề phương trình ở lớp cuối cấp THPT nước CHDCND LÀO. Kết quả của nghiên cứu này có thể tóm tắt như sau (Sangouantrichanh, 1991): Quá trình dạy và học vận dụng quan điểm hoạt động và phân hóa làm cho HS của lớp thực nghiệm (so sánh với lớp đối chứng) đã hoạt động một cách đều đặn cùng với giáo viên xây dựng bài học, tích cực làm bài tập và trả lời những câu hỏi tạo tiền đề xuất phát, gây động cơ học tập các khái niệm, các định lý, giải bài tập củng cố kiến thức tạo nên một không khí sôi nổi trong hoạt động học tập. HS lớp thực nghiệm đã chuyển từ trạng thái thụ động sang trạng thái chủ động trong học tập. Giáo viên thực nghiệm đã thực sự chuyển biến, bớt nói nhiều và đã biết tổ chức, hướng dẫn, thiết kế các hoạt động học tập của HS trong giờ học. Giáo viên cũng đã nhận thấy được kiểu dạy học “đọc cho học sinh ghi” là quá lỗi thời. Nghiên cứu đã cho thấy tính đúng đắn, hiệu quả và phù hợp của quan điểm hoạt động và phân hóa trong dạy học môn Toán đáp ứng được yêu cầu trong giai đoạn mới đối với việc giáo dục Toán học và trong dạy học môn Toán ở nước CHDND Lào. Vận dụng những tư tưởng chủ đạo của quan điểm hoạt động và phân hóa trong dạy học môn Toán là bước đầu tiên và cơ bản để thực hiện quan điểm đó, quan điểm hoạt động và phân hóa và tư tưởng chủ đạo cần được nghiên cứu đưa vào nội dung đào tạo và bồi dưỡng giáo viên tại nước CHDCND Lào.


Nghiên cứu sinh KHAMKHONG SIBOUAKHAM đã nghiên cứu về khai thác các phương pháp dạy học nhằm tích cực hóa hoạt động học tập Đại số và Giải tích 10 của HS THPT nước CHDCND Lào. Kết quả của nghiên cứu này  có thể tóm tắt như sau: Luận án trình bày tổng quan về đổi mới phương pháp dạy học, những phương pháp dạy học tích cực, một số quan điểm, lí thuyết dạy học, phương pháp dạy học cụ thể vận dụng vào dạy học Đại số và Giải tích 10 ở trường THPT nước CHDCND Lào. Đồng thời, trình bày kết quả điều tra thực trạng dạy và học Đại số và Giải tích 10 ở tỉnh Xay Nha Bu Li nước CHDCND Lào. Luận án đề xuất được bốn biện pháp thực hiện dạy học nhằm tích cực hóa hoạt đồng học tập của HS THPT nước CHDCND. Kết quả thực nghiệm sư phạm có tính khả thi và hiệu quả, giả thuyết khoa học chấp nhận được. Việc đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hoàn toàn phù hợp với thực tế hiện nay trong nhà trường phổ thông nước CHDCND Lào, (Sibouakham, 2010).

Luận án của nghiên cứu sinh OUTHAY BANAVONG đã trình bày quan điểm hoạt động trong dạy học môn Toán ở trường phổ thông, đổi mới phương pháp dạy học, nội dung chương trình và thực trạng dạy học môn Toán lớp 6 ở trường phổ thông nước CHDCND Lào; Vận dụng trực tiếp quan điểm hoạt động vào dạy học những nội dung cụ thể và vận dụng thông qua hình thức bồi dưỡng giáo viên trong dạy học Số học và Đại số lớp 6 ở trường phổ thông nước CHDCN Lào. Trên cơ sở đó tiến hành thực nghiệm sư phạm nhằm kiểm nghiệm tính khả thi của các đề xuất trong luận án (Bannavong, 2010).


Luận án của nghiên cứu sinh JAB VONGTHAVY đã đạt được những kết quả chính sau: Nghiên cứu tổng quan một số quan điểm, lí thuyết dạy học, đặc biệt quan tâm tới việc tích cực hóa hoạt động học tập cho người học; điều tra thực trạng dạy học Giải tích ở trường CĐSP Nuông Nậm Thà; đề xuất được 4 biện pháp có tính khả thi và hiệu quả cho việc vận dụng phương pháp dạy học Giải tích nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của SV tại trường Cao đẳng Sư phạm Luông Nặm Thà nước CHDCND Lào (Vongthavy, 2014). 

Tóm lại, công trình nghiên cứu của các tác giả người Lào về lĩnh vực Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán rất ít và chủ yếu được thực hiện bởi một số nghiên cứu sinh du học tại Việt Nam. Chưa có công trình nghiên cứu của tác giả người Lào về phát triển năng lực dạy học môn Toán cho SV ở các trường đại học.

1.1.2. Tình hình nghiên cứu ở Việt Nam 

Có nhiều công trình nghiên cứu về phát triển năng lực dạy học cho giáo viên và SV ở các trường đào tạo giáo viên do các tác giả Việt Nam tiến hành. Có thể kể đến một số công trình nghiên cứu sau đây:

Tác giả Lê Thị Nhất (1985) đã nghiên cứu, phân tích cấu trúc năng lực của người giáo viên Tâm lý – Giáo dục, xác định thực trạng năng lực dạy học, từ đó đề xuất một số biện pháp cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên Tâm lý – Giáo dục.

Luận án của Bùi Thị Mai Đông (2005) đã tìm hiểu hiện trạng các thành tố tâm lý trí tuệ, tình cảm và ý chí trong năng lực dạy học của giáo viên Tiểu học, trên cơ sở đó đề ra biện pháp tác động nhằm phát huy vai trò của các thành tố tâm lý, góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên Tiểu học.

Luận án của Vũ Xuân Hùng (2011) làm sáng tỏ thêm một số khái niệm: năng lực, năng lực thực hiện, năng lực sư phạm, năng lực dạy học… theo cách tiếp cận năng lực thực hiện; xây dựng được cơ sở lý luận về việc rèn luyện năng lực dạy học cho SV trường Đại học sư phạm Kỹ thuật trong thực tập sư phạm; xác định được thực trạng rèn luyện năng lực dạy học cho SV sư phạm theo năng lực thực hiện; xây dựng được mục tiêu, thiết kế được nội dung, quy trình, tiêu chí đánh giá và thực hiện rèn luyện năng lực dạy học cho SV Đại học Sư phạm Kỹ thuật trong thực tập sư phạm theo hướng tiếp cận năng lực thực hiện.

Luận án của Trương Đại Đức (2012), đã tổng quan được những vấn đề lý luận về bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên thực hành, xây dựng được cấu trúc năng lực dạy học và tiêu chí đánh giá năng lực dạy học cho giáo viên thực hành, đánh giá được thực trạng bồi dưỡng năng lực dạy học của giáo viên thực hành và đề xuất một số biện pháp bồi dưỡng năng lực thực hành cho giáo viên thực hành ở trường dạy nghề khu vực miền núi phía Bắc.

Luận án của Trần Việt Cường (2012) đã làm sáng tỏ các năng lực sư phạm cần thiết của người giáo viên nói chung và của người giáo viên môn Toán nói riêng, đồng thời hệ thống hóa cơ sở lý luận về dạy học theo dự án nói chung và trong dạy học môn Toán nói riêng, xác định được những nội dung của học phần Phương pháp dạy học môn Toán (những nội dung cụ thể) có thể triển khai dạy học theo dự án; đề xuất quy trình và hình thức triển khai dạy học theo dự án theo những nội dung đã lựa chọn và hướng dẫn tổ chức dạy học theo dự án một số nội dung trong học phần Phương pháp dạy học những nội dung cụ thể môn Toán.

Luận án của Đỗ Thị Trinh (2013) đã xác định được những thành tố chủ yếu trong năng lực dạy học Toán cần phát triển cho SV các trường Đại học Sư phạm và đề xuất được những biện pháp sư phạm có tính khả thi và hiệu quả nhằm phát triển năng lực dạy học môn Toán cho SV các trường sư phạm, cùng những ví dụ minh họa thiết thực, phù hợp.

Luận án của Nguyễn Thị Thanh Vân (2015) đã xác định được một số thành tố của năng lực dạy học Hình học ở trường phổ thông có thể phát triển cho SV trong dạy học Hình học cao cấp ở trường Đại học Sư phạm, từ đó đề xuất được 5 biện pháp dạy học Hình học cao cấp ở trường đại học theo hướng chuẩn bị cho SV sư phạm Toán năng lực dạy học Hình học ở trường phổ thông.

Có một số luận án nghiên cứu việc rèn luyện kỹ năng dạy học môn Toán cho SV sư phạm, chẳng hạn Nguyễn Dương Hoàng (2008), Phạm Xuân Chung (2012), Phan Thị Tình (2012), Nguyễn Chiến Thắng (2012), Nguyễn Minh Giang (2017)…
Luận án tiến sĩ của Nguyễn Dương Hoàng (2008) tập trung nghiên cứu việc tổ chức hoạt động dạy học môn Phương pháp dạy học môn Toán nhằm tăng cường việc rèn luyện kĩ năng dạy học cho SV sư phạm ngành Toán.

Luận án tiến sĩ của Phạm Xuân Chung (2012) tập trung rèn luyện cho SV sư phạm ngành Toán ở trường đại học kĩ năng đánh giá quá trình học tập của học sinh THPT. Tác giả đã đề cập tới 4 nhóm kĩ năng với 12 kĩ năng của đánh giá quá trình học tập của học sinh THPT, từ đó đề xuất phương thức rèn luyện kĩ năng đánh giá quá trình học tập cho SV sư phạm ngành Toán.
Luận án tiến sĩ của Nguyễn Chiến Thắng (2012) đưa ra các thành phần cơ bản của kĩ năng nghề nghiệp cần rèn luyện cho SV sư phạm ngành Toán trong các học phần Toán sơ cấp và Phương pháp dạy học môn Toán, từ đó đề xuất được 4 biện pháp sư phạm rèn luyện những kĩ năng này cho SV.

Luận án tiến sĩ của Nguyễn Minh Giang (2017) đã đưa ra 3 nhóm kĩ năng dạy học hàm số, đề xuất được bộ tiêu chí đánh giá mức độ phát triển, xác định những biểu hiện, mức độ của những kĩ năng dạy học hàm số, từ đó đề xuất được 5 biện pháp nhằm rèn luyện kĩ năng dạy học hàm số cho SV sư phạm ngành Toán.

Nhìn chung, các công trình nghiên cứu ở Việt Nam tập trung vào rèn luyện kỹ năng dạy học cho giáo viên môn Toán hoặc SV sư phạm Toán. Số công trình nghiên cứu việc phát triển năng lực dạy học cho SV sư phạm Toán chưa nhiều.

1.1.3. Tình hình nghiên cứu ở một số nước khác

a. Năng lực giáo viên của Serbia
Năng lực của giáo viên là chỉ số chất lượng và điều kiện giáo dục. Tại Serbia, các mô hình khác nhau của năng lực đang được đưa vào xem xét và trong số đó là một mô hình cho giáo viên có năng lực nghề nghiệp bao gồm: năng lực cốt lõi/ khóa (key competences), năng cơ bản (basic competences) và năng lực đặc biệt (special competences). Theo Marinkovic, Bjekic và Zlatic (2012), năng lực cốt lõi là những năng lực cần thiết để thực hiện bất kỳ hoạt động nghề nghiệp bao gồm năng lực thông tin-truyền thông (information-communication competences), năng lực hoạt động xã hội (social-working competences), năng lực ngôn ngữ (language competences), năng lực văn hóa. Năng lực cơ bản hiển thị đặc tính về nghề nghiệp giảng dạy và kể cả năng lực tổ chức, năng lực trong giảng dạy, năng lực nhận thức sáng tạo (khả năng của một giáo viên để tổ chức một quá trình học tập với sự hiểu với HS, để hài hoà với các mục tiêu của giảng dạy với các khả năng nhận thức của một HS), năng lực tâm lý (khả năng của một giáo viên để tôn trọng một cá tính độc đáo của một HS trong quá trình giảng dạy), năng lực đánh giá, năng lực tư vấn, năng lực cho một sự phát triển lâu dài của một giáo viên như là một chuyên nghiệp (khả năng của một giáo viên phát triển kỹ năng chuyên nghiệp kiến thức và năng lực trong toàn bộ sự nghiệp của mình). Năng lực đặc biệt đại diện cho mức độ năng lực giáo viên về nội dung của chủ đề họ giảng dạy và cho nghiên cứu về tập luyện riêng của họ, để tạo phong cách giảng dạy riêng của họ, trong các chức năng của các thành tựu tốt hơn của HS. Khái niệm của giáo dục chuyên nghiệp của giáo viên, một thứ về tiêu chuẩn của năng lực chuyên nghiệp là khả năng của một giáo viên là người phản xạ (reflexive practitioner). Bước thứ nhất trong nhận thức phản xạ (reflexive cognition) và hành vi (behaviour) của một giáo viên để công nhận năng lực mà thầy/cô giáo cần cho làm việc và như thế nào đủ điều kiện cho họ như thầy cô ấy có, nói cách khách, để công nhận các tập tin mà cần làm việc để cải thiện hoạt động chuyên nghiệp của họ. Tham số đầu tiên, sự đo lường năng lực của giáo viên là phụ thuộc kết quả công việc của họ, các kết quả của năng lực của giáo viên là những thành tựu của các HS (kiến thức, tri tuệ, kỹ năng thực tiễn và xã hội, những giá trị và hành vi), trên một mặt, ý nghĩa của lý thuyết đương đại của giảng dạy và các yêu cầu đặt ra trước khi một giáo viên làm khác, sự cần thiết của việc xem xét mối liên hệ giữa năng lực của giáo viên và tạo điều kiện cho giáo viên có năng lực mà phụ vụ cho các HS có các thành tích tốt hơn. Đầu tiên ta có năng lực cơ bản và năng lực đặc biệt của giáo viên (đó là chức năng của sự cải thiện hiệu quả của giáo dục và quá trình học tập chất lượng: năng lực tổ chức, năng lực về giảng dạy, tư duy sư phạm, năng lực nhận thức sáng tạo, năng lực về tâm lý, năng lực về đánh giá, năng lực tư vấn, năng lực cho một sự phát triển suốt đời của một giáo viên là một chuyên nghiệp, năng lực của giáo viên đối với nội dung của đối tượng mà họ giảng dạy và cho nghiên cứu thực tiễn của mình). Bên cạnh năng lực cơ bản và năng lực đặc biệt, cũng có những năng lực chung của giáo viên (năng lực thông tin - truyền thông, năng lực hoạt động xã hội, năng lực ngôn ngữ, công trạng của một cá nhân như vậy, năng lực văn hóa) mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với nghề dạy học.
b. Năng lực dạy học của Giáo viên Đông Nam Á


Trung tâm Đổi mới Giáo dục và Công nghệ thuộc Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông - Nam Châu Á (viết tắt SEAMEO INNOTECH) đã xác định khung năng lực giáo viên Đông - Nam Á trong thế kỷ 21. Những lĩnh vực chính trong chuẩn năng lực dạy học ở Đông – Nam Á bao gồm: thực hành nghề nghiệp, giá trị cá nhân và tham gia nghề nghiệp. Thực hành nghề nghiệp đề cập tới sư phạm, quản lý lớp học và đánh giá người học. Giá trị cá nhân liên quan tới chuẩn đạo đức, vai trò trong nhà trường và cộng đồng. Tham gia vào lĩnh vực nghề nghiệp liên quan tới sự phát triển nghề nghiệp và việc học tập suốt đời. Chuẩn cũng đề cập tới các nhóm kỹ năng của giáo viên ở Đông - Nam Á, bao gồm: nhóm kỹ năng sư phạm, nhóm kỹ năng đánh giá, nhóm kỹ năng quản lý lớp học và nhóm kỹ năng phát triển nghề nghiệp. (SEAMEO, 2012; Kulshrestha và Pandy, 2013)
Nhóm kỹ năng sư phạm bao gồm: Lựa chọn/ phát biểu các mục tiêu ngắn hạn hoặc dài hạn dựa vào chương trình quốc gia, chương trình nhà trường; sử dụng những chiến lược dạy học sáng tạo và đổi mới phù hợp với mục đích của bài giảng và khả năng, hứng thú của SV; lựa chọn và sử dụng những nguồn lực và công nghệ phù hợp; phát biểu mục tiêu của bài học và những kỹ năng của HS cần thành thạo có liên hệ với các bài học trước và bài học sau; chỉ dẫn chính xác và rõ ràng cho HS; giải thích khái niệm, thuật ngữ, từ vựng và các nguyên tắc, nguyên lý liên quan tới bài học rõ ràng và đưa ra những ví dụ khi cần thiết. (SEAMEO, 2012; Kulshrestha và Pandy, 2013)
1.2. Năng lực dạy học
1.2.1. Khái niệm năng lực
Năng lực là khái niệm được hiểu theo nhiều cách khác nhau, thậm chí là có những điểm chưa thống nhất với nhau ở trong phạm vi một nước cũng như giữa các nước với nhau.

Một số tác giả (xem chẳng hạn Trần Trung và Trần Việt Cường (2014)) cho rằng, năng lực (Thuật ngữ Tiếng Anh là competence) có nguồn gốc từ Tiếng La tinh là “competentia”. Tuy nhiên theo một số tác giả khác (chẳng hạn Đỗ Ngọc Thống), có nhiều thuật ngữ Tiếng Anh chỉ năng lực như Competence, Ability, Capability, Efficiency, Capacity, Potentiality…

Theo Từ điển tiếng Việt do tác giả Hoàng Phê làm chủ biên, năng lực được hiểu (Viện Ngôn ngữ học, 2010):

a) Khả năng, điều kiện chủ quan hoặc tự nhiên sẵn có để thực hiện một hoạt động nào đó. b) Phẩm chất tâm lí và sinh lí tạo cho con người khả năng hoàn thành một hoạt động nào đó với chất lượng cao.

Sau khi phân tích, đánh giá quan niệm về năng lực của OECD và trong chương trình giáo dục phổ thông của Québec – Canada, New Zealand, Indonesia…, tác giả Đỗ Ngọc Thống (2011) khẳng định “nói đến năng lực là phải nói đến khả năng thực hiện, là phải biết làm, chứ không chỉ biết và hiểu.”.
Theo tác giả Nguyễn Thị Thanh Trà, có 2 cách hiểu chính về năng lực, cách thứ nhất đã xuất hiện từ lâu và thường được dùng trong từ điển và được dùng bởi những nhà Tâm lí học cho rằng “năng lực là tổ hợp những thuộc tính tâm lí của cá nhân giúp cho thực hiện tốt một dạng hoạt động nhất định” và cách thứ hai mới xuất hiện vài thập kỷ gần đây nhấn mạnh “các yếu tố của năng lực để giải quyết những vấn đề cụ thể”. Tác giả cũng chỉ ra hạn chế của cách thứ nhất là chưa chỉ ra được những thuộc tính tâm lí và sử dụng những thuộc tính tâm lí đó như thế nào để đạt được kết quả; từ đó khó đánh giá được năng lực người học (theo quan niệm này) (Nguyễn Thị Thanh Trà, tr. 18). Theo tác giả, theo quan niệm thứ hai, bên cạnh thuật ngữ năng lực (competence), còn xuất hiện thuật ngữ năng lực thực hiện (competency) và có nhiều tranh luận về sự phân biệt và sự đồng nhất giữa hai khái niệm này (Nguyễn Thị Thanh Trà, tr 19).

Ngoài ra, còn rất nhiều quan niệm khác nhau được trình bày, phân tích và đánh giá trong các tài liệu (xem Nguyễn Thị Bích Liên, 2014; Nguyễn Quang Việt, 2015; Nguyễn Thế Dân, 2016; Phạm Thị Hồng Hạnh, 2016; Nguyễn Thị Kiều Oanh, 2016…)

Trên cơ sở tìm hiểu, phân tích những cách hiểu khác nhau về năng lực, trong luận án này chúng tôi sử dụng quan niệm năng lực được trình bày trong Dự thảo chương trình giáo dục tổng thể của Việt Nam:

“Là thuộc tính cá nhân được hình thành, phát triển nhờ tố chất sẵn có và quá trình học tập, rèn luyện, cho phép con người huy động tổng hợp các kiến thức, kỹ năng và các thuộc tính cá nhân khác như hứng thú, niềm tin, ý chí, … thực hiện thành công một loại hoạt động nhất định, đạt kết quả mong muốn trong những điều kiện cụ thể.”

1.2.2. Năng lực dạy học của giáo viên
1.2.2.1. Khái niệm năng lực dạy học

Theo Đỗ Thị Trinh (2013), “Năng lực dạy học là hệ thống thuộc tính cá nhân của mỗi GV để làm tốt công việc dạy học”.

Tác giả Trần Thị Hải Yến (2015), đưa ra quan niệm năng lực dạy học là “khả năng thực hiện hoạt động dạy học dựa trên sự huy động tổng hợp kiến thức, kĩ năng, các giá trị bản thân vận dụng vào các điều kiện dạy học khác nhau để giải quyết hiệu quả các vấn đề trong quá trình dạy học hay có cách hành xử phù hợp trong bối cảnh thực và được đánh giá thông qua kết quả dạy học.”

Trong luận án này, chúng tôi thống nhất quan niệm về năng lực dạy học do tác giả Trần Thị Hải Yến nêu ra.

Các tác giả Phạm Thị Hương và Đinh Quang Báo (2016) đã đề xuất một quy trình gồm 6 bước để đánh giá năng lực dạy học của SV ngành sư phạm: xây dựng kế hoạch đánh giá; thiết kế công cụ đánh giá; thử nghiệm bộ công cụ đánh giá, xin ý kiến chuyên gia; thực hiện đánh giá; xử lí, phân tích kết quả đánh giá và viết báo cáo, giải thích kết quả đánh giá.

1.2.2.2. Năng lực dạy học của giáo viên trung học của Việt Nam

Các tác giả Lê Văn Hồng, Lê Ngọc Lan và Nguyễn Văn Thàng coi nhóm năng lực dạy học là một nhóm năng lực của sư phạm và nhóm năng lực này bao gồm: năng lực hiểu người học, năng lực ngôn ngữ, năng lực xây dựng tài liệu học tập, năng lực nắm vững kỹ thuật dạy học.

Theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học của Việt Nam có 6 tiêu chuẩn và 25 tiêu chí, trong đó tiêu chuẩn 1 về phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống của GV gồm 5 tiêu chí, các tiêu chuẩn còn lại về năng lực của GV bao gồm năng lực tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục (2 tiêu chí), năng lực dạy học (7 tiêu chí) , năng lực giáo dục (6 tiêu chí), năng lực hoạt động chính trị, xã hội (2 tiêu chí) và năng lực phát triển nghề nghiệp (2 tiêu chí).

Từ cấu trúc của Chuẩn giáo viên trung học của Việt Nam, người GV được đánh giá bởi 1 tiêu chí về phẩm chất đạo đức và 5 tiêu chí về năng lực, trong đó năng lực dạy học và năng lực giáo dục đóng vai trò chủ đạo với số tiêu chí nhiều nhất.

Nếu ta coi mỗi tiêu chí trong mỗi năng lực trong chuẩn nghề nghiệp GV của Việt Nam là một năng lực thành phần, thì năng lực dạy học của GV của Việt Nam bao gồm 8 năng lực thành phần sau đây:

- Xây dựng kế hoạch dạy học;

- Đảm bảo kiến thức môn học;

- Đảm bảo chương trình môn học;

- Vận dụng các phương pháp dạy học;

- Sử dụng các phương tiện dạy học;

- Xây dựng môi trường học tập;

- Quản lý hồ sơ dạy học;

- Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS.

1.2.2.3. Năng lực dạy học của giáo viên của Lào

Hiện tại, nước CHDCND Lào chưa có Chuẩn nghề nghiệp giáo viên. Năm 2010, Cục Giáo viên thuộc Bộ Giáo dục Lào (nay là Bộ Giáo dục và Thể thao Lào) ban hành Chuẩn giáo viên của Lào
.

Chuẩn giáo viên của Lào gồm 3 tiêu chuẩn: tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống với 9 tiêu chí, tiêu chuẩn về hiểu người học với 5 tiêu chí về tri thức và năng lực dạy học với 15 tiêu chí.

Chuẩn giáo viên của Lào không tách riêng các tiêu chuẩn về giáo dục. Những tiêu chuẩn về giáo dục được lồng ghép và tích hợp trong tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống.

Từ 15 tiêu chí về tri thức và năng lực dạy học trong Chuẩn giáo viên của Lào, chúng tôi xác định những năng lực thành phần của GV của Lào bao gồm:

- Thực hiện chương trình quốc gia và biết xây dựng chương trình địa phương;

- Nắm vững tri thức môn học tham gia giảng dạy;

- Chọn lọc và sử dụng phương tiện dạy học thích hợp việc học tập của người học đạt kết quả cao nhất;

- Năng lực đánh giá kết quả học tập của người học (Sử dụng đa dạng phương thức đánh giá kết quả học tập của người học và sử dụng kết quả đó để bổ sung, điều chỉnh kế hoạch dạy học, ghi chép, lưu giữ kết quả học tập của người học có hệ thống, cải tiến dạy học bằng việc tự đánh giá mình và từ ý kiến của người khác)

- Quản lý lớp học có hiệu quả;

- Tạo cơ hội cho người học được học tập cả trong và ngoài tiết học;

- Dạy học có sức hấp dẫn và chú trọng việc học của HS;

- Tạo không khí trên lớp học tốt để thúc đẩy học tập của người học;

- Phát triển mối quan hệ tốt với người học;

- Thúc đẩy người học có mối quan hệ tốt và giúp đỡ HS trên lớp;

- Đảm bảo cho người học có thể tự học hỏi, được sự giúp đỡ học tập trong nhóm 

- Học hỏi văn hóa và ngôn ngữ của dân tộc tại nơi làm việc.

1.2.3. Năng lực dạy học của giáo viên Toán

Các tác giả Trần Trung và Trần Việt Cường (2014) đề cập tới năng lực sư phạm của GV Toán bao gồm: nhóm năng lực chung của GV và nhóm năng lực đặc thù của GV Toán.

Theo Trần Trung và Trần Việt Cường (2014), nhóm năng lực chung của người GV bao gồm:

- Năng lực chẩn đoán;

- Năng lực thiết lập kế hoạch dạy học và giáo dục;

- Năng lực triển khai kế hoạch giáo dục và dạy học;

- Năng lực kiểm tra, đánh giá;

- Năng lực hợp tác;

- Năng lực sáng tạo;

- Năng lực giao tiếp;

- Năng lực tổ chức;

- Năng lực giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn dạy học;

- Năng lực tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ;

- Năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.

Với mục đích xác định rõ hơn và nhấn mạnh những năng lực đặc thù của GV dạy môn Toán, các tác giả Trần Trung và Trần Việt Cường (2014) đã chỉ ra các năng lực đặc thù của GV dạy môn Toán
. Chúng tôi sắp xếp lại những năng lực đặc thù của GV dạy môn Toán do Trần Trung và Trần Việt Cường (2014) đề ra theo các nhóm sau đây:

- Năng lực giải toán, nắm vững tri thức toán học và tìm tòi, phát hiện tri thức toán học.

- Năng lực vận dụng tri thức toán học để giải thích thực tiễn và giải quyết vấn đề do thực tiễn đặt ra;

- Năng lực khai thác những khó khăn, những sai lầm khi giải toán để rèn luyện và nâng cao khả năng giải toán cho HS.

- Năng lực nắm vững lý luận và phương pháp dạy học môn Toán, trong đó có năng lực tổ chức hoạt động nhận thức trong dạy học môn Toán, năng lực nắm vững các tri thức phương pháp nhằm định hướng, điều chỉnh hoạt động nhận thức của HS.

Theo Trịnh Thanh Hải và Trần Trung Tình (2015, tr. 33 – 35), năng lực dạy học môn Toán gồm các năng lực thành phần sau:

- Năng lực chẩn đoán nhu cầu và đặc điểm của HS trong dạy học Toán;

- Năng lực thiết kế, lập kế hoạch bài học môn Toán;

- Năng lực ngôn ngữ và vận dụng phương tiện trong dạy học môn Toán;

- Năng lực tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học môn Toán;

- Năng lực đánh giá kết quả học tập môn Toán của HS;

- Năng lực liên hệ, vận dụng Toán học vào thực tiễn.

Trên cơ sở cụ thể hóa các tiêu chí trong năng lực dạy học được quy định trong chuẩn nghề nghiệp GV của Việt Nam, năng lực dạy học của GV Toán của Việt Nam bao gồm các năng lực thành phần sau đây:

- Xây dựng kế hoạch dạy học môn Toán;

- Đảm bảo kiến thức môn Toán;

- Đảm bảo chương trình môn Toán;

- Vận dụng các phương pháp dạy học trong môn Toán;

- Sử dụng các phương tiện dạy học trong môn Toán;

- Xây dựng môi trường học tập môn Toán;

- Quản lý hồ sơ dạy học môn Toán;

- Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS trong dạy học môn Toán.

Theo chúng tôi, mỗi cách xác định năng lực thành phần của năng lực dạy học của GV Toán đều có ưu điểm riêng. Trong luận án này, chúng tôi lựa chọn cách xác định năng lực dạy học của GV Toán từ sự cụ thể hóa năng lực dạy học theo Chuẩn GV trung học của Việt Nam.

1.2.4. Năng lực dạy học cần hình thành và phát triển cho sinh viên sư phạm ngành Toán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Đỗ Thị Trinh (2013) đã đề xuất những năng lực SV Toán các trường sư phạm cần đạt bao gồm
:

- Năng lực giải các bài toán thuộc chương trình môn Toán THPT, hệ thống hóa các dạng toán;

- Năng lực xác định những liên hệ giữa tri thức toán thuộc chương trình môn Toán ở phổ thông với tri thức toán học, nắm được cơ sở về Toán học của tri thức môn Toán trong chương trình môn Toán ở phổ thông;

- Năng lực liên hệ và vận dụng tri thức toán học vào thực tiễn;

- Năng lực thiết kế và thực hiện kế hoạch dạy học;

- Năng lực tổ chức hoạt động trí tuệ Toán học cho HS;

- Năng lực đánh giá kết quả học tập của HS.

Trên cơ sở năng lực dạy học môn Toán của GV ở Việt Nam và Lào, năng lực dạy SV sư phạm Toán cần đạt, chúng tôi đề xuất một số năng lực thành phần cần hình thành và phát triển cho SV sư phạm Toán của Lào như sau:

- Xây dựng kế hoạch dạy học môn Toán trung học ở nước CHDCND Lào (N 1);

- Có kiến thức môn Toán trung học ở nước CHDCND Lào  và nắm được kiến thức Toán cao cấp có liên quan (ở mức độ “soi sáng” kiến thức phổ thông) (N 2);

- Am hiểu chương trình môn Toán trung học của nước CHDCND Lào (N 3);

- Vận dụng những phương pháp dạy học trong môn Toán trung học ở nước CHDCND Lào (N 4);

- Sử dụng những phương tiện dạy học trong môn Toán trung học ở nước CHDCND Lào (N 5);

- Xây dựng môi trường học tập môn Toán trung học ở nước CHDCND Lào (N 6);

- Quản lý hồ sơ dạy học môn Toán trung học ở nước CHDCND Lào (N 7);

- Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS trong dạy học môn Toán trung học ở nước CHDCND Lào (N 8).

Với mục đích phát triển năng lực dạy học cho SV sư phạm ngành Toán hướng tới việc đáp ứng Chuẩn nghề nghiệp GV của Việt Nam, tác giả Nguyễn Minh Giang (2015, tr. 82 - 93) đã đề xuất một bộ gồm 21 tiêu chí (mỗi tiêu chí có 3 mức độ từ thấp đến cao) đánh giá năng lực dạy học của GV Toán THPT. Mặc dù, theo tìm hiểu của chúng tôi chưa có tài liệu về mức độ năng lực dạy học cần đạt của SV sư phạm ngành Toán của Việt Nam, SV sư phạm ngành Toán cần đạt được mức độ 1 (mức độ thấp nhất) trong số 3 mức độ mà tác giả Nguyễn Minh Giang đã đề ra.
Sau đây, chúng tôi phân tích kĩ hơn một số kĩ năng thành phần nói trên.
Với năng lực thành phần
(N2): Đảm bảo kiến thức môn Toán trung học ở nước CHDCND Lào, sau khi tốt nghiệp đại học, SV sư phạm ngành Toán trước hết cần nắm được những khái niệm Toán học, định lí Toán học, quy tắc – phương pháp Toán học được dạy ở trường THPT, có thể giải được những bài tập ở mức trung bình trong sách giáo khoa môn Toán của Lào (mức tối thiểu). Sau khi trở thành giáo viên tại trường THPT, giáo viên cần tiếp tục nắm vững những khái niệm Toán học, định lí Toán học, quy tắc – phương pháp Toán học và giải được hết các bài tập trong sách giáo khoa môn Toán của Lào.
Với năng lực thành phần (N 5): Sử dụng các phương tiện dạy học trong môn Toán trung học ở nước CHDCND Lào, sau khi tốt nghiệp đại học, SV sư phạm ngành Toán trước hết cần biết cách sử dụng những phương tiện hỗ trợ cho việc dạy học (máy chiếu với bản chiếu trong, máy chiếu kết nối với máy tính, máy tính) và có thể sử dụng được một số tính năng cơ bản của một số phần mềm (Word, Excel, Powerpoint, phần mềm Toán học động….) (mức tối thiểu). Sau khi trở thành giáo viên tại trường THPT, giáo viên cần tiếp tục phát triển năng lực thành phần này để đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ dạy học ở trường THPT.

1.3. Khái quát về tình hình đào tạo giáo viên Toán tại Đại học Quốc gia Lào

- Đầu vào của SV:
Đầu vào của SV sư phạm ở nước CHDCND Lào thấp. Sau khi thi tốt nghiệp THPT, các HS có các kết quả học tập và thi tốt nhất sẽ được cấp học bổng của Nhà nước để đi du học nước ngoài, có quyền lựa chọn vào học tại những trường mà sau khi tốt nghiệp sẽ có thu nhập cao, nhiều cơ hội việc làm như Đại học Bách Khoa, Đại học Kinh doanh, Đại học Y… Chọn vào học ngành sư phạm thường là những lựa chọn cuối cùng của học sinh. Chính vì vậy đầu vào của ngành sư phạm tại CHDCND Lào thường là không cao.

- Đội ngũ GV bộ môn Toán - khoa Giáo dục tại ĐHQG Lào:
Bộ môn Toán của khoa Giáo dục - ĐHQG Lào hiện có 10 GV (trong đó có 1 Tiến sĩ, 6 Thạc sĩ và 3 Cử nhân).

- Về cơ sở vật chất, trang thiết bị:

Các phòng học, các loại thiết bị như máy tính, máy chiếu và mạng Internet tại khoa Giáo dục - ĐHQG Lào chưa đầy đủ và hoàn thiện. Trường chưa đáp ứng được yêu cầu sử dụng trạng thiết bị, đặc biệt là Internet phục vụ công việc giảng dạy, nghiên cứu và học tập của GV và SV. Hầu hết các GV và SV phải sử dụng máy tính của cá nhân.
- Về giáo trình, tài liệu:

Các giáo trình, tài liệu tham khảo trong Trường nói chung và trong Bộ môn Toán nói riêng không đầy đủ, các GV chủ yếu phải tự biên soạn tài liệu giảng dạy. Các tài liệu tham khảo ít. Khả năng viết giáo trình, tài liệu tham khảo của GV còn hạn chế.

- Về chương trình đào tạo:

Chương trình đào tạo SV sư phạm Toán của ĐHQG Lào được trình bày trong Phụ lục 1 của Luận án. Sau đây là một số nét khái quát của chương trình này:

+ Chương trình đào tạo GV dạy môn Toán từ lớp 6 đến lớp 12.

+ Thời gian đào tạo: 04 năm.

+ Tổng số tín chỉ: 160 (khối kiến thức chung: 20 tín chỉ, khối kiến thức cơ sở ngành: 45 tín chỉ, khối kiến thức chuyên ngành: 91 tín chỉ và khối tự chọn: 4 tín chỉ).

+ So với chương trình đào tạo GV dạy môn Toán ở trường THPT của Việt Nam, chương trình đào tạo GV dạy môn Toán của Lào không có một số môn học chuyên sâu về lĩnh vực Toán học, nhưng lại có thêm nhiều môn về Công nghệ thông tin ứng dụng, Vật Lý….

Tên môn về nghiệp vụ sư phạm (các môn phương pháp dạy học môn Toán, thực hành dạy học môn Toán, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm…) cũng gần giống với tên môn trong một số chương trình đào tạo giáo viên của Việt Nam. Song sự khác biệt cơ bản ở chỗ Lào còn thiếu các nghiên cứu về lĩnh vực lí luận và phương pháp dạy học môn Toán nên GV chủ yếu vận dụng những lí luận chung từ lĩnh vực giáo dục học, tâm lí học vào dạy học môn Toán. Theo chúng tôi, đây là một trong những lí do cơ bản làm cho năng lực dạy học của SV sư phạm Toán ở ĐHQG Lào còn hạn chế.
+ Cách đánh giá từng môn học: SV được đánh giá ở điểm chuyên cần (10%), tham gia hoạt động (10%), hoạt động cá nhân (10%), thi giữa kỳ (10%), thi cuối kỳ (10%).

Cách đánh giá này cũng khác với cách đánh giá ở một số trường đại học sư phạm của Việt Nam. Chẳng hạn, tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, điểm chuyên cần chiếm tỉ trọng 10%, điểm giữa kỳ chiếm tỉ trọng 20% và điểm thi cuối kỳ chiếm tỉ trọng 70%.

1.4. Thực trạng năng lực dạy học môn Toán của sinh viên sư phạm Toán tại Đại học Quốc gia Lào

1.4.1. Mục đích khảo sát

Chúng tôi tiến hành khảo sát nhằm tìm hiểu và đánh giá thực trạng về việc nắm vững tri thức môn Toán trong chương trình THPT, việc nắm vững và vận dụng phương pháp dạy học của SV sư phạm Toán tại ĐHQG Lào hiện nay để có cơ sở thực tiễn cho việc đề xuất một số biện pháp phát triển năng lực dạy học cho SV.

1.4.2. Đối tượng và thời gian khảo sát thực trạng


- Đối tượng khảo sát: SV sư phạm Toán năm thứ 3, khóa 16 (2012 – 2016) (trước khi thực tập tại trường THPT). Theo chương trình đào tạo hệ Cử nhân sư phạm Toán học của ĐHQG Lào, SV được học 4 tín chỉ về PPDH ở học kỳ II năm thứ 3. Nội dung dạy học học phần này do GV tự biên soạn, thậm chí chưa có đề cương môn học. 

- Số lượng SV tham gia khảo sát: 75 SV.

- Thời gian khảo sát: tháng 6 năm 2015.

1.4.3. Công cụ khảo sát

Công cụ khảo sát là các phiếu điều tra về hiểu biết và việc nắm lý luận và phương pháp dạy học của SV sư phạm Toán tại ĐHQG Lào (Xem mẫu phiếu khảo sát trong Phụ lục 3 và Phụ lục 4).
1.4.4. Kết quả khảo sát sự hiểu biết và việc nắm lý luận và phương pháp dạy học môn Toán của sinh viên
Kết quả khảo sát 75 SV sư phạm Toán về sự hiểu biết và việc nắm vững phương pháp dạy học của SV sư phạm Toán tại  ĐHQG Lào được cho bởi các bảng sau: 
Bảng 1.1. Thực trạng nắm vững việc dạy học khái niệm Toán học của SV
	1. Anh (chị) đã biết con đường tiếp cận các khái niệm Toán học ở trường THPT ở mức độ nào?
	Số SV đánh dấu
	Tỉ lệ phần trăm của số SV

	A) Biết con đường tiếp cận cho khoảng 75% - 100% các khái niệm Toán học ở THPT 
	9
	12%

	B) Biết con đường tiếp cận cho khoảng 50% - 74% các khái niệm Toán học ở THPT 
	27
	36%

	C) Biết con đường tiếp cận cho khoảng 25% - 49% các khái niệm Toán học ở THPT 
	29
	38,67%

	D) Biết con đường tiếp cận cho khoảng 0% - 24% các khái niệm Toán học ở THPT 
	10
	13,33%

	2. Anh (chị) đã thực hiện đúng các yêu cầu khi định nghĩa khái niệm (không vòng quanh, tồn tại, đơn trị) ở mức độ nào?
	Số SV đánh dấu
	Tỉ lệ phần trăm của số SV

	A) Đã làm đúng khoảng 75% - 100% các khái niệm Toán học ở THPT 
	12
	16%

	B) Đã làm đúng khoảng 50% - 74% các khái niệm Toán học ở THPT
	25
	33,33%

	C) Đã làm đúng khoảng 25% - 49% các khái niệm Toán học ở THPT
	30
	40%

	D) Đã làm đúng khoảng 0% - 24% các khái niệm Toán học ở THPT
	8
	10,67%

	3. Anh (chị) có thể thực hiện nhiều hình thức để củng cố khái niệm (nhận dạng và thể hiện, ngôn ngữ, đa dạng bài tập) khoảng bao nhiêu phần trăm khái niệm ở trường THPT?
	Số SV đánh dấu


	Tỉ lệ phần trăm của số SV

	A) Khoảng 75% - 100% 
	15
	20%

	B) Khoảng 50% - 74%
	23
	30,67%

	C) Khoảng 25% - 49%
	27
	36%

	D) Khoảng 0% - 24%
	10
	13,33%

	4. Theo anh (chị), số phần trăm các khái niệm được vận dụng vào thực tiễn là bao nhiêu?
	Số SV đánh dấu
	Tỉ lệ phần trăm của số SV

	A) Khoảng 75% - 100%
	9
	12%

	B) Khoảng 50% - 74%
	18
	24%

	C) Khoảng 25% - 49%
	35
	46,67%

	D) Khoảng 0% - 24%
	13
	17,33%


Kết quả khảo sát cho thấy: Nhìn chung, số lượng SV nắm được con đường tiếp cận (nắm được yêu cầu đối với định nghĩa khái niệm/ hình thức củng cố khái niệm và vận dụng được khái niệm vào thực tiễn) của khoảng 75%-100% số khái niệm trong môn Toán ở Trường THPT còn thấp (chiếm 12%, 16%, 20% và 12% tương ứng). Tương tự như vậy, có 13,33%, 10,67%, 13,33%, 17,33% SV biết cách tiếp cận khái niệm, các yêu cầu đối với định nghĩa khái niệm, các hình thức củng cố khái niệm và vận dụng khái niệm tương ứng cho khoảng từ 0 đến 24% số khái niệm ở Trường THPT. Một số lượng lớn SV nắm được lý luận cho khoảng từ 25 đến 49% số khái niệm ở Trường THPT.
Bảng 1.2. Thực trạng việc nắm vững dạy học định lý Toán học của SV
	1. Anh (chị) đã biết con đường hình thành các định lý ở THPT ở mức độ nào?
	Số SV đánh dấu


	Tỉ lệ phần trăm của số SV

	A)  Biết con đường hình thành cho khoảng 75% - 100% các định lý Toán học ở THPT 
	13


	17,33%

	B) Biết con đường hình thành cho khoảng 50% - 74% các định lý Toán học ở THPT
	27


	36%

	C) Biết con đường hình thành cho khoảng 25% - 49% các định lý Toán học ở THPT
	20


	26,67%

	D) Biết con đường hình thành cho khoảng 0% - 24% các định lý Toán học ở THPT 
	15
	        20%

	2. Anh (chị) đã thực hiện chứng minh các định lý hoặc cho HS trải nghiệm thừa nhận các định lý ở mức độ nào?
	Số SV đánh dấu


	Tỉ lệ phần trăm của số SV

	A) Khoảng 75% - 100% các định lý Toán học ở THPT 
	10


	13,33%

	B) Khoảng 50% - 74% các định lý Toán học ở THPT
	17


	22,67%

	C) Khoảng 25% - 49% các định lý Toán học ở THPT
	23


	30,67%

	D) Khoảng 0% - 24% các định lý Toán học ở THPT
	25
	       33,33%

	3. Anh (chị) đã có nhiều hình thức để củng cố định lý (nhận dạng và thể hiện, ngôn ngữ, đa dạng bài tập) cho khoảng bao nhiêu phần trăm các định lý?
	Số SV đánh dấu


	Tỉ lệ phần trăm của số SV

	A) Khoảng 75% - 100% 
	9
	12%

	B) Khoảng 50% - 74%
	14
	18,66%

	C) Khoảng 25% - 49%
	29
	38,67%

	D) Khoảng 0% - 24%
	23
	30,67%

	4. Theo anh (chị), số phần trăm các định lý được vận dụng vào thực tiễn là bao nhiêu?
	Số SV đánh dấu


	Tỉ lệ phần trăm của số SV

	A) Khoảng 75% - 100% 
	16
	21,33%

	B) Khoảng 50% - 74%
	21
	28%

	C) Khoảng 25% - 49%
	25
	33,33%

	D) Khoảng 0% - 24%
	13
	17,33%



Kết quả điều tra về việc nắm vững việc dạy học định lý Toán học ở Trường THPT cho thấy số lượng SV nắm vững việc dạy học nội dung này còn thấp. Đặc biệt là tỉ lệ số liệu SV chỉ nắm được, áp dụng được lý luận với  từ 0 đến 24% số khái niệm còn khá cao. 

Bảng 1.3. Thực trạng việc nắm vững dạy học các quy tắc, thuật toán của SV
	1. Anh (chị) đã biết cách hình thành các quy tắc, thuật toán trong môn Toán ở THPT ở mức độ nào?
	Số SV đánh dấu
	Tỉ lệ phần trăm của số SV

	A)  Biết cách hình thành cho khoảng 75% - 100% các quy tắc, thuật toán Toán học ở THPT
	7
	9,33%

	B)  Biết cách hình thành cho khoảng 50% - 74% các quy tắc, thuật toán Toán học ở THPT
	19
	25,33%

	C)  Biết cách hình thành cho khoảng 25% - 49% các quy tắc, thuật toán Toán học ở THPT
	28
	37,33%

	D)  Biết cách hình thành cho khoảng 0% - 24% các quy tắc, thuật toán Toán học ở THPT
	21
	28%

	2. Anh (chị) đã chú ý phát triển tư duy thuật toán (cách nghĩ để giải quyết vấn đề theo một trình tự các bước) cho HS khoảng bao nhiêu phần trăm?
	Số SV đánh dấu
	Tỉ lệ phần trăm của số SV

	A) Khoảng 75% - 100% 
	10
	13,33%

	B) Khoảng 50% - 74%
	17
	22,67%

	C) Khoảng 25% - 49%
	26
	34,67%

	D) Khoảng 0% - 24%
	22
	29,33%

	3. Trong thực tiễn, số phần trăm anh (chị) có nhiều hình thức để hình thành và củng cố các quy tắc, thuật toán là bao nhiêu?
	Số SV đánh dấu


	Tỉ lệ phần trăm của số SV

	A) Khoảng 75% - 100% 
	7
	9,33%

	B) Khoảng 50% - 74%
	14
	18,67%

	C) Khoảng 25% - 49%
	25
	33,33%

	D) Khoảng 0% - 24%
	29
	38,67%

	4. Theo anh (chị), số phần trăm các quy tắc thuật toán được vận dụng vào thực tiễn là bao nhiêu?
	Số SV đánh dấu
	Tỉ lệ phần trăm của số SV

	A) Khoảng 75% - 100% 
	12
	16%

	B) Khoảng 50% - 74%
	21
	28%

	C) Khoảng 25% - 49%
	25
	33,33%

	D) Khoảng 0% - 24%
	17
	22,67%


Bảng 1.4. Thực trạng nắm vững lý luận về dạy học giải bài tập Toán học của SV

	1. Anh (chị) có thể tự mình giải được khoảng bao nhiêu phần trăm bài tập trong SGK môn Toán ở trường THPT
	Số SV đánh dấu
	Tỉ lệ phần trăm của số SV

	a. Từ 0 đến dưới 20%
	7
	9,33%

	b. Từ 20 đến dưới 40%
	24
	32%

	c. Từ 40 đến dưới 60%
	29
	38,67%

	d. Từ 60 đến dưới 80%
	12
	16%

	e. Từ 80 đến 100%
	3
	4%

	2. Sau khi giải một bài tập Toán học, anh (chị) có thường xuyên tìm cách khai thác bài toán (mở rộng, đào sâu bài toán, đề xuất và giải những bài toán tương tự, những bài toán khái quát…)
	Số SV đánh dấu


	Tỉ lệ phần trăm của số SV

	A) Không bao giờ khai thác
	22
	29,33%

	B) Thỉnh thoảng khai thác
	42
	56%

	C) Thường xuyên khai thác
	11
	14,67%

	3. Trong các chủ đề sau trong môn Toán ở THPT, anh (chị) gặp khó khăn hơn ở những chủ đề nào?
	Số SV đánh dấu
	Tỉ lệ phần trăm của số SV

	a. Hàm số
	32
	42,67%

	b. Phương trình, bất phương trình và hệ
	48
	64%

	c. Bất đẳng thức
	15
	20%

	d. Hình học không gian
	53
	70,67%

	e. Phương pháp vectơ
	19
	25,33%

	f. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng
	29
	38,67%

	g. Phương pháp tọa độ trong không gian
	48
	64%

	h. Lượng giác
	42
	56%

	i. Xác suất
	23
	30,67%

	j. Thống kê
	34
	45,33%

	k. Giải tích
	32
	42,67%

	l. Những chủ đề khác
	14
	18,67%


Bảng 1.6. Tổng hợp kết quả khảo sát về việc nắm vững và vận dụng phương pháp dạy học của SV ngành Toán, khoa sư phạm, trường ĐHQG Lào

	1. Mức độ nắm vững một số phương pháp dạy học môn Toán của SV

	Phương pháp dạy học
	Nắm vững
	Nắm sơ qua
	Đã biết tên phương pháp, chưa nắm được nội dung
	Chưa từng nghe

	Thuyết trình, giảng giải
	16/75
(21,33%)
	39/75
(52%)
	19/75
(25,33%)
	1/75
(1,33%)

	Gợi mở vấn đáp
	14/75
(18,67%)
	34/75
(45,33%)
	26/75
(34,67%)
	1/75
(1,33%)

	Sử dụng phương tiện trực quan
	15/75
(20%)
	35/75
(46,67%)
	17/75
(22,67%)
	8/75
(10,67%)

	2. Mức độ nắm vững một số xu hướng dạy học môn Toán của SV

	Xu hướng dạy học môn Toán
	Nắm vững
	Nắm sơ qua
	Đã biết tên phương pháp, chưa nắm được nội dung
	Chưa từng nghe

	Phát hiện và giải quyết vấn đề
	15/75
(20%)
	38/75
(50,67%)
	19/75
(25,33%)
	3/75
(4%)

	Dạy học hợp tác (Dạy học theo nhóm)
	16/75
(21,33%)
	36/75
(48%)
	17/75
(22,67%)
	6/75
(8%)

	Sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông
	7/75
(9,33%)
	36/75
(48%)
	29/75
(38,67%)
	3/75
(4%)

	Dạy học chương trình hóa
	20/75
(26,67%)
	39/75
(52%)
	15/75
(20%)
	1/75
(1,33%)

	Dạy học phân hóa
	8/75
(10,67%)
	32/75
(42,67%)
	31/75
(41,33%)
	4/75
(5,33%)

	Lý thuyết tình huống
	0/75
(0%)
	22/75
(29,33%)
	29/75
(38,67%)
	24/75
(32%)

	Dạy học khám phá có hướng dẫn
	13/75
(17,33%)
	26/75
(34,67%)
	27/75
(36%)
	9/75
(12%)

	Dạy học theo dự án
	7/75
(9,33%)
	37/75
(49,33%)
	21/75
(28%)
	10/75
(13,33%)

	3. Mức độ vận dụng một số phương pháp dạy học môn Toán của SV

	        Mức độ nắm

      vững
Nội dung
	Vận dụng thành thạo
	Biết vận dụng
	Chưa biết vận dụng

	Thuyết trình, giảng giải
	7/75
(9,33%)
	60/75
(80%)
	8/75
(10,67%)

	Gợi mở vấn đáp
	5/75 (6,67%)
	55/75 (73,33%)
	15/75 (20%)

	Sử dụng phương tiện trực quan
	6/75
(8%)
	48/75
(64%)
	21/75
(28%)

	4. Mức độ vận dụng một số xu hướng dạy học môn Toán của SV

	  Mức độ nắm vững

Nội dung
	Vận dụng thành thạo
	Biết vận dụng
	Chưa biết vận dụng

	Phát hiện và giải quyết vấn đề
	1/75
(1,33%)
	58/75
(77,33%)
	16/75
(21,33%)

	Dạy học hợp tác (Dạy học theo nhóm)
	5/75
(6,67%)
	53/75
(70,67%)
	17/75
(22,67%)

	Sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông
	1/75
(1,33%)
	43/75
(57,33%)
	31/75
(41,33%)

	Dạy học chương trình hóa
	13/75
(17,33%)
	54/75
(72%)
	8/75
(10,67%)

	Dạy học phân hóa
	3/75 (4%)
	44/75 (58,67%)
	28/75 (37,33%)

	Lý thuyết tình huống
	0/75 (0%)
	21/75 (28%)
	54/75 (72%)

	Dạy học khám phá có hướng dẫn
	5/75
(6,67%)
	43/75
(57,33%)
	27/75
(36%)

	Dạy học theo dự án
	4/75 (5,33%)
	46/75 (61,33%)
	25/75 (33,33%)


Kết quả khảo cho thấy số lượng SV nắm vững và vận dụng thành thạo các phương pháp dạy học và các xu hướng dạy học còn thấp. Đặc biệt, còn nhiều SV chưa nắm vững và chưa vận dụng được các phương pháp dạy học và xu hướng dạy học chiếm tỉ lệ cao.
Ngoài ra, qua quan sát của chúng tôi, GV môn Toán ở Trường Đại học Quốc gia Lào chưa thực sự quan tâm tới những biện pháp, cách thức để hướng tới rèn luyện nghề nghiệp dạy môn Toán cho SV (chẳng hạn GV chưa chú ý đến quy trình dạy giải bài tập Toán học theo 4 bước của Pôlia, chưa chú ý rèn SV dạy học theo các tình huống dạy học cơ bản…). Chủ yếu, GV truyền thụ những kinh nghiệm dạy học của họ cho SV sư phạm ngành Toán.
1.5. Tiểu kết chương 1
- Việc khảo sát những công trình đã công bố ở Lào, Việt Nam và các nước khác cho thấy: số lượng công trình nghiên cứu của các tác giả người Lào về Giáo dục Toán học là rất hiếm hoi, chưa có công trình nào nghiên cứu về phát triển năng lực dạy học môn Toán cho SV sư phạm Toán ở nước CHDCND Lào.

- Chương 1 đã hệ thống hóa được những vấn đề lý luận về năng lực, năng lực dạy học và năng lực dạy học của giáo viên Toán.

- Kết quả khảo sát thực trạng cho thấy: điều kiện dạy và học ở Trường ĐHGG Lào còn nhiều hạn chế; nhìn chung SV sư phạm Toán tại ĐHQG Lào chưa nắm vững những vấn đề lý luận về dạy học những tình huống điển hình trong môn Toán (dạy học khái niệm Toán học, dạy học định lý Toán học, dạy học quy tắc – phương pháp và dạy học giải bài tập Toán học), chưa nắm vững và vận dụng được những phương pháp và xu hướng dạy học.
- Để phát triển năng lực dạy học cho SV sư phạm Toán tại ĐHQG Lào cần có những giải pháp tổng thể. Một trong những giải pháp khả thi trong giai đoạn trước mắt là có thể chuyển giao những kết quả, thành tựu nghiên cứu của các nước, đặc biệt là của Việt Nam về Giáo dục Toán học cho ĐHQG Lào.
- Từ những kết quả của chương 1 cho thấy cần thiết phải đề ra các biện pháp phát triển năng lực dạy học môn Toán cho SV sư phạm Toán ở Trường ĐHGQ Lào thông qua hướng dẫn dạy học những nội dung cụ thể môn Toán.

Chương 2
BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DẠY HỌC CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM NGÀNH TOÁN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA LÀO THÔNG QUA HƯỚNG DẪN DẠY HỌC NHỮNG NỘI DUNG CỤ THỂ MÔN TOÁN
2.1. Những định hướng đề xuất một số biện pháp phát triển năng lực dạy học cho sinh viên sư phạm Toán tại Trường Đại học Quốc gia Lào
a. Những biện pháp được đề xuất phù hợp với chiến lược và phương hướng phát triển, bồi dưỡng và đào tạo giáo viên của nước CHDCND Lào

Những biện pháp đề ra cần phù hợp với:

- Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng nhân dân cách mạng Lào về lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

- Chiến lược và quy hoạch tổng thể để phát triển giáo dục đại học đến năm 2020.

- Căn cứ vào Quy định của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Thể thao Lào, nước CHDCND Lào số 1232/Bộ GD và TT/ĐTGV/2010 phê duyệt sử dụng bộ chuẩn giáo viên bao gồm 29 tiêu chuẩn và 136 tiêu chí.

b. Những biện pháp được đề xuất phù hợp với tình hình thực tế đào tạo giáo viên Toán tại Trường ĐHQG Lào

- Những biện pháp hướng tới việc đáp ứng Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo giáo viên Toán THPT của Trường ĐHQG Lào.

- Những biện pháp hướng tới việc đáp ứng Chuẩn nghề nghiệp giáo viên của nước CHDCND Lào.

- Những biện pháp cần căn cứ vào điều kiện về đội ngũ GV (đặc biệt là đội ngũ GV thuộc chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán), điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị… của Trường ĐHQG Lào.

- Những biện pháp cần căn cứ vào thực trạng năng lực dạy học của SV sư phạm Toán tại Trường ĐHQG Lào.
c. Những biện pháp đề xuất được áp dụng sẽ góp phần phát triển những năng lực thành phần trong năng lực dạy học của sinh viên sư phạm Toán tại Trường Đại học Quốc Gia Lào
Những biện pháp được đề xuất cần hướng vào phát triển những năng lực thành phần trong năng lực dạy học của SV sư phạm ngành Toán đã được xác định ở chương 1 của luận án.

2.2. Một số biện pháp phát triển năng lực dạy học Toán cho sinh viên sư phạm Toán tại Đại học Quốc gia Lào thông qua hướng dẫn dạy học những nội dung cụ thể môn Toán
2.2.1. Biện pháp 1: Bổ sung học phần “Dạy học những nội dung cụ thể môn Toán” vào chương trình đào tạo giáo viên Toán của Trường Đại học Quốc gia Lào

a. Cơ sở khoa học của biện pháp

Để phát triển năng lực dạy học cho SV sư phạm Toán tại Trường ĐHQG Lào cần phải có những giải pháp tổng thể về: Phát triển đội ngũ GV dạy môn Toán cơ bản và Phương pháp, xây dựng và hoàn thiện các môn học trong chương trình đào tạo giáo viên, trong đó có các môn học “Phương pháp dạy học đại cương môn Toán” và “Phương pháp dạy học những nội dung cụ thể môn Toán”, từng bước nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho đào tạo, từng bước viết tài liệu, giáo trình giảng dạy theo hướng cập nhật những thành tựu, kết quả của một số nước trong khu vực và trên thế giới ...

So với Giáo dục Toán học ở CHDCND Lào, Việt Nam có nhiều ưu thế về đào tạo giáo viên nhờ bề dầy truyền thống với đội ngũ GV có năng lực và trình độ cao, nguồn sách chuyên khảo, giáo trình, tài liệu phong phú và tiếp cận được nhiều tư tưởng, phương pháp tiến bộ trên thế giới…, xem Nguyễn Bá Kim (2012, 2015), Nguyễn Hữu Châu (2006), Bùi Văn Nghị, Vương Dương Minh và Nguyễn Anh Tuấn (2005), Bùi Văn Nghị (2011, 2014), Bùi Văn Nghị, Nguyễn Tiến Trung, Hoàng Ngọc Anh và Đỗ Thị Trinh (2015), Đào Tam (2007), Đào Tam và Lê Hiển Dương (2009), Đào Tam và Trần Trung (2010), Lê Thị Hoài Châu (2015), Nguyễn Phú Lộc (2010), Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Danh Nam, Phan Thị Hạnh Lâm, Phan Thị Phương Thảo (2014), Bùi Thị Hường (2010), Trần Trung và Trần Việt Cường (2013), Hoàng Lê Minh (2013), Chu Cẩm Thơ (2015), Nguyễn Triệu Sơn (2016),…
Một giải pháp khái quát để nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên tại Trường ĐHQG Lào là áp dụng có chọn lọc kinh nghiệm, thành tựu đào tạo giáo viên tại Việt Nam phù hợp với thực tế, điều kiện của nước CHDCND Lào.

Trong phần này, trên cơ sơ thực tiễn đào tạo giáo viên của Lào và tận dụng những thành tựu, kinh nghiệm của Việt Nam, chúng tôi đề xuất một số giải pháp dạy học môn học “Dạy học những nội dung cụ thể môn Toán” nhằm hình thành và từng bước phát triển năng lực dạy học cho SV, đồng thời góp phần khắc phục một số hạn chế kể trên về việc đào tạo giáo viên dạy Toán tại Trường ĐHQG Lào, cụ thể xác định mục tiêu môn học, xác định nội dung chính của môn học, xác định cấu trúc của từng chương và một số dự kiến về việc tổ chức dạy học.

b. Mục đích của biện pháp

Đề xuất được thời lượng, GV giảng dạy, mục tiêu, xác định những nội dung chính, cấu trúc của các chương và dự kiến tổ chức dạy học để bổ sung học phần “Dạy học những nội dung cụ thể môn Toán” vào chương trình đào tạo giáo viên Toán tại Trường ĐHQG Lào.

Biện pháp này tập trung vào phát triển cho SV sư phạm Toán tại ĐHQG Lào những năng lực dạy học thành phần sau đây:

- Xây dựng kế hoạch dạy học môn Toán trung học ở nước CHDCND Lào (N 1);

- Có kiến thức môn Toán trung học ở nước CHDCND Lào và nắm được kiến thức Toán cao cấp có liên quan (ở mức độ “soi sáng” kiến thức phổ thông) (N 2);
- Am hiểu chương trình môn Toán trung học của nước CHDCND Lào (N 3);
- Vận dụng những phương pháp dạy học trong môn Toán trung học ở nước CHDCND Lào (N 4);

- Sử dụng các phương tiện dạy học trong môn Toán trung học ở nước CHDCND Lào (N 5);

c. Cách thức thực hiện

Trong phần này, chúng tôi đề xuất một phương án bổ sung học phần “Dạy học những nội dung cụ thể môn Toán” vào chương trình đào tạo giáo viên Toán tại Trường ĐHQG Lào.

- Đề xuất thời lượng dành cho học phần: 60 tiết
- Đề xuất GV dạy học phần
Các GV thuộc chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán của Bộ môn Toán thuộc Khoa Đào tạo giáo viên dạy môn Khoa học tự nhiên của Trường Đại học Giáo dục - ĐHQG Lào sẽ đảm nhận việc dạy học phần.

- Xác định mục tiêu môn học
Hình thành và phát triển năng lực dạy học những nội dung cụ thể môn Toán ở trường THPT của nước CHDCND Lào. Sau khi hoàn thành môn học, SV cần:

+ Nắm vững nội dung môn Toán ở trường THPT nước CHDCND Lào;

+ Biết vận dụng một số phương pháp, xu hướng dạy học theo hướng phát huy tính tự giác, tích cực, sáng tạo cho HS;

+ Dạy học có hiệu quả nội dung môn Toán ở trường THPT nước CHDCND Lào.

- Xác định chủ đề chính của học phần
Trên cơ sở của chương trình môn Toán ở trường THPT nước CHDCND Lào (Xem Phụ lục 2), chúng tôi đề xuất việc dạy học những chủ đề sau cho học phần:

+ Chủ đề 1: Lượng giác

+ Chủ đề 2: Hình học (Dạy học hình học không gian, dạy học vectơ, dạy học tọa độ)

+ Chủ đề 3: Đại số (Dạy học mở rộng hệ thống số; dạy học phương trình; bất phương trình và hệ phương trình)

+ Chủ đề 4: Giải tích (Dạy học giới hạn của dãy số, giới hạn của hàm số; dạy học hàm số liên tục, đạo hàm của hàm số; ứng dụng đạo hàm của hàm số; dạy học nguyên hàm, tích phân và ứng dụng)

+ Chủ đề 5: Xác suất – Thống kê (Dạy học Xác suất, Thống kê)

- Xác định cấu trúc các chương của học phần

Sau đây, chúng tôi giới thiệu cấu trúc của một chương trong học phần (chương “Dạy học phương trình ở trường THPT”) và một số dự kiến về việc tổ chức dạy học chương này. Chúng tôi có tham khảo Nguyễn Bá Kim và các tác giả khác (1994), Bùi Văn Nghị (2011), Đào Tam (2007), Lê Thị Hoài Châu (2015) và Bùi Thị Hường (2010) khi đề xuất cấu trúc này cho môn học này trong chương trình đào tạo giáo viên Toán tại ĐHQG Lào.

- Dự kiến cấu trúc của chương:

+ Nội dung 1: Nội dung phương trình ở trường THPT
+ Nội dung 2: Thảo luận về những nội dung khó về phương trình ở trường THPT
+ Nội dung 3: Dự kiến những khó khăn, sai lầm HS thường gặp phải và biện pháp khắc phục khi học phương trình

+ Nội dung 4: Phát triển năng lực giải các bài toán về phương trình

+ Nội dung 5: Xây dựng và sử dụng những bài toán có nội dung thực tiễn trong dạy học phương trình

+ Nội dung 6: Sử dụng những yếu tố công nghệ trong dạy học phương trình

+ Nội dung 7: Vận dụng hợp lý những phương pháp dạy học truyền thống với những xu hướng dạy học không truyền thống trong dạy học phương trình

+ Nội dung 8: Dạy học những tình huống điển hình trong phương trình

- Dự kiến tổ chức dạy học một số nội dung:

Chúng tôi sử dụng những hình thức tổ chức dạy học, vận dụng những phương pháp và xu hướng dạy học, đa dạng hóa hình thức kiểm tra - đánh giá một cách linh hoạt nhằm tạo động cơ, gây hứng thú, đồng thời phát huy tính tự giác, tích cực, chủ động và sáng tạo cho SV (Xem Nguyễn Bá Kim (2011), Nguyễn Hữu Châu (2006), Đặng Vũ Hoạt và Hà Thị Đức (2006) và Thái Duy Tuyên (2007)). Chúng tôi tổ chức dạy học những nội dung trên theo hướng phát huy năng lực tự học của SV, khuyến khích SV đánh giá và tự đánh giá. SV được khuyến khích chuẩn bị bài tập hoặc báo cáo, trả lời câu hỏi, đóng góp ý kiến bằng cách cho các điểm thưởng. Các điểm thưởng này sẽ được tích lũy và cộng vào bài kiểm tra giữa kỳ.

Đề xuất một phương án tổ chức dạy học nội dung 1: Nội dung phương trình ở trường THPT
SV được yêu cầu tự tìm hiểu nội dung phương trình ở trường THPT (dạy nội dung gì, ở lớp nào, mức độ yêu cầu ra sao…) từ Chương trình, SGK, Tài liệu hướng dẫn giảng dạy… môn Toán ở trường THPT, chuẩn bị báo cáo (file Powerpoint). GV sẽ yêu cầu một hoặc một vài SV bất kỳ trình bày báo cáo trước cả lớp, sau đó cả lớp sẽ góp ý, đặt câu hỏi, trao đổi, thảo luận…, sau đó GV sẽ chỉnh sửa và thống nhất ý kiến (nếu cần) để tất cả SV nắm vững nội dung có liên quan.

Đề xuất một phương án tổ chức dạy học Nội dung 2: Thảo luận về những nội dung khó về phương trình ở trường THPT.
Trước buổi học, mỗi SV đọc SGK, sách hướng dẫn giảng dạy, sách tham khảo… và ghi chép lại những điều còn thắc mắc, những điều chưa rõ, chưa hiểu về phương trình ở trường THPT. Trên lớp, GV cho một số SV trình bày những thắc mắc, khuyến khích các SV khác trong lớp trả lời thắc mắc của các bạn, sau đó GV giải đáp, điều chỉnh (nếu cần).

Chúng tôi tiến hành những công việc trên nhằm giúp SV nắm vững hơn tri thức về phương trình ở trường THPT, khuyến khích SV tự hướng dẫn lẫn nhau, tự “dạy” nhau theo tinh thần “Học thầy không tày học bạn”. Việc dạy học ở đây xuất phát từ những khó khăn, chướng ngại mà SV gặp phải, không bị áp đặt bởi GV.

Đề xuất một phương án tổ chức dạy học Nội dung 3: Dự kiến những khó khăn, sai lầm HS thường gặp phải và biện pháp khắc phục khi học phương trình

Chúng tôi sẽ cung cấp cho SV một số tài liệu, trong đó có Nguyễn Vĩnh Cận, Lê Thống Nhất, Phan Thanh Quang (2005) và Lê Thống Nhất (1996)
. Cả lớp được chia thành các nhóm, mỗi nhóm có khoảng 5 thành viên. Tất cả các nhóm chuẩn bị báo cáo “Dự kiến những khó khăn, sai lầm HS thường gặp phải và biện pháp khắc phục khi học phương trình ở trường THPT”, biên bản phân công nhiệm vụ của các thành viên trong nhóm, bản tự đánh giá của nhóm. Trên lớp, GV cho một số nhóm trình bày báo cáo (gọi ngẫu nhiên một hoặc một số thành viên của nhóm trình bày), sau đó cả lớp đặt câu hỏi, góp ý, thảo luận…, sau đó, GV thống nhất ý kiến, đánh giá hoặc có những điều chỉnh cần thiết (nếu cần)… GV thu sản phẩm của tất cả các nhóm và chấm điểm cho các nhóm.

Đề xuất một phương án tổ chức dạy học các Nội dung 4, 5, 6, 7 và 8: Tùy theo điều kiện thời gian, trình độ và năng lực của SV…, GV có thể phối hợp linh hoạt một số cách sau:

- Tổ chức cho SV làm việc cá nhân, phối hợp hợp lý với làm việc theo cặp, theo nhóm;

- Chia lớp thành các nhóm, các nhóm chuẩn bị, sau đó trình bày báo cáo, cả lớp thảo luận (Tương tự như cách tổ chức dạy học Nội dung 3 ở trên);

- GV thuyết trình, giảng giải, gợi mở vấn đáp kết hợp với việc vận dụng một số xu hướng dạy học không truyền thống (Dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề, Dạy học khám phá, Dạy học theo dự án, Dạy học kiến tạo…) (Xem Nguyễn Bá Kim (2011), Nguyễn Hữu Châu (2006), Bùi Văn Nghị (2014), Đặng Vũ Hoạt và Hà Thị Đức (2006), Thái Duy Tuyên (2007) và Phan Trọng Ngọ, (2012)).
2.2.2. Biện pháp 2: Kết hợp hợp lý giữa học trên lớp và tự học, tự thực hành nhằm phát triển năng lực dạy học môn Toán của sinh viên sư phạm Toán tại Trường Đại học Quốc gia Lào
a. Cơ sở khoa học của biện pháp

Theo nghĩa từ điển Dictionary.com, tự học là học những điều gì đó do bản thân mình thực hiện thông qua sách, tài liệu, ghi lại… mà không có sự giám sát trực tiếp hoặc tham gia vào lớp học. (Từ điển Dictionary.com)
Theo từ điển Cambridge, tự học là cách học một môn học nào đó liên quan đến việc học tập ở nhà một mình, chứ không phải là ở trên lớp với giáo viên.  (Từ điển Cambridge)
Trong quá trình học tập, tự học là một việc rất quan trọng của người học để mang lại những tri thức. Theo Nguyễn Bá Kim (2015, tr. 82-83), PPDH môn Toán, điều quan trọng hơn là ở bản thân việc học, cụ thể là ở cách học, ở năng lực và ý chí học tập, đặc biệt là tự học. Dạy việc học, dạy cách học (tiếng Việt), learning how to learn (tiếng Anh), ý tưởng này chỉ có thể được thực hiện trong những quá trình mà người học thật sự hoạt động để đạt được những mục tiêu đặt ra. Một phương diện đặc biệt quan trọng của dạy việc học là dạy tự học. Để có thể sống và hoạt động suốt đời thì phải học suốt đời. Để học được suốt đời thì phải có khả năng tự học. Khả năng này cần được rèn luyện. Vì vậy quá trình dạy học phải bao hàm cả dạy tự học. Việc dạy tự học đương nhiên chỉ có thể thực hiện được trong một cách dạy học mà HS là chủ thể, tự các em hoạt động để đáp ứng nhu cầu của xã hội đã chuyển hóa thành nhu cầu của chính bản thân các em. Việc nhấn mạnh vai trò của tự học và dạy tự học không có nghĩa là phủ nhận bản chất xã hội của việc học tập. Tự học không có nghĩa là cô lập người học khỏi xã hội, không có nghĩa là bao giờ cũng để người học đơn thương độc mã suy nghĩ từ đầu đến cuối. Biết tự học cũng có nghĩa là biết kế thừa di sản văn hóa của nhân loài, biết khai thác những phương tiện mà loài người cung cấp cho minh để thực hiện quá trình học tập. Dạy việc học và dạy tự học không thể tách rời dạy đánh giá và tự đánh giá là một tiền đề quan trọng để dạy học tốt. Giáo viên cần hướng dẫn HS tự đánh giá để tự điều chỉnh cách học, tạo điều kiện thuận lợi để HS được tham gia đánh giá lẫn nhau.

Theo Bùi Văn Nghị (2014, tr. 176), để thực hiện một hoạt động đạt hiệu quả, không phải lúc nào cũng chỉ có tái hiện tri thức sẵn có, sử dụng những kĩ năng sẵn có, mà còn cần những tri thức mới, kĩ năng mới, nên cần phải biết tự học. Quá trình sống và hoạt động của con người là quá trình con người dần dần bước lên những bậc thang mới của sự hiểu biết. Bước đi này dễ hay khó, cao hay thấp phụ thuộc vào khả năng tự học của mỗi người. Muốn vậy, quá trình dạy học phải bao hàm cả dạy tự học, phải biến quá trình dạy học thành quá trình tự học. Theo nghĩa từ điển: Tự học là quá trình chủ thể nhận thức tự mình hoạt động lĩnh hội tri thức và rèn luyện kĩ năng thực hành, không có sự hướng dẫn trực tiếp của giáo viên và sự quản lí trực tiếp của cơ sở giáo dục đào tạo. Quá trình tự học là quá trình chủ thể nhận thức biến đổi bản thân để chiếm lĩnh tri thức, dựa vào năng lực, hành động của chính bản thân chứ không nhờ hành động của người khác. Giữa dạy học và tự học tồn tại mối quan hệ biện chứng. Thực chất đó là mối quan hệ giữa ngoại lực và nội lực. Trong đó, năng lực tự học của trò chính là nội lực phát triển bản thân người học trò còn sự tác động của thầy, cộng đồng lớp học, môi trường xã hội… đóng vai trò là người lực đối với sự phát triển của bản thân người học. Nội lực – năng lực tự học là yếu tố quyết định còn ngoại lực – tác động dạy của thầy, của môi trường xã hội… sẽ thúc đẩy hoặc kìm hãm sự phát triển đó. Như vậy, việc dạy và tự học có mối quan hệ biện chứng tác động lẫn nhau cùng hướng đến một đích là sự phát triển của bản thân người học. Trong phương pháp học thì cốt lõi là phương pháp tự học. Phương pháp tự học là cầu nối giữa học tập và nghiên cứu khoa học. Quá trình tự học là quá trình xuất phát từ nhu cầu nhận thức, chủ thể dựa vào các phương tiện nhận thức, tự nhận thức được, tiếp thu được những tri thức nào đấy. Dạy tự học cho HS có thể diễn ra dưới sự điều khiển trực tiếp hoặc không trực tiếp của thầy. Người học có thể tự học với tài liệu, tự học qua ti vi, tự học với sách điện tử, tự học qua Internet,… có thể tự học ở mọi nơi, mọi lúc. Phương pháp dạy học tự học là cách thức tác động của giáo viên vào quá trình tự học của HS.

Trong tập bài giảng chuyên đề Dạy tự học cho SV trong các nhà trường trung học chuyên nghiệp và Cao đẳng, Đại học, tác giả Thái Duy Tuyên viết: “Tự học là hoạt động độc lập chiếm lĩnh kiến thức, kĩ năng, kĩ xảo, là tự mình động não, suy nghĩ, sử dụng các năng lực trí tuệ (quan sát, so sánh, phân tích, tổng hợp…) cùng các phẩm chất động cơ, tình cảm để chiếm lĩnh tri thức một lĩnh vực hiểu biết nào đó hay những kinh nghiệm lịch sử, xã hội của nhân loại, biến nó thành sở hữu của chính bản thân người học”. Tác giả Nguyễn Kỳ ở Tạp chí Nghiên cứu giáo dục số 7/ 1998 cũng bàn về khái niệm tự học: “Tự học là người học tích cực chủ động, tự mình tìm ra tri thức kinh nghiệm bằng hành động của mình, tự thể hiện mình. Tự học là tự đặt mình vào tình huống học, vào vị trí nghiên cứu, xử lí các tình huống, giải quyết các vấn đề, thử nghiệm các giải pháp…Tự học thuộc quá trình cá nhân hóa việc học”. Trong bài phát biểu tại hội thảo Nâng cao chất lượng dạy học tổ chức vào tháng 11 năm 2005 tại Đại học Huế, tác giả Trần Phương cho rằng: “Học bao giờ và lúc nào cũng chủ yếu là tự học, tức là biến kiến thức khoa học tích lũy từ nhiều thế hệ của nhân loại thành kiến thức của mình, tự cải tạo tư duy của mình và rèn luyện cho mình kĩ năng thực hành những tri thức ấy”. Từ những quan niệm trên đây có thể nhận thấy rằng, khái niệm tự học luôn đi cùng, gắn bó chặt chẽ với khái niệm tự thân. Tri thức, kinh nghiệm, kĩ năng của mỗi cá nhân chỉ được hình thành bền vững và phát huy hiệu quả thông qua các hoạt động tự thân ấy. Để có được, đạt tới sự hoàn thiện thì mỗi SV phải tự thân tiếp nhận tri thức từ nhiều nguồn; Tự thân rèn luyện các kĩ năng; Tự thân bồi dưỡng tâm hồn của mình ở mọi nơi mọi lúc.

Theo Hội đồng Quốc gia giáo viên toán của Hoa Kỳ (Tiếng Anh: The National Council of Teachers of Mathematics) đã khuyến khích giáo viên sử dụng trao đổi thảo luận trên các lớp học toán, để hỗ trợ cả khả năng cho lí do về mặt toán học của SV và khả năng giao tiếp với lí do về mặt toán học đó của họ. Khi giáo viên được giao cho và có nhiệm vụ dạy cho các SV hiểu, có trao đổi thảo luận trên lớp học và trao đổi thảo luận là những yếu tố quan trọng trong tổng thể dạng. Các nhà giáo dục và các nhà nghiên cứu đã xem xét năm lí do chính mà trao đổi thảo luận trong dạy học và học tập là rất quan trọng như những lí do sau đây:

1) Trao đổi thảo luận có thể tiết lộ sự hiểu biết và sự hiểu lầm.

2. Trao đổi thảo luận hỗ trợ học tập mạnh mẽ bằng cách thúc đẩy bộ nhớ.

3. Trao đổi thảo luận hỗ trợ lập luận sâu hơn.

4. Trao đổi thảo luận hỗ trợ phát triển ngôn ngữ.

5. Trao đổi thảo luận hỗ trợ phát triển các kỹ năng xã hội. (http://www.mathsolutions.com/documents/WhyUseTalkinMathClassrooms.pdf)

b. Mục đích của biện pháp
Biện pháp có một số mục đích sau đây:

- Giúp SV có ý thức, kỹ năng, năng lực… tự học và tự thực hành.
- Góp phần giải quyết mâu thuẫn giữa lượng tri thức cần trang bị cho SV nhiều với thời gian dạy học trên lớp hạn chế.

- Giúp SV nắm vững được tri thức, kiến tạo được tri thức về phương pháp dạy học môn Toán cho bản thân.

- Giúp SV được trải nghiệm việc phối hợp giữa hoạt động tự học và hoạt động học, nắm được cách thức, quy trình tổ chức việc phối hợp này; từ đó, tạo đà cho SV có thể áp dụng vào việc dạy học môn Toán ở trường THPT sau khi tốt nghiệp.

- Phối hợp giữa hoạt động học tập của cá nhân với hoạt động học tập hợp tác.

Biện pháp này tập trung vào phát triển cho SV sư phạm Toán tại ĐHQG Lào những năng lực dạy học thành phần sau đây:

- Có kiến thức môn Toán trung học ở nước CHDCND Lào và nắm được kiến thức Toán cao cấp có liên quan (ở mức độ “soi sáng” kiến thức phổ thông) (N 2);

- Vận dụng những phương pháp dạy học trong môn Toán trung học ở nước CHDCND Lào (N4);

c. Cách thức thực hiện biện pháp
Việc tổ chức phối hợp giữa việc học trên lớp với việc tự học, tự thực hành của SV có thể tiến hành theo quy trình gồm 4 bước sau đây:

Bước 1. SV chuẩn bị về tài liệu
Trước khi SV nghiên cứu việc dạy học một nội dung môn Toán ở trường THPT, SV cần chuẩn bị tài liệu về nội dung chương trình dạy học, SGK, sách giáo viên, tài liệu hướng dẫn dạy học, sách tham khảo… về nội dung này.

Bước 2. SV thực hiện hoạt động tự học, tự thực hành
Trước khi thảo luận việc dạy học một nội dung môn Toán ở trường THPT, GV giao cho SV tự học và làm việc trước một số công việc, chẳng hạn:

- SV tự tìm hiểu nội dung ở trường THPT từ chương trình, SGK, sách giáo viên, những tài liệu có nội dung liên quan nội dung.
- Nắm vững nội dung trong phân phối chương trình môn Toán THPT (từng cấp, từng lớp, từng chương, từng bài… dạy học những gì)
- Các khái niệm, định lý, quy tắc - phương pháp, công thức, dạng bài tập và phương pháp giải… có liên quan tới nội dung sẽ thảo luận.
- Viết chi tiết và chuẩn bị báo cáo những gì mà bản thân đã hiểu tìm hiểu được.
- Ghi lại những điều chưa rõ, những thắc mắc, câu hỏi… về nội dung.
Bước 3. GV tổ chức cho SV thảo luận trên lớp
- GV yêu cầu SV trình bày báo cáo trước cả lớp (có thể gọi ngẫu nhiên hoặc gọi theo tinh thần xung phong).
- Sau khi nghe báo cáo, cả lớp sẽ góp ý, bình luận, đặt câu hỏi, trao đổi, thảo luận… xung quanh báo cáo.

- Sau đó GV thống nhất ý kiến, giải đáp những vấn đề khó... để SV nắm vững nội dung.

Bước 4. SV hoàn thiện báo cáo

Sau hoạt động thảo luận trên lớp, SV tự hoàn thiện báo cáo và nộp lại cho GV để GV chấm báo cáo và lưu vào hồ sơ học tập của SV.

d. Ví dụ minh họa
Chúng tôi đưa ra 2 ví dụ để minh họa cho biện pháp này. Ví dụ thứ nhất thuộc nội dung Phương trình của Chủ đề Đại số và ví dụ thứ hai thuộc nội dung dạy học Hình học không gian của Chủ đề Hình học trong học phần “Dạy học những nội dung cụ thể môn Toán” (Xem biện pháp 1). Ví dụ thứ nhất (Ví dụ 2.1) được sử dụng khi GV hướng dẫn SV các nội dung 1, 2, 3 và 4 của Chương Phương trình (Xem biện pháp 1). Ví dụ này chúng tôi tập trung vào giúp SV nắm vững nội dung phương trình ở trường THPT. Ví dụ thứ 2 (Ví dụ 2.2) được trình bày theo các bước của quy trình thể hiện cách thức thực hiện biện pháp này nhằm giúp SV sư phạm Toán tại ĐHQG Lào nắm vững các phương pháp chứng minh hai đường thẳng vuông góc với nhau trong không gian.
Ví dụ 2.1: Trong ví dụ này, chúng tôi trình bày kỹ hơn một số câu hỏi để giúp SV sư phạm Toán tại ĐHQG Lào nắm vững nội dung phương trình và bất phương trình trong chương trình môn Toán nước CHDCND Lào.

Câu 1: Trong chương trình và SGK môn Toán lớp 11 THPT của nước CHDCND Lào, dạng phương trình dạng 
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Mục đích của câu hỏi này là giúp SV tự tìm hiểu và nắm vững dạng phương trình 
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trong chương trình và SGK môn Toán của Lào.

Dự kiến câu trả lời của SV:

Có hai trường hợp:

Trường hợp 1 (Phương trình mũ): 
[image: image3.wmf]î

í

ì

¹

>

1

)

(

0

)

(

x

f

x

f

. Khi đó phương trình cần xét tương đương với 
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Trường hợp 2: 
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Câu 2: Cách giải phương trình 
[image: image6.wmf][

]

1

)

(

)

(

=

x

g

x

f

  (1)
Dự kiến câu trả lời của SV:
- Nếu 
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Câu 3: Trình bày một số sai lầm thường gặp, cách khắc phục và ví dụ minh họa.

Dự kiến câu trả lời của SV:

- Sử dụng phép biến đổi làm mở rộng tập nghiệm (Nhân hai vế của phương trình với cùng một biểu thức, bình phương 2 vế của phương trình…).

- Sử dụng phép biến đổi làm thu hẹp tập nghiệm (Chia hai vế của phương trình với cùng một biểu thức, khai căn bậc hai 2 vế của phương trình…).

- Sử dụng phép biến đổi vừa làm thu hẹp, vừa làm mở rộng tập nghiệm.
Câu 4: Những dạng phương trình và bất phương trình trong chương trình môn Toán ở trường THPT nước CHDCND Lào.
Dự kiến câu trả lời của SV:

Có 7 loại phương trình, bất phương trình trong chương trình môn Toán ở trường THPT nước CHDCND Lào, bao gồm:
- Loại 1: Phương trình bậc nhất, phương trình bậc hai một ẩn

+ Phương trình bậc nhất có dạng: 
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+ Phương trình bậc hai dạng: 
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+ Tổng và tích của các nghiệm phương trình bậc hai (Định lý Vi-et): Cho phương trình bậc hai  
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  + Định lý Vi-ét đảo: Nếu các số và 
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- Loại 2: Phương trình, bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối 

+ Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối 
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Trường hợp 1: Nếu 
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+ Bất phương phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
Dạng 1. 
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Dạng 2. 
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- Loại 3: Bất phương trình bậc nhất, bất phương trình bậc hai

+ Bất phương trình bậc nhất

Dạng 1: 
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Bất phương trình bậc hai
Dạng 1:  
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- Loại 4: Hệ phương trình bậc nhất, hệ phương trình bậc hai

Dạng 1: 
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- Loại 5: Phương trình mũ và bất phương trình mũ

+ Phương trình mũ
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+ Bất phương trình mũ
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- Loại 6: Phương trình logarit và bất phương trình logarit

+ Phương trình lôgarít (Giả sử 
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- Loại 7: Phương trình lượng giác

Phương trình lượng giác cơ bản

sin x = sin α  
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 x = α + k2π hoặc x = (π – α) + k2π  với [image: image127.png]k €Z




cos x  = cos α  
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 x = ± α + k2π với [image: image130.png]k €Z




tan x = tan α  
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 x =  α + kπ với [image: image133.png]k €Z



 

cot x = cot α   
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Phương trình dạng bậc nhất đối với 
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Ví dụ 2.2: GV tổ chức cho SV trao đổi thảo luận những nội dung về phương pháp chứng minh những yếu tố song song trong không gian (hai đường thẳng song song, đường thẳng song song với mặt phẳng và hai mặt phẳng song song) và những yếu tố vuông góc trong không gian (hai đường thẳng vuông góc, đường thẳng vuông góc với mặt phẳng và hai mặt phẳng vuông góc) thuộc chương trình hình học không gian ở trường THPT của Lào. Chẳng hạn GV có thể hướng dẫn SV  kết hợp giữa tự học, tự thực hành với việc học trên lớp để giúp SV nắm được những phương pháp chứng minh hai đường thẳng vuông góc với nhau trong không gian theo các bước đã đề xuất trong biện pháp này như sau: 
Bước 1. SV chuẩn bị tài liệu

SV tìm tài liệu (chương trình, SGK, sách giáo viên, tài liệu hướng dẫn dạy học, sách tham khảo, tài liệu trên Internet….) về chứng minh liên quan đến yếu tố vuông góc trong không gian.

Bước 2. SV thực hiện hoạt động tự học, tự thực hành

- GV giao cho SV một số nhiệm vụ sau đây

+ Tự tìm đọc, tự tìm hiểu, hệ thống hóa các phương pháp: chứng minh hai đường thẳng vuông góc trong không gian, chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng và chứng minh hai mặt phẳng vuông góc với nhau.

+ Viết báo cáo về các phương pháp đã thu hoạch được (có thể viết ra giấy hoặc soạn thảo bằng Microsoft Office Word hoặc Microsoft Office Powerpoint). Khuyến khích SV sử dụng sơ đồ, bảng biểu, sơ đồ tư duy.
+ Khuyến khích SV đưa ra ví dụ minh họa (nếu cần) cho từng phương pháp chứng minh.

+ Ghi lại những gì SV chưa hiểu, những thắc mắc hoặc chưa rõ.

+ Đối với SV khá, giỏi, GV có thể giao thêm nhiệm vụ những dấu hiệu khi sử dụng một phương pháp, so sánh ưu điểm và nhược điểm của từng phương pháp.

Bước 3. GV tổ chức cho SV thảo luận trên lớp

Thảo luận từng nội dung, chẳng hạn với phương pháp chứng minh hai đường thẳng vuông góc trong không gian:

- GV yêu cầu SV trình bày báo cáo về những phương pháp chứng minh hai đường thẳng vuông góc trong không gian mà SV đã thu hoạch được trước cả lớp (có thể gọi ngẫu nhiên hoặc gọi theo tinh thần xung phong).

- Sau khi nghe báo cáo, cả lớp sẽ góp ý, bình luận, đặt câu hỏi, trao đổi, thảo luận, bổ sung… xung quanh báo cáo mà SV vừa trình bày.

- Sau đó GV thống nhất ý kiến, giải đáp những vấn đề khó, giúp SV hoàn thiện báo cáo... để SV nắm vững nội dung.

Bước 4. SV hoàn thiện báo cáo

Sau hoạt động thảo luận trên lớp, SV tự hoàn thiện báo cáo và nộp lại cho GV để GV chấm báo cáo và lưu vào hồ sơ học tập của SV, bao gồm:
- Phương pháp chứng minh hai đường thẳng vuông góc trong không gian

- Phương pháp chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.

- Phương pháp chứng minh hai mặt phẳng vuông góc với nhau.

Chẳng hạn, SV có thể hệ thống hóa những phương pháp chứng minh hai đường thẳng vuông góc trong không gian:

+ Nếu hai đường thẳng đồng phẳng thì có thể áp dụng những phương pháp chứng minh hai đường thẳng vuông góc với nhau trong hình học phẳng.

+ Chứng minh góc giữa hai đường thẳng bằng 
[image: image142.wmf]0

90

.

+ Sử dụng định lí ba đường vuông góc.

+ Chứng minh một đường thẳng vuông góc với một mặt phẳng chứa đường thẳng còn lại.
+ Sử dụng các tính chất về quan hệ song song và quan hệ vuông góc, chẳng hạn:
Nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó sẽ vuông góc với đường thẳng còn lại.

Chỉ ra một mặt phẳng sao cho mặt phẳng đó vuông góc với một đường thẳng và song song với đường thẳng còn lại.

+ Sử dụng phương pháp vectơ (lựa chọn 2 vectơ lần lượt có giá là 2 đường thẳng, chứng minh tích vô hướng của 2 vectơ bằng 0).

+ Sử dụng phương pháp tọa độ (dùng công thức tính tích vô hướng dựa vào tọa độ của 2 vectơ, chứng minh hai vectơ chỉ phương có tích vô hướng bằng 0).… 

2.2.3. Biện pháp 3: Trang bị cho sinh viên tri thức về những tình huống điển hình trong dạy học môn Toán và rèn luyện cho sinh viên kĩ năng vận dụng những tri thức này trong thực hành dạy học một số nội dung môn Toán Trung học phổ thông của Lào

a. Cơ sở khoa học của biện pháp

Vận dụng là mang trí thức, lí luận dùng vào thực tiễn. Vận dụng kiến thức đã học vào thực tế (http://tratu.coviet.vn/hoc-tieng-anh/tu-dien/lac-viet/all/vận + dụng.html)

Theo Bùi Văn Nghị, Nguyễn Thế Thạch và Nguyễn Tiến Trung (2010), vận dụng là khả năng sử dụng các kiến thức đã học vào một hoàn cảnh cụ thể mới: vận dụng nhận biết, hiểu biết thông tin để giải quyết vấn đề đặt ra; là khả năng đòi hỏi HS phải biết vận dụng kiến thức, biết sử dụng phương pháp, nguyên lí hay ý tưởng để giải quyết một vấn đề nào đó. Yêu cầu áp dụng được các quy tắc, phương pháp, khái niệm, nguyên lí, định lí, định luật, công thức để giải quyết một vấn đề trong học tập hoặc của thực tiễn. Có thể cụ thể hóa mức độ vận dụng bằng các yêu cầu: so sánh các phương án giải quyết vấn đề, phát hiện lời giải có mâu thuẫn, sai lầm và chỉnh sửa được, giải quyết được những tình huống mới bằng cách vận dụng các khái niệm, định lí, định luật, tình chất đã biết; khái quát hóa, trừu tượng hóa từ tình huống quen thuộc, tình huống đơn lẻ sang tình huống mới, tình huống phức tạp hơn.

Theo Nguyễn Bá Kim (2015, tr. 268), trong dạy học môn Toán có 4 tình huống dạy học điển hình sau đây: dạy học khái niệm toán học, dạy học định lí toán học, dạy học quy tắc phương pháp; dạy học giải bài tập toán học.

b. Mục đích của biện pháp:

Làm cho SV nắm vững và biết cách vận dụng lý luận về dạy học 4 tình huống điển hình trong môn Toán từ đó phát triển năng lực vận dụng lý luận và phương pháp dạy học những nội dung cụ thể.

Biện pháp này tập trung vào phát triển cho SV sư phạm Toán tại ĐHQG Lào những năng lực dạy học thành phần sau đây:

- Có kiến thức môn Toán trung học ở nước CHDCND Lào và nắm được kiến thức Toán cao cấp có liên quan (ở mức độ “soi sáng” kiến thức phổ thông) (N 2);

- Am hiểu chương trình môn Toán trung học của nước CHDCND Lào (N 3);

- Vận dụng những phương pháp dạy học trong môn Toán trung học ở nước CHDCND Lào (N 4);
c. Cách thức thực hiện biện pháp:

Chia SV trên lớp thành từng nhóm, giao cho mỗi nhóm nghiên cứu nội dung cụ thể và vận dụng lí luận và phương pháp dạy học toán cho phù hợp với nội dung đó theo bốn tình huống dạy học điển hình trong dạy học môn Toán, bao gồm: dạy học khái niệm Toán học; dạy học định lí Toán học; dạy học quy tắc Toán học, phương pháp Toán học và dạy học giải bài tập Toán học.

Để có thể thành nhiệm vụ đã nói trên, GV yêu cầu từng nhóm SV thực hiện các công việc như sau:

- SV nắm được 4 tình huống điển hình trong dạy học môn Toán (dạy học khái niệm Toán học, dạy học định lý Toán học, dạy học quy tắc - phương pháp Toán học và dạy học giải bài tập Toán học)
- SV cần nắm vững phương pháp dạy học môn Toán theo 4 tình huống dạy học điển hình để sử dụng phương pháp dạy học cho phù hợp với HS.
- SV phải nắm vững và hiểu rõ ràng về việc dạy học khái niệm là dạy như thế nào, SV phải biết chọn con đường phù hợp để tiếp cận khái niệm như: con đường suy diễn, con đường quy nạp, con đường kiến thiết, SV biết cách tiến hành các hoạt động củng cố một khái niệm (hoạt động ngôn ngữ, nhận dạng và thể hiện khái niệm, khái quát hóa – đặc biệt hóa – hệ thống hóa khái niệm…).
- SV phải nắm vững và hiểu rõ ràng về việc dạy học định lí là dạy học như thế nào, SV phải biết chọn yêu cầu cơ bản về dạy học định lí như: biết tạo tình huống dẫn dắt SV hình thành định lí, gợi động cơ chứng minh hoặc kiểm nghiệm định lí và có các dạng hoạt động củng cố định lí và phải biết hai con đường hình thành định lí như: con đường suy diễn và con đường có khâu suy đoán, các hoạt động củng cố định lý.
- SV phải nắm vững và hiểu rõ ràng về việc dạy học quy tắc, phương pháp là dạy học như thế nào, SV phải biết một số khái niệm cơ bản về thuật toán là một quy trình hữu hạn bước rõ ràng, đơn trị, có tính kết thúc và tính phổ dụng, khái niệm quy tắc tựa thuật toán.
- SV phải nắm vững và hiểu rõ ràng về việc dạy học giải bài tập toán học như thế nào, SV phải biết lời giải đúng, hợp lôgíc luận đề không sai, suy luận hợp lôgíc không đánh tráo luận đề, đẩy đủ không thiếu trường hợp, hướng dẫn SV giải bài toán theo 4 bước của Pôlya như:
Bước 1. Tìm hiểu nội dung bài toán: giả thiết có những gì, yêu cầu của bài toán là gì, đường lối chung để giải bài toán là gì?
Bước 2. Tìm lời giải bài toán: phân tích, so sánh, đặc biệt hóa, tạm thời giảm nhẹ yêu cầu, tìm liên hệ, lật ngược vấn đề…
Bước 3. Trình bày lời giải: chú ý các yêu cầu của một lời giải,
Bước 4. Khai thác bài toán và lời giải bài toán: vận dụng các hoạt động trí tuệ khái quát hóa khái quát hóa, đặc biệt hóa, tương tự hóa…

- SV cần phải tìm hiểu nội dung trong chương trình; SGK; sách GV và các tài liệu liên quan đến nội dung đó để quán triệt mục tiêu.

-  SV phải biết hình thành những hoạt động cho phù hợp với nội dung cụ thể.
- SV phải biết đặt những câu hỏi để gợi mở những vấn đề trong các hoạt động cụ thể.
Ví dụ 2.3: Về tình huống dạy học khái niệm Toán học
Giáo viên yêu cầu SV chọn ra các khái niệm có trong chương trình THPT và đề xuất những nội dung sau:

- Cách tiếp cận khái niệm bằng con đường nào

- Những biện pháp củng cố khái niệm

Chẳng hạn, SV có thể đề xuất phương pháp dạy học khái niệm phương trình bậc hai như sau:

- Tiếp cận khái niệm phương trình bậc hai theo con đường quy nạp:

Hoạt động 1: Tiếp cận khái niệm phương trình bậc hai
Xét các phương trình sau đây:
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Yêu cầu HS nêu dạng tổng quát của các phương trình trên.

SV thiết kế hoạt động này giúp HS tiến hành các hoạt động phân tích, tổng hợp, so sánh, trừu tượng hóa, khái quát hóa… để nêu ra dạng tổng quát của các phương trình trên: 
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) (1). (HS có thể không chú ý đến điều kiện của 
[image: image151.wmf]a

, khi đó SV cần hướng dẫn để HS lưu ý tới điều kiện này).
Hoạt động 2: Phát biểu khái niệm

SV thông báo phương trình (1) là phương trình bậc hai. Yêu cầu HS phát biểu khái niệm phương trình bậc 2. SV có thể giúp HS chính xác hóa các phát biểu nếu cần.

- Những hoạt động củng cố khái niệm

Hoạt động 3: Củng cố khái niệm (hoạt động nhận dạng khái niệm)

Yêu cầu HS chỉ ra các phương trình bậc hai trong các phương trình sau:
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Hoạt động 4: Củng cố khái niệm (thể hiện khái niệm)

SV có thể yêu cầu HS:

Chỉ ra một phương trình bậc hai không có hệ số của 
[image: image159.wmf]x

;

Chỉ ra một phương trình bậc hai có các hệ số đều là số âm;

Chỉ ra một phương trình bậc hai có hệ số của 
[image: image160.wmf]x

 là 
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Chỉ ra một phương trình bậc hai có tổng các hệ số của 
[image: image162.wmf]2

x

 và của 
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 là 2;

…

Ví dụ 2.4: Dạy học giải bài tập Toán học
- GV yêu cầu SV nắm được các bước hướng dẫn HS tìm cách giải bài toán theo 4 bước của Polya như sau:

Bước 1: Tìm hiểu nội dung đề bài

Phát biểu đề bài dưới những dạng thức khác nhau để hiểu rõ nội dung bài toán;

Phân biệt cái đã cho và cái phải tìm, điều phải chứng minh;

Có thể dùng công thức, kí hiệu, hình vẽ để hỗ trợ cho việc diễn tả đề bài.

Bước 2: Tìm cách giải

Tìm tòi, phát hiện cách giải nhờ những suy nghĩ có tính chất tìm đoán;

Kiểm tra lời giải bằng cách xem lại kĩ từng bước thực hiện hoặc đặc biệt hóa kết quả tìm được hoặc đối chiếu kết quả với một số tri thức có liên quan;

Tìm tòi những cách giải khác, so sánh chúng để chọn được cách giải hợp lí nhất.

Bước 3: Trình bày lời giải

Từ cách giải đã được phát hiện, sắp xếp các việc phải làm thành một chương trình gồm các bước theo một trình tự thích hợp và thực hiện các bước đó.

Bước 4: Nghiên cứu sâu lời giải

Nghiên cứu khả năng ứng dụng kết quả của lời giải;

Nghiên cứu giải những bài toán tương tự, mở rộng hay lật ngược vấn đề.

- SV hướng dẫn HS giải một bài toán cụ thể theo quy trình 4 bước của Polya, chẳng hạn với bài toán sau đây:

Người ta cần đặt đường ống dẫn dầu từ chỗ giàn khoan khai thác mỏ dầu đến nhà máy lọc dầu. Giàn khoan cách bờ biển 12 km. Đoạn trên bờ biển được coi là thẳng, từ nhà máy lọc dầu đến vị trị gần giàn khoan nhất dài 20 km. Chi phí đặt ống dưới nước là 50,000 $/km và chi phí đặt ống trên bờ biển là 30,000 $/km. Cần phải đặt đường ống như thế nào để chi phí ít nhất.
Bước 1: Tìm hiểu nội dung đề bài

Để SV đọc lại đề bài và có thể tóm tắt đề bài bằng hình sau đây:
[image: image1069.png]



SV đã biết gì? 

SV đã biết khoảng cách từ mỏ dầu đến bờ biển và khoảng cách từ điểm trên bờ biển đến nhà máy lọc dầu;

Trong một tam giác vuông, khi biết hai cạnh ta có thể tìm cạnh thứ ba được bằng cách định lí Pitago

Bước 2: Tìm cách giải

Trước khi tìm được lời giải cho bài toán này, giáo viên có thể gợi ý để HS xem xét một vài trường hợp cụ thể. Chẳng hạn như sau:

Trường hợp 1: Nếu ta chọn khoảng cách ngắn nhất để ống dưới nước vì lý do chi phí để ống dưới nước đắt hơn trên bờ (trên đất liền) vì vậy phải để ống dưới nước càng ít càng tốt.
[image: image1070.png]



Như vậy, đường ống dẫn dầu đi thẳng đến bờ biển (12km) sau đó để ống dọc theo bờ biển đến nhà máy lọc dầu (20km).

Ta sẽ mất chi phí 
= 12(50,000) + 20(30,000)
                           

= 1,200,000 $

Trường hợp 2: Ta xem xét nếu ta để tất cả đường ống dưới nước đi thẳng từ giàn khoan đến nhà máy lọc dầu.

[image: image1071.png]



Ta sẽ mất  chi phí = [image: image165.png]V144 + 400



 (50,000)

                                
≈ 1,166,190 $

Trường hợp 3: Nếu ta chọn phương án trung gian giữa hai phương án A và B: Chọn đoạn ống trên bờ cách nhà máy lọc dầu 10 km (nửa độ dài, còn lại là đoạn ống dưới nước từ giàn khoan đi đến bờ biển ở vị trí trung điểm của khoảng cách dọc theo bờ biển (10 km) và để ống trên bờ biển đi đến nhà máy lọc dầu.

[image: image1072.png]b?




Chi phí sẽ mất  = [image: image167.png]V144 + 100



 (50,000) + 10 (30,000)

                                                 = [image: image169.png]V244



 (50,000) + 10 (30,000)

                                                 ≈ 1,081,025 $

Từ ba trường hợp trên ta đã thấy: Chi phí tốt nhất không phải trường hợp A đường ngắn nhất dưới nước hay B tất cả đường ống dưới nước. Câu trả lời tốt hơn lại là C ở giữa A và B. Tuy nhiên, khoảng cách 10 km giữa 20 km (trường hợp C) chỉ là một trường hợp cụ thể.

Ta cần phải giải quyết bài toán này một cách tổng quát hơn như thể nào? Đặt x là khoảng cách đường ống dẫn dầu thì để dưới nước và đặt y là khoảng cách đường ống dẫn dầu thì để trên bờ biển.
Ta có thể tìm mối quan hệ giữa x và y từ tam giác vuông như sau:
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Ta có:  [image: image171.png]


 = [image: image173.png]12% +
(20 —y)*
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 = [image: image177.png]J144 + (20 —y)2



 

Chi phí trong việc xây dựng đường ống là: 

 C = 50,000 ∙ [image: image179.png]


 + 30,000 ∙ y

= 50,000 ∙ [image: image181.png]J144 + (20 —y)2



  +  30,000 ∙ y.
Trong đó   [image: image183.png]


 như vậy, ta phải tìm đạo hàm theo biến y.
Ta tính đạo hàm của hàm số C = 50,000 ∙ [image: image185.png]J144 + (20 —y)2



  +  30,000 ∙ y 
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=  0 ,  ta có: [image: image197.png]


 + 30,000 = 0
                                 50,000(20-y)  =  30,000 [image: image199.png]J144 + (20 —y)2
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                            [image: image207.png]16 — )2
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 = 144 
                                  (20 – y) =  ± 9
                                        y  =  20 ± 9
            Ta có : y = 11 (thỏa mãn điều kiện) hay  y = 29 (loại).

Khi ta tìm chi phí theo giá trị y = 11 ta có :
[image: image209.png]


 = 50,000 ∙ [image: image211.png]J144 + (20 —y)2



  +  30,000 ∙ y 
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 = 50,000 · [image: image215.png]144 + (20




+ 30,000 · 11
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 = 50,000 · 15 + 330,000
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 = 750,000 + 330,000
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 = 1,080,000 $

Bước 3: Trình bày lời giải

Từ mỗi trường hợp đã nêu trên ta thấy rằng khi [image: image223.png]Co



 = 1,166,190 $ là đường ống dưới nước hết hay [image: image225.png]C(10)



 = 1,081,025 $ và [image: image227.png]C20



 = 1,200,000 $ là đường ống dưới nước ngắn nhất.

Như vậy, chi phí rẻ nhất là 1,080,000 $ khi ta phải để đường ống dẫn dầu khoảng cách 11 km rồi kết nối ống dưới nước từ điểm đó đến giàn khoan.

Bước 4: Nghiên cứu sâu lời giải

Kết quả hợp lí nhất là 1,080,000 $ để đường ống dẫn dầu khoảng cách 11 km rồi kết nối ống dưới nước từ điểm đó đến giàn khoan.

Ví dụ 2.5: SV vận dụng lý luận về dạy học những tình huống điển hình trong môn Toán vào dạy học bài Lôgarit.
- Tiếp cận khái niệm lôgarit bằng con đường suy diễn (từ khái niệm mũ):

Hoạt động gợi động cơ mở đầu qua cách đặt vấn đề và hệ thống câu hỏi – đáp giữa giáo viên/SV và HS có thể như sau:

Đặt vấn đề: Khi ta có biểu thức 
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, ta hoàn toàn có thể tính được b khi biết a và n. Vậy khi cho một số b, ta có thể biểu diễn b bằng lũy thừa của một số a nào đó hay không?

Hỏi – Đáp:

	Giáo viên/SV
	HS

	Có thể biểu diễn 8 bằng 2 mũ mấy?
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	Có thể biểu diễn 1 bằng 2 mũ mấy?
	1 = 
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	Có thể biểu diễn 
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	Có thể biểu diễn 5 bằng 2 mũ mấy?
	không biết


Gợi vấn đề: Để có câu trả lời cho câu hỏi cuối cùng này, chúng ta cần phải biết một khái niệm mới, sẽ học trong bài hôm nay; đó là lôgarit. 

Giả sử 5 = 
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, trong đó x là số cần tìm, ta kí hiệu 
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Một cách tổng quát: Giả sử 
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, ta viết  
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- Hình thành các tính chất, định lí về lôgarit bằng cả hai con đường: con đường suy diễn và con đường có khâu suy đoán. Chẳng hạn:

Suy diễn: 

Từ biểu thức 
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 EMBED Equation.3  [image: image238.wmf]Û
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, suy ra b > 0 (chỉ có số dương mới có lôgarit);

Từ các biểu thức 
[image: image240.wmf]0

1

a

=



 EMBED Equation.3  [image: image241.wmf]Û
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 EMBED Equation.3  [image: image244.wmf]Û
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, suy ra: lôgarit của 1 luôn bằng 0, lôgarit của chính cơ số luôn bằng 1, với bất kì cơ số a nào;
Suy đoán: 
	Giáo viên/ SV đặt vấn đề
	HS trả lời
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	Mối liên hệ giữa 
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Tương tự: 

	Giáo viên/ SV đặt vấn đề
	HS trả lời
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	Mối liên hệ giữa 
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Tổng quát: 

	Giáo viên đặt vấn đề
	HS trả lời

	Mối liên hệ giữa 
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- Đưa ra nhiều hoạt động củng cố khái niệm, định lí về lôgarit.

Thứ nhất, Giáo viên/SV cần luyện tập cho HS theo các cấp độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng cơ bản, vận dụng nâng cao. Chẳng hạn:

Nhận biết từ định nghĩa: 
[image: image276.wmf]16
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Thông hiểu tính chất: Biết 
[image: image278.wmf]a

=

5

log

2

. Tính 
[image: image279.wmf]10

log

2

.

Vận dụng cơ bản: Tìm x biết 
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Vận dụng nâng cao (giải bài toán thực tiễn): Một người gửi 6 triệu đồng vào ngân hàng theo thể thức lãi kép, kì hạn 1 năm, với lãi suất 7,56% trong 1 năm. Hỏi sau bao nhiêu ngày người gửi sẽ có ít nhất 12 triệu đồng từ số tiền gửi ban đầu (giả sử lãi suất không thay đổi).

Thứ hai, lôgarít có lợi gì?

Nếu chỉ dạy lôgarit như đã trình bày trong SGK nước CHDCND Lào như hiện nay thì là khó có thể trả lời được câu hỏi này. Bởi vì, trong SGK không đưa vào những dạng toán giúp HS thấy được điều đó. Cũng chính vì thế mà HS sẽ không thấy được cái hay, cái đẹp của môn Toán.

Để khắc phục tình trạng này, chúng tôi cần bổ sung vào nội dung SGK của nước CHDCND Lào cách sử dụng máy tính bỏ túi để tính lũy thừa và lôgarit, như đã trình bày trong sách giáo Giải tích 12 nâng cao của Việt Nam:

Có thể dùng máy tính bỏ túi, chẳng hạn máy tính CASIO [image: image282.png]fixy = —500MS



,

để tính lũy thừa của 10, của e cũng như lôgarit thập phân và lôgarit tự nhiên của một số.

Ví dụ 1. Tính log 5,63.

[image: image1074.png]V144 + 400



[image: image1075.png]V144 + 100



[image: image1076.png]


Để tính log 5,63 , ta ấn lần lượt các phím sau:

                                       5        63           

Khi đó, trên màn hình hiện số  0.750508395.

Nếu làm tròn đến chữ số tập phân thứ tư thìLog 5,63 [image: image284.png]


 0,7505

Ví dụ 2. Tính [image: image286.png]107213



.
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Để tính [image: image288.png]107213



 , ta ấn lần lượt các phím sau:

                                             [image: image290.png]10%



                    2         1 3            

Khi đó, trên màn hình hiện số0.007413102.

Nếu làm tròn đến chữ số thập phân thứ tư thì[image: image292.png]107213 ~ 0,0074



.

Ví dụ 3. Tính [image: image294.png]In 4,83



.

Để tính [image: image296.png]In 4,83



 ta ấn lần lượt các phím sau:

                                            4          8  3         

Trên màn hình hiện số 1.574846468.

Nếu làm tròn đến chữ số thập phân thứ tư thì [image: image298.png]Ln4,83 =~ 1,5748




Ví dụ 4. Tính [image: image300.png]


. 

Để tính [image: image302.png]


, ta ấn lần lượt các phím sau:

                                                                      5          

Trên màn hình hiện số 9.356469017.

Nếu làm tròn đến chữ số thập phân thứ tư thì [image: image304.png]eV5 ~ 9,3565



.

Sau đó giáo viên có thể đưa ra ví dụ sau đây để HS thấy rõ lợi ích của việc học lôgarit:

Ví dụ 1. Hãy tính gần đúng biểu thức P = 2,13,2

Hướng dẫn: 

lgP = lg2,13,2= 3,2[image: image306.png]


lg2,1 ≈ 1,0311. Vậy P ≈ 101,0311 ≈ 10,7424.
Bình luận: Bằng cách lôgarit hóa cơ số 10 ta có thể tính được các lũy thừa với số mũ phức tạp.

Ví dụ 2. Biết rằng dân số của nước CHDCND Lào năm 2009 là 6.320.000 người và tỉ lệ tăng dân số năm đó là 1,3%. Biết rằng sự tăng dân số được ước tính theo công thức S = AeNr, cụ thể là S = 6.320.000[image: image308.png]


e0,013N. Hỏi rằng nếu cứ tăng dân số với tỉ lệ như vậy thì đến năm nào dân số nước CHDCND Lào ở mức 10 triệu người?

Hướng dẫn: Ta có 10.000.000 = 6.320.000[image: image310.png]


e0,013N, suy ra:

ln(10.000.000) = ln(6.320.000 [image: image312.png]


e0,013N)

ln(10.000.000) = ln6.320.000 + ln e0,013N
ln(10.000.000) = ln6.320.000 + 0,013N[image: image314.png]
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N ≈ 35. 

Vậy sau 35 năm nữa hay khoảng năm 2044 dân số Lào sẽ đạt mức 10 triệu người.
Qua đó HS thấy được: Nhờ lôgarit ta có thể giải được nhiều bài toán thực tiễn liên quan tới công thức tăng trưởng mũ. Đó chính là ý nghĩa của việc học lôgarit.
2.2.4. Biện pháp 4: Rèn luyện kỹ năng giải toán và cách hướng dẫn học sinh tìm tòi lời giải bài toán cho sinh viên sư phạm Toán tại Đại học Quốc gia Lào 
a. Cơ sở khoa học của biện pháp

Phương pháp tìm tòi lời giải một bài toán theo Polya bao gồm bốn bước: tìm hiểu đề toán, xây dựng chương trình giải, thực hiện chương trình giải và kiểm tra và nghiên cứu lời giải. (Polya, 1997)
Tìm hiểu đề toán: Việc tìm hiểu đề chính là việc đọc đề một cách có khoa học, có thể thực hiện theo gợi ý như sau: Đọc đề lần thứ nhất lần đọc này chủ yếu là đọc qua một lần để làm quen với đề tránh vội vàng đi sâu vào chi tiết. Tuy nhiên, cần đọc một cách chậm rãi để nhận dạng bài toán. Đọc đề lần thứ hai vừa đọc vừa ngắt câu cho đúng chỗ để tìm hiểu sâu vào các chi tiết của đề. Nếu là bài hình học thì cần kết hợp với việc vẽ hình, cần nắm rõ trình tự vẽ cho chính xác, yếu tố nào cần vẽ trước, yếu tố nào vẽ sau, khi vẽ hình cần chú ý: Hình vẽ phải mang tính tổng quát, tránh vẽ các trường hợp đặc biệt để khỏi bị ngộ nhận. Hình vẽ phải rõ ràng, chính xác, có thể vẽ nét đậm, nét nhát, nét liền, nét đứt hoặc dùng nhiều màu khác nhau. Đọc đề lần thứ ba đọc thật chậm, thật kỉ để phân tích đề để tách ra các yếu tố chính, xem xét kĩ các yếu tố chính này nhiều lần và ở nhiều mặt khác nhau, sau đó tóm tắt lại đề. Nếu là bài hình học thì cần kết hợp với hình vẽ để ghi phần giả thiết kết luận. Đối với những bài toán khó có thể đọc đề thêm một số lần nữa. (Polya, 1997)
Xây dựng chương trình giải: xây dựng chương trình giải tức là tìm tòi cách giải quyết bài toán. Đây chính là bước quan trọng nhất quyết định cho việc đưa ra một lời giải đúng, nhanh. Điều cơ bản là biết định hướng đúng để tìm ra được đường đi đúng. Có thể thực hiện bước này theo những gợi ý sau: a) sử dụng các bài toán đã giải: xem các bài toán tương tự hoặc gần giống bài toán cần giải mà ta đã giải được. Hãy xét cho kĩ cái chưa biết và thử nghĩ đến một bài toán quen thuộc cũng chứa cái chưa biết đó hay một cái chưa biết tương tự. Cần nhớ lại một bái toán đã được giải và gần giống với bài đang xét. Cần phải sử dụng bài toán đã giải này về phương pháp giải, về kết quả, về kinh nghiệm…b) biến đổi bài toán: cần phải huy động và tổ chức những kiến thức là học để biến đổi bài toán tạo ra những liên hệ mới, khả năng mới, gợi lại trong trí nhớ những gì liên quan đến bài toán đang xét. c) phân tích bài toán thành những bài toán đơn giản hơn: cách làm này thường gặp ở những bài toán khó, những bài toán loại này, thường được kết hợp từ những bài toán khác đơn giản hơn. Vì vậy người giải cần phải phân tích bài toán thành những bài toán nhỏ để giải, sau đó lại kết hợp chúng lại với nhau. d) mò mẫm, dư đoán bằng cách thử một số trường hợp có thể xảy ra:

Gợi ý xây dựng chương trình giải: bạn đã gặp bài toán này lần nào chưa? Hay đã gặp bài toán tương tự?

Bạn có biết bài toán nào có liên quan không? Một định lí có thể vận dụng để giải bài này không?

Xét kĩ cái chưa biết và thử nhớ lại một bài toán tương tự có cùng cái chưa biết hay có cái chưa biết tương tự.

Có thể sử dụng một bài toán liên quan mà bạn đã giải và xem xét có thể sử dụng nó không? Sử dụng kết quả hay sử dụng phương pháp? Có cần thêm yếu tố phụ không?

Thử phát biểu bài toán theo cách khác dễ hơn

Nếu gặp bài toán khó, hãy thử giải một bài toán khác có liên quan mà dễ hơn, một bài toán tổng quát, một trường hợp riêng, một bài toán tương tự hoặc bạn có thể giải một phần của bài toán không?

Kiểm tra xem bạn đã sử dụng hết mọi dữ kiện chưa? Đã để ý đến mọi khái niệm chủ yếu có trong bài toán chưa?

Thực hiện chương trình giải: dựa vào xây dựng chương trình giải, ta tiến hành trình bày lời giải theo một trình tự có thể không giống như trình tự của việc xây dựng chương trình giải. Tuy nhiên, cần kiểm nghiệm lại từng chi tiết để trình bày lời giải một cách mạch lạc, hợp lôgic và nhất là phải hội đủ các yêu cầu: chính xác (kể cả nội dung và trình tự), đầy đủ ngắn gọn. (Polya, 1997)
Kiểm tra và nghiên cứu lời giải: Đây là bước cần thiết và bổ ích, giúp học giỏi toán hơn nhưng trong thực tế HS ít khi thực hiện nó. Bước này bao gồm: Kiểm tra để phát hiện những cái sai (về thuật ngữ, về lôgic, về nội dung các khái niệm, định lí v.v…), những cái sót (ghi thiếu câu, thiếu dòng, bỏ qua các bước cần thiết v.v…). Việc sửa chữa những cái sai, bổ sung cái sót này giúp ta phong phú thêm về kinh nghiệm giải toán, qua đó sẽ củng cố và phát triển năng lực giải toán cho bản thân. Phát triển bài toán: xem bài toán còn có cách giải nào khác không? Hãy giải lại bài toán bằng nhiều cách khác (nếu có thể), thông qua đó tìm ra cách giải ngắn gọn nhất, hay nhất. Thử thêm, bớt các dữ kiện của giả thiết hoặc kết luận, để tạo ra bài toán mới liên quan hoặc tương tự bài toán vừa làm. Các bài toán mới này có thể khó hơn hoặc dễ hơn bài toán vừa làm. Việc làm này giúp người giải toán gặp nhiều thuận lợi hơn khi gặp những bài toán liên quan hoặc tương tự bài toán vừa làm (dành cho giáo viên và HS giỏi). (Polya, 1997)
b. Mục đích của biện pháp:

Đề xuất hệ thống câu hỏi cho SV một số kĩ thuật quan trọng đặt câu hỏi gọi mở; đàm thoại phát hiện; hướng dẫn HS tìm tòi lời giải bài toán; đặt câu hỏi và bài toán để kiểm tra đánh giá kết quả học tập.

Biện pháp này tập trung vào phát triển cho SV sư phạm Toán tại ĐHQG Lào những năng lực dạy học thành phần sau đây:

- Có kiến thức môn Toán trung học ở nước CHDCND Lào và nắm được kiến thức Toán cao cấp có liên quan (ở mức độ “soi sáng” kiến thức phổ thông) (N 2);

- Vận dụng những phương pháp dạy học trong môn Toán trung học ở nước CHDCND Lào (N 4);
c. Cách thức thực hiện biện pháp:

Rèn luyện kỹ năng giải phương trình và bất phương trình cho SV sư phạm toán ở trường ĐHQG Lào

Rèn luyện kỹ năng giải toán và cách hướng dẫn HS tìm tòi lời giải bài toán cho SV sư phạm Toán tại Đại học Quốc gia Lào theo quy trình sau:

Bước 1. GV lường trước những khó khăn, sai lầm mà HS có thể gặp phải, sau đó thiết kế một phiếu học tập với hệ thống bài tập có ẩn chứa những sai lầm thường gặp, cho SV trả lời các câu hỏi hoặc thực hiện các yêu cầu hành động trong phiếu học tập.

Bước 2. SV thảo luận nhóm để đề xuất những sai lầm HS có thể mắc phải; liệt kê những sai lầm đó để trình bày trước lớp.

Bước 3. Các nhóm báo cáo; SV trao đổi, thảo luận, bình luận, góp ý, đặt câu hỏi, bổ sung; GV bổ sung, chỉnh sửa, tổng kết lại dựa trên những ý kiến của SV về những sai lầm HS có thể mắc phải.
Bước 4. GV yêu cầu SV giải hệ thống bài toán trong phiếu học tập số 2, gồm các bài tương tự như trong phiếu học tập số 1 để SV rèn luyện kỹ năng giải Toán cho SV, hạn chế những sai lầm trong phiếu học tập số 1, đồng thời giúp SV nhìn lại những sai lầm mà HS thường gặp đã nêu trong bước 2 và bước 3.

Bước 5. Từng nhóm SV tự đề xuất phiếu học tập tương tự phiếu số 2 và tổ chức cho SV nhóm này thực hiện phiếu học tập của nhóm khác (có thể vòng quanh: nhóm 1 thực hiện phiếu học tập của nhóm 2, nhóm 2 thực hiện phiếu học tập của nhóm 3… Hoạt động này nhằm tạo ra nhiều hệ thống bài toán, rèn luyện thêm kỹ năng giải phương trình và bất phương trình cho SV, cho tới khi không còn SV nào mắc sai lầm nữa.

d. Ví dụ minh họa
Ví dụ 2.6: Rèn luyện cho SV sư phạm Toán tại ĐHQG Lào kỹ năng giải phương trình, bất phương trình.
Bước 1. GV lường trước những sai lầm có thể mắc phải của HS (SV) khi giải các phương trình, bất phương trình trong chương trình môn Toán THPT để đưa ra một hệ thống bài toán ẩn chứa những sai lầm đó trong một phiếu học tập. Chẳng hạn như sau:

Phiếu học tập số 1. (Thời gian 120 phút)

Họ và tên SV:………………………………
Lớp:……

Xét các phương trình và bất phương trình sau:
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Câu hỏi 1: Em đã gặp các phương trình và bất phương trình nào trong hệ thống bài tập trên? Khoanh tròn vào số thứ tự của phương trình và bất phương trình mà em chưa gặp

Câu hỏi 2: Hãy chọn đáp số đúng cho mỗi phương trình và bất phương trình trong hệ thống bài tập trên
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Bước 2. Trao đổi nhóm để đề xuất những sai lầm HS có thể mắc phải khi giải mỗi phương trình và bất phương trình trong hệ thống trên (hãy chú ý đến những phương án không được chọn); liệt kê những sai lầm đó để trình bày trước lớp.

Bước 3. GV tổng kết lại dựa trên những ý kiến của SV về những sai lầm HS có thể mắc phải khi giải phương trình và bất phương trình trong hệ thống bài tập trên. Dự kiến như sau:

Sai lầm do chưa nắm vững định nghĩa giá trị tuyệt đối và sai lầm do khi giải ra nghiệm không kiểm tra lại điều kiện đang xét để loại nghiệm không thích hợp (Phương trình 1).

Sai lầm khi sử dụng phép biến đổi không tương đương do không chú ý điều kiện của ẩn số (Phương trình 2 và 4).

Sai lầm do nhân cả vế của bất phương trình với mẫu thức chung mà không chú ý tới mẫu của nó (Phương trình 3).
Sai lầm do sử dụng phép biến đổi thu hẹp tập nghiệm của phương trình (Phương trình 5).
Sai lầm do không chú ý đến dấu của hệ số bậc hai (Phương trình 6).
Sai lầm do sử dụng phép biến đổi có thể làm mở rộng tập nghiệm khi bình phương hai vế (Phương trình 7).
Sai lầm do không tìm đúng điều kiện của ẩn số hoặc tìm đúng điều kiện của ẩn số, song sau khi tìm ra nghiệm không kiểm tra lại điều kiện (Phương trình 8).

Sai lầm do sử dụng phép biến đổi không tương đương có thể dẫn tới việc mở rộng tập nghiệm và chia hai vế của phương trình trong một biểu thức có chứa ẩn (Phương trình 9)

Sai lầm do không chú ý điều kiện của biểu thức trong căn bậc hai và chia hai vế của một bất phương trình cho một biểu thức không âm (Phương trình 10 và 11).

Sai lầm do không xét hết các trường hợp xảy ra (Phương trình 12)

Sai lầm do không nắm vững tính chất nghịch biến của hàm số mũ với cơ số nhỏ hơn 1 (Phương trình 13).

Sai lầm do không sử dụng đúng công thức để chuyển về cùng cơ số và không chú ý đến điều kiện của biểu thức dưới dấu Logarit (Phương trình 14).

Sai lầm do không nắm vững tính chất nghịch biến của hàm số logarit với cơ số nhỏ hơn 1 (Phương trình 15).

Ngoài ra, GV có thể tổng kết lại theo cách sau đây:

Những phép biến đổi thường dẫn tới việc thu hẹp tập nghiệm của phương trình và bất phương trình

Những phép biến đổi thường dẫn tới việc mở rộng tập nghiệm của phương trình, bất phương trình

Những phép biến đổi thường dẫn tới việc vừa thu hẹp, vừa mở rộng tập nghiệm của phương trình, bất phương trình

Bước 4. GV yêu cầu SV giải hệ thống bài toán trong phiếu học tập số 2, gồm các bài tương tự như trong phiếu học tập số 1 để SV có kỹ năng giải phương trình và bất phương trình tốt hơn, hạn chế được những sai lầm đã thể hiện khi thực hiện phiếu học tập số 1.

Phiếu học tập số 2. (Thời gian 120 phút)

Họ và tên: …………………………

Lớp: …………
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Bước 5. Từng nhóm SV tự đề xuất phiếu học tập tương tự phiếu số 2 và tổ chức cho SV nhóm này thực hiện phiếu học tập của nhóm khác (có thể thực hiện vòng quanh: nhóm 1 thực hiện phiếu học tập của nhóm 2, nhóm 2 thực hiện phiếu học tập của nhóm 3…). Hoạt động này nhằm tạo ra nhiều hệ thống bài toán, rèn luyện thêm kỹ năng giải phương trình và bất phương trình cho SV, cho tới khi không còn SV nào mắc sai lầm nữa.

2.2.5. Biện pháp 5: Tập dượt cho sinh viên điều chỉnh, bổ sung, nâng cấp những ý tưởng dạy học, kế hoạch bài học, bài soạn, kịch bản dạy học trong dạy học môn Toán

a. Cơ sở khoa học của biện pháp

- Nguồn dữ liệu phục vụ cho dạy học môn Toán rất phong phú, đa dạng. SV biết cách khai thác tài liệu có hiệu quả và có chọn lọc nguồn dữ liệu để phục vụ cho việc dạy học hiệu quả nội dung môn Toán ở trường THPT. Hơn nữa, SV được tập dượt để chỉnh sửa, nâng cấp, bổ sung để có được một ý tưởng dạy học, kế hoạch bài học, bài soạn và kịch bản dạy học phù hợp với việc dạy học môn Toán ở trường THPT Lào trong giai đoạn hiệu nay.
- Hình thành và từng bước phát triển tư duy phê phán cho SV: Thông qua việc phân tích những ưu điểm, nhược điểm của ý tưởng dạy học, kế hoạch bài học, bài soạn; từ đó đề xuất những cải tiến, chỉnh sửa để được ý tưởng dạy học, kế hoạch bài học, bài soạn phù hợp hơn với thực tế dạy học môn Toán ở trường THPT nước CHDCND Lào.

- Dần hình thành và phát triển thành tố để hình thành và phát triển năng lực phát triển chương trình và nghiên cứu bài học cho SV.
b. Mục đích của biện pháp

Mục đích của biện pháp này là giúp SV có thể phân tích, đánh giá những ưu điểm và những điểm cần điều chỉnh, bổ sung để một ý tưởng, kế hoạch bài học, bài soạn, kịch bản dạy học cho phù hợp với thực tiễn dạy học môn Toán của nước CHDCND Lào.
Biện pháp này nhằm hình thành cho SV sư phạm Toán tại ĐHQG Lào những năng lực  dạy học thành phần sau:

- Xây dựng kế hoạch dạy học môn Toán trung học ở nước CHDCND Lào (N 1);

- Có kiến thức môn Toán trung học ở nước CHDCND Lào và nắm được kiến thức Toán cao cấp có liên quan (ở mức độ “soi sáng” kiến thức phổ thông) (N 2);

- Am hiểu chương trình môn Toán trung học của nước CHDCND Lào (N 3);

- Vận dụng những phương pháp dạy học trong môn Toán trung học ở nước CHDCND Lào (N 4);

- Sử dụng những phương tiện dạy học trong môn Toán trung học ở nước CHDCND Lào (N 5);
c. Cách thức thực hiện

Chúng tôi đề xuất quy trình sau đây để thực hiện biện pháp này:

Bước 1. GV đưa ra ý tưởng dạy học, kế hoạch bài học, bài soạn từ các tài liệu sẵn có hoặc do SV đưa ra.

- GV có thể lựa chọn một ý tưởng dạy học (hoặc phần trong kế hoạch bài học, trong bài soạn) của một giáo viên dạy môn Toán (một SV sư phạm Toán) từ Internet hoặc từ nguồn dữ liệu khác.

- Những ý tưởng, kế hoạch bài học và bài soạn trong bước này thường là chưa hoàn thiện và còn một số hạn chế.

Bước 2. SV làm việc cá nhân phân tích ưu điểm, từ đó đề xuất bổ sung, nâng cấp, hoàn thiện nhược điểm của ý tưởng, kế hoạch bài học, bài soạn được đưa ra ở bước 1

Từ những ý tưởng, kế hoạch bài học và bài soạn trong bước 1, SV sẽ tiến hành phân tích những điểm mạnh và những điểm cần khắc phục. Để thực hiện công việc này, SV cần tự trả lời các câu hỏi sau:

- Ý tưởng, kế hoạch bài học và bài soạn có phát huy được tính tự giác, tích cực, chủ động, sáng tạo của HS hay không?

- Cần điều chỉnh những điểm gì và điều chỉnh như thế nào để ý tưởng, kế hoạch bài học và bài soạn phát huy được tính tự giác, tích cực, chủ động, sáng tạo của HS?

- Ý tưởng, kế hoạch bài học và bài soạn có thể áp dụng trong điều kiện thực tế (điều kiện cơ sở vật chất, trang bị, thiết bị, năng lực, trình độ của giáo viên và HS…) của trường THPT của Lào hay không?

Bước 3. SV thảo luận theo nhóm

- SV trao đổi, thảo luận trong nhóm để làm rõ ưu điểm, nhược điểm và cách thức khắc phục nhược điểm, bổ sung, nâng cấp và hoàn thiện những ý tưởng, kế hoạch bài học và bài soạn.

Bước 4. GV tổ chức cho SV thảo luận

- Một nhóm SV báo cáo

- Các nhóm khác nhận xét, đánh giá, đặt câu hỏi, thảo luận, đưa ra gợi ý, lời bình…

- Hoàn thiện ý tưởng, kế hoạch bài học, bài soạn

- GV tổng kết

- Các nhóm hoàn thiện các báo cáo

d. Ví dụ minh họa

Ví dụ 2.7

GV tổ chức cho SV phân tích, đánh giá, từ đó có những cải tiến, nâng cấp, hoàn thiện kịch bản dạy học định lí sin trong tam giác.
GV có thể sử dụng quy trình đề xuất ở trên như sau:

Bước 1. GV cho SV nghiên cứu tình huống

Một SV thiết kế tình huống dạy học định lí sin trong tam giác như sau:

- Cho HS đọc nội dung SGK
- Cho HS nhắc lại nội dung định lí và các HS khác bổ sung (nếu cần)

- Giáo viên hướng dẫn HS vẽ hình, nêu giả thiết và kết luận

- HS vẽ hình, nêu giả thiết và kết luận

- Giáo viên hướng dẫn HS chứng minh định lí (bằng cách trình bày lại lời giải có giải thích cho HS những chỗ khó trong chứng minh)

- Giáo viên tổ chức cho HS hoạt động củng cố định lí

- Hệ thống hóa định lí

Sau đó, GV lần lượt tổ chức cho SV thực hiện các bước 2, bước 3 và bước 4 ở trên.

GV dự kiến những ưu điểm, nhược điểm, những cải tiến, nâng cấp để kịch bản dạy học nêu trên của SV hoàn thiện hơn, phù hợp hơn với thực tiễn dạy học môn Toán tại nước CHDCND Lào:

- Cách làm trên có ưu điểm là giáo viên làm chủ về thời gian;

- Tuy nhiên, một số phần được tiến hành còn khiên cưỡng, chưa phát huy tính tực giác, tích cực, chủ động, sáng tạo của HS (đọc nội dung định lí trong SGK, nghe giáo viên hướng dẫn và làm theo hướng dẫn)

- Đề xuất những điều chỉnh, nâng cấp

+ Nên tiến hành dạy học định lí theo con đường có khâu suy đoán

+ Có thể tiến hành dạy học định lí theo con đường có khâu suy đoán xuất phát từ trường hợp đặc biệt (tam giác vuông, tam giác đều, tam giác cân…)

+ Dẫn dắt HS phát hiện định lí

+ Dẫn dắt HS chứng minh định lí

+ Tổ chức các hoạt động củng cố định lí

Ví dụ 2.8: GV tổ chức cho SV phân tích, đánh giá và điều chỉnh một tình huống sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn Toán.

Việc áp dụng, sử dụng những yếu tố kỹ thuật vào việc dạy học môn Toán là cần thiết. Trong những năm gần đây, một số giáo viên Toán của Lào đã và đang sử dụng những yếu tố của công nghệ thông tin nói chung và một số phần mềm nói riêng trong dạy học môn Toán. Theo quan sát của chúng tôi, một bộ phận giáo viên dạy môn Toán của Lào đã biết sử dụng, nhưng sử dụng chưa thực sự hiệu quả phần mềm trong dạy học môn Toán ở trường THPT.

Một số giáo viên dạy môn Toán của Lào đã biết cách sử dụng phần mềm hình học động để xác định quỹ tích của một điểm, xác định thiết diện do một mặt phẳng cắt một hình không gian tạo ra… Các giáo viên này đã khai thác được thế mạnh của phần mềm trong dạy học. Tuy nhiên, GV cần tổ chức hướng dẫn SV thảo luận, trao đổi để khai thác phần mềm hình học động một cách hợp lý, hiệu quả, tránh lạm dụng trong dạy học môn Toán ở trường THPT.

Trong ví dụ sau đây, chúng tôi trình bày, minh họa việc GV áp dụng quy trình đã đề xuất ở trên vào việc giúp SV phân tích, đánh giá, từ đó nâng cấp, hoàn thiện, bổ sung kịch bản dạy học bài toán quỹ tích với sự hỗ trợ của phần mềm hình học động. Cách làm này cũng áp dụng được với những kịch bản dạy học bài toán xác định thiết diện trong hình học không gian với sự hỗ trợ của phần mềm hình học động.

Trong bước 1: GV đưa ra tình huống một giáo viên sử dụng phần mềm hình học động (Cabri 2 D, Cabri 3D, Sketchpad, Geogebra…) để dạy một bài toán quỹ tích trong hình học phẳng hoặc hình học không gian theo các bước sau đây:

- Giáo viên giao cho HS giải một bài toán quỹ tích (trong hình học phẳng hoặc hình học không gian)

- Giáo viên yêu cầu HS vẽ hình và tìm lời giải bài toán

- Giáo viên mở file chương trình hình học động (giáo viên đã chuẩn bị trước ở nhà): Cho một số điểm thay đổi tự động, rồi dùng công cụ tạo “vết” để HS thấy được hình ảnh trực quan của quỹ tích.

- Giáo viên hướng dẫn HS bằng cách giải thích cho HS hiểu lời giải (do giáo viên tự giải hoặc do giáo viên sưu tầm từ các tài liệu khác)

Trong các bước 2, 3 và 4, GV tổ chức cho SV phân tích, đánh giá, từ đó có những điều chỉnh, bổ sung, nâng cao để tình huống dạy học trên phát huy hơn nữa tính tự giác, tích cực, chủ động, sáng tạo của HS. GV dự kiến một phương án như sau:

- Ưu điểm:

+ Giáo viên đã có ý thức sử dụng phần mềm hình học động trong dạy học môn Toán nhằm giúp học sinh dễ hiểu bài hơn (đặc biệt dạng toán quỹ tích là dạng toán khó đối với HS).

+ Bài giảng của giáo viên có tính trực quan.

+ Học sinh sẽ hứng thú với tạo “vết” để xác định quỹ tích cần tìm với sự hỗ trợ của phần mềm hình học động.

+ Cách hướng dẫn trên phù hợp với năng lực, trình độ đại trà của HS.

+ Giáo viên chủ động về thời gian khi sử dụng kịch bản dạy học nói trên.

- Nhược điểm:

+ Việc chỉ quan sát quỹ tích chưa phát huy được tính tự giác, tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh.

+ Giáo viên cần hướng dẫn cho HS tìm ra quỹ tích, không nên chỉ giải thích, trình bày lại
lời giải có sẵn.

- Điều chỉnh, bổ sung:

Kịch bản dạy học trên có thể điều chỉnh như sau:

- Giáo viên giao cho HS giải một bài toán quỹ tích (trong hình học phẳng hoặc hình học không gian)

- Học sinh đọc đề và hiểu đề bài (học sinh có thể hỏi giáo viên, hoặc trao đổi với học sinh khác những chỗ mình chưa rõ, chưa hiểu), xác định giả thiết và kết luận của bài toán

- HS vẽ hình và tìm lời giải bài toán

- Nếu học sinh chưa dự đoán được quỹ tích thì giáo viên hướng dẫn học sinh dự đoán quỹ tích bằng cách xác định một vài điểm

- Giáo viên mở file chương trình hình học động (giáo viên đã chuẩn bị trước ở nhà): Tuy nhiên, giáo viên chỉ xác định một vài vị trí của điểm cần tìm quỹ tích (không cho hiện ngay ra quỹ tích).

- Giáo viên hướng dẫn HS tìm lời giải bài toán bằng cách đặt ra những câu hỏi dẫn dắt, gợi ý (khác với việc giải thích lời giải có sẵn).

- Cuối cùng, giáo viên sử dụng phần mềm hình học động để xác định quỹ tích (có thể sử dụng tính năng “tạo vết” trong phần mềm hình học động để học sinh quan sát được quỹ tích một cách trực quan).

- GV thống nhất với SV các bước dạy bài toán quỹ tích có sự hỗ trợ của phần mềm hình học động

2.3. Tiểu kết chương 2

Chương 2 đề xuất một số biện pháp phát triển năng lực dạy học môn Toán cho SV sư phạm Toán tại ĐHQG Lào thông qua hướng dẫn dạy học những nội dung cụ thể môn Toán. Những biện pháp đề xuất ở đây nhằm khắc phục những hạn chế từ thực trạng năng lực dạy học của SV sư phạm Toán tại ĐHQG Lào và từng bước hình thành và phát triển năng lực dạy học môn Toán cho SV sư phạm Toán tại ĐHQG Lào.
Để kiểm nghiệm và minh họa cho tính khả thi, tính hiệu quả của những biện pháp này, chúng tôi sẽ tiến hành thực nghiệm sư phạm trong chương 3 của luận án.
Chương 3

THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM

3.1. Mục đích thực nghiệm sư phạm

Việc tổ chức thực nghiệm sư phạm được tiến hành nhằm thực hiện mục đích cơ bản sau:

- Kiểm nghiệm giả thuyết khoa học của luận án qua thực tiễn dạy học.

- Kiểm nghiệm, đánh giá tính khả thi và tính hiệu quả của một số biện pháp sư phạm phát triển năng lực dạy học môn Toán cho SV sư phạm Toán tại Trường ĐHQG Lào đã đề xuất trong luận án.

3.2. Nội dung thực nghiệm sư phạm

3.2.1. Nội dung thực nghiệm sư phạm

Theo chương trình môn Toán THPT nước CHDCND Lào và chương trình đào tạo giáo viên tại Khoa Toán, ĐHQG Lào (nơi chúng tôi triển khai thực nghiệm sư phạm), học phần “môn Toán ở  THPT - 2” gồm 3 tín chỉ (60 tiết).
Mục đích của thực nghiệm là phát triển NLDH Toán cho SV nên chúng tôi lựa chọn học phần dạy học Toán THPT, vì đây là các nội dung mà SV sẽ phải dạy trong quá trình thực tập, cũng như quá trình giảng dạy sau khi tốt nghiệp và trở thành giáo viên ở các trường phổ thông.

SV sư phạm Toán năm thứ ba tại Trường ĐHQG Lào đã được học môn “Phương pháp dạy học”, đang rèn luyện và tập dạy thử trước đi thực tập ở trường THPT. Muốn làm tốt nhiệm vụ đó, SV phải nắm vững và hiểu rõ những nội dung cụ thể môn Toán trong các chủ đề trong chương trình cũng như trong SGK Toán THPT của CHDCND Lào và làm cho các em SV tự tin hơn.

Chúng tôi tiến hành thực nghiệm việc phát triển năng lực dạy học Toán cho SV sư phạm Toán năm thứ ba tại Trường ĐHQG Lào trong quá trình dạy một số nội dung trong học phần “Phương pháp dạy học những nội dung cụ thể” với các nội dung sau:

- Dạy học các phương trình và bất phương trình.

- Các phương trình và bất phương trình đã đề xuất trong SGK trường THPT.

- Các vấn đề thường gặp trong giải phương trình và bất phương trình.

- Những sai lầm HS mắc phải trong giải phương trình bất phương trình.

3.2.2. Xây dựng phương thức và tiêu chí đánh giá

Để kiểm nghiệm tính khả thi và tính hiệu quả của các biện pháp phát triển năng lực dạy học Toán cho SV sư phạm Toán trong dạy học một số nội dung của học phần “Dạy học những nội dung cụ thể môn Toán” ở trường ĐHQG Lào, chúng tôi tiến hành đánh giá trên hai mặt đó là: Đánh giá về mặt định tính và đánh giá về mặt định lượng.

a. Phương thức và tiêu chí đánh giá mặt định lượng

Trước khi thực nghiệm, các lớp thực nghiệm và đối chứng làm cùng một bài kiểm tra. Sau khi thực nghiệm, chúng tôi cho các lớp thực nghiệm và đối chứng làm hai bài kiểm tra. Các bước sau được tiến hành để đánh giá định lượng kết quả của các lớp thực nghiệm và đối chứng:

- Sử dụng phần mềm Microsoft Excel 2010 để xây dựng biểu đồ.
- Sử dụng phần mềm SPSS 11.5 để phân tích so sánh điểm trung bình của các bài thi hết học phần môn Toán THPT của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng.
- Ký hiệu sử dụng trong sự phân tích dữ liệu như sau:
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 là điểm trung bình của các bài thi của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng;
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 là độ lệch chuẩn của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng;
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 là số mẫu (SV) của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng;

là giá trị điểm trung bình của lớp 3A (3 là năm thứ 3, A là lớp A)


là giá trị điểm trung bình của lớp 3B (3 là năm thứ 3, B là lớp B)


là giá trị điểm trung bình của lớp thực nghiệm
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ĐC là giá trị điểm trung bình của lớp đối chứng
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 (t-test ) là giá trị thống kê sử dụng để kiểm tra giả thuyết;
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 (F-test) là giá trị thống kê sử dụng để kiểm tra giả thuyết;
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 là giá trị có ý nghĩa khoa học bằng 0.05 (95%);
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 là mức độ tự do;

- Giả Thuyết không (
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)
- Giả thuyết đối 
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- Sử dụng lệnh mẫu độc lập t-test (Independent Sample T- test);

3.3. Đối tượng và thời gian thực nghiệm sư phạm

3.3.1. Đối tượng thực nghiệm sư phạm
Để chọn mẫu thực nghiệm sao cho lớp thực nghiệm và lớp đối chứng có chất lượng học tập ban đầu là tương đối gần nhau, chúng tôi đã dựa trên kết quả học tập trước và sau khi thực nghiệm vào môn Toán THPT. Kết quả thống kê được thể hiện trong các bảng sau:

Bảng 3. 1. Kết quả điểm thi chọn mẫu của hai lớp trước khi thực nghiệm sư phạm

	            Điểm

Lớp
	D

[2-4]
	C

[5-6]
	B

[7-8]
	A

[9-10]

	Lớp 3A
	6
	14
	13
	5

	Lớp 3B
	4
	12
	14
	7


· Kiểm định giả thuyết 
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 (Điểm trung bình của hai lớp 3A và 3B khác nhau).
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Biểu đồ 3. 1. Kết quả điểm thi chọn mẫu trước khi thực nghiệm sư phạm

Bảng 3. 2. Phân tích số liệu bằng phần mềm SPSS trước thực nghiệm
	Lớp
	N
	[image: image636.png]



	S.D
	T
	Sig.

	3A (TN)
	38
	6.34
	1.744
	-0.981
	0.330

	3B (ĐC)
	37
	6.73
	1.677
	
	


Kết quả từ sự xử lý cho thấy số liệu thống kê của biến phụ thuộc (điểm) phân loại theo nhóm, phần mềm SPSS 11.5 được kiểm định phương sai bằng (F-test) F = 0.13, Sig = 0.71 mà có giá trị lớn hơn 0.05 (Sig>0.05) ta thấy rằng phương sai của hai lớp này không khác nhau. Giá trị thống kê (t-test) t = -0.98, df = 73 có ý nghĩa thống kê 0.33 mà có giá trị lớn hơn 0.05 (Sig>0.05) chấp nhận H0 và bác bỏ H1: Điểm trung bình của hai lớp 3A và 3B không khác nhau với ý nghĩa thống kê với mức ý nghĩa 0.05.

Do đó, chúng tôi đã lựa chọn lớp 3A (K 16) là lớp thực nghiệm và lớp 3B (K 16) là lớp đối chứng để tiến hành thực nghiệm sư phạm.
Việc dạy học ở lớp đối chứng được thực hiện như thông thường; còn việc dạy học ở lớp thực nghiệm do tác giả luận án trực tiếp giảng dạy.

3.3.2. Thời gian thực nghiệm

Thời gian thực nghiệm sư phạm từ ngày 7/1/2016 đến ngày 5/4/2016 theo đúng kế hoạch giảng dạy của Nhà trường.

3.4. Tiến hành thực nghiệm

Chúng tôi tiến hành thực nghiệm sư phạm theo các bước sau:

- Viết đơn đề nghị Khoa Toán và Trường ĐHQG Lào được sử dụng lớp học để làm thực nghiệm sư phạm theo thời gian đã trình bày ở trên;
- Chọn đối tượng và nội dung thực nghiệm sư phạm;
- Soạn phiếu học tập, phiếu điều tra và phiếu đánh giá;

- Sử dụng các biện pháp đã đề xuất trong luận án trong dạy học cho lớp SV thực nghiệm; 

- Thu phiếu phiếu điều tra, phiếu học tập và phiếu đánh giá;
- Tổng hợp kết quả, phân tích, đánh giá kết quả (định lượng và định tính). 

3.5. Kết quả thực nghiệm sư phạm

3.5.1. Công cụ đánh giá

- Công cụ đánh giá định lượng

Sau khi tiến hành thực nghiệm sư phạm, lớp thực nghiệm và lớp đối chứng cùng thực hiện chung hai nội dung kiểm tra đó là những bài thi giữa quá trình thực nghiệm sư phạm và bài thi kết thúc học phần Toán học phổ thông. Những công việc liên quan đến coi thi và chấm điểm bài được thực hiện theo đúng các quy định của Bộ Giáo dục và Thể thao cũng như những quy định do Trường ĐHQG Lào và Khoa Sư phạm đề ra.
- Công cụ đánh giá định tính

Chúng tôi sử dụng 2 loại phiếu hỏi SV:

+ Loại phiếu hỏi thứ nhất dành cho SV lớp thực nghiệm tự đánh giá về hiệu quả của các tiết dạy thực nghiệm sư phạm (sự hứng thú, sự phù hợp và tính hiệu quả).

+ Loại phiếu hỏi thứ hai dành cho SV cả lớp thực nghiệm và lớp đối chứng về sự hiểu biết và việc nắm vững lý luận và phương pháp dạy học môn Toán.

3.5.2. Kết quả thực nghiệm sư phạm

a. Đánh giá về mặt định lượng

Sau khi tiến hành thực nghiệm sư phạm đến tuần thứ 6 chúng tôi đã đánh giá về mặt tri thức của SV. Kết quả học tập học phần Toán phổ thông của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng được phân tích bằng phần mềm SPSS 11.5 (xem bảng sau đây):
Bảng 3. 3. Kết quả điểm số của lớp thực nghiệm và đối chứng sau thực nghiệm

	            Điểm

Lớp
	D

[2-4]
	C

[5-6]
	B

[7-8]
	A

[9-10]

	Lớp 3A (TN)
	0
	11
	20
	7

	Lớp 3B (ĐC)
	5
	13
	15
	4
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Biểu đồ 3. 2. Tỷ lệ phần trăm kết quả học tập học phần Toán học phổ thông của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng
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Điểm trung bình của lớp 3A (TN) nhỏ hơn hoặc bằng điểm trung bình của lớp 3B (ĐC).
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ĐC > 0 Điểm trung bình của lớp 3A (TN) cao hơn điểm trung bình của lớp 3B (ĐC).

Bảng 3. 4. Phân tích số liệu bằng phần mềm SPSS sau thực nghiệm
	Lớp
	N
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	S.D
	t
	Sig.

	3A (TN)
	38
	7.26
	1.26
	2.45
	0.01

	3B (ĐC)
	37
	6.43
	1.64
	
	


Kết quả từ sự xử lý cho thấy số liệu thống kê của biến phụ thuộc (điểm) phân loại theo nhóm, kiểm định phương sai bằng (F-test ) F = 0.35 và sig = 0.64 mà có giá trị lớn hơn 0.05 (Sig > 0.05) cho thấy rằng phương sai của hai lớp này không khác nhau. Giá trị thống kê (t - test), t = 2.45, df = 73 có ý nghĩa thống kê 0.01 mà có giá trị nhỏ hơn 0.05 (Sig < 0.05) ta chấp nhận [image: image647.png]


 và bác bỏ [image: image649.png]


.  Điểm trung bình của lớp 3A (TN) cao hơn điểm trung bình của lớp 3B (ĐC) bằng mức ý nghĩa 0.05. Lớp 3A (TN) có điểm trung bình bằng 7.26 và lớp 3B (ĐC) có điểm trung bình bằng 6.43.

Sau khi tiến hành thực nghiệm sư phạm đến tuần thứ 12 chúng tôi đã đánh giá về mặt tri thức của SV lần thứ 2. Kết quả học tập học phần Toán phổ thông của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng được phân tích bằng phần mềm SPSS 11.5 (xem bảng sau đây):

Bảng 3. 5. Kết quả điểm số của lớp thực nghiệm và đối chứng (lần 2)

	       Điểm

Lớp
	D

[2-4]
	C

[5-6]
	B

[7-8]
	A

[9-10]

	Lớp 3A (TN)
	0
	11
	18
	9

	Lớp 3B (ĐC)
	5
	12
	15
	5
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Biểu đồ 3. 3. Tỷ lệ phần trăm kết quả học tập học phần Toán học phổ thông của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng lần thứ 2
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Điểm trung bình của lớp 3A (TN) nhỏ hơn hoặc bằng điểm trung bình của lớp 3B (ĐC).
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ĐC   > 0 Điểm trung bình của lớp 3A (TN) cao hơn điểm trung bình của lớp 3B (ĐC).

Bảng 3. 6. Phân tích số liệu bài kiểm tra lần 2 bằng phần mềm SPSS sau thực nghiệm
	Lớp
	N
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	S.D
	t
	Sig.

	3A (TN)
	38
	7.32
	1.35
	2.32
	0.02

	3B (ĐC)
	37
	6.49
	1.71
	
	


          Kết quả từ sự xử lý cho thấy số liệu thống kê của biến phụ thuộc (điểm) phân loại theo nhóm, kiểm định phương sai bằng (F-test ) F = 1.96 và sig = 0.16 mà có giá trị lớn hơn 0.05 (Sig > 0.05) ta thấy rằng phương sai của hai lớp này không khác nhau. Giá trị thống kê (t-test), t = 2.32, df = 73 có ý nghĩa thống kê 0.02 mà có giá trị nhỏ hơn 0.05 (Sig < 0.05) ta bác bỏ [image: image658.png]


 và chấp nhận [image: image660.png]


.  Điểm trung bình của lớp 3A (TN) cao hơn điểm trung bình của lớp 3B (ĐC) với mức ý nghĩa 0.05. Lớp 3A (TN) có điểm trung bình bằng 7.32 và lớp 3B (ĐC) có điểm trung bình bằng 6.49.
b. Đánh giá về mặt định tính
Về loại phiếu hỏi thứ nhất dành cho SV lớp thực nghiệm sư phạm tự đánh giá về hiệu quả của các tiết dạy thực nghiệm sư phạm (sự hứng thú, sự phù hợp và tính hiệu quả).

Chúng tôi đã tiến hành đánh giá về mặt định tính kết quả thực nghiệm sư phạm của SV lớp thực nghiệm bằng cách:
Đưa vào kết quả của việc đánh giá quá trình; kết quả của việc quan sát và gửi các phiếu hỏi cho SV lớp thực nghiệm.
Từ những kết quả thu được, chúng tôi nghiên cứu, tổng hợp phân tích số liệu và đánh giá về tính khả thi và hiệu quả của việc phát triển năng lực dạy học thông qua học phần phương pháp dạy học môn Toán thông quả dạy học nội dung cụ thể môn Toán theo định hướng riêng phương pháp dạy học môn Toán.
Bảng 3. 7. Kết quả tổng hợp phiếu hỏi ý kiến SV lớp thực nghiệm
	      Nội dung

Lớp
	1. Các anh chị hãy đánh giá quá trình dạy học của thầy trong suốt thời gian lên lớp thực nghiệm sư phạm như thế nào?

	
	Rất tốt

Khoảng 

86% – 100%
	Tốt

Khoảng 

70% – 85%
	Bình thường

Khoảng 

55% – 69%
	Chưa tốt

Khoảng 

0 – 54%

	3A (TN)
	13
	18
	7
	0

	         Nội dung

  Lớp
	2. Cách dạy của thầy đúng theo mục tiêu của các anh chị mong muốn hay không?

	
	Rất đúng

Khoảng 

86% – 100% 
	Đúng

Khoảng 

70% – 85%
	Bình thường

Khoảng 

55% – 69%
	Chưa đúng

Khoảng 

0 – 54%

	3A (TN)
	9
	23
	4
	2

	         Nội dung

 Lớp
	3. Cách dạy học của thầy phù hợp hay không?

	
	Rất phù hợp

Khoảng 

86% – 100%
	Phù hợp

Khoảng 

70% – 85%
	Bình thường

Khoảng 

55% – 69%
	Chưa phù hợp

Khoảng 

0 – 54%

	3A (TN)
	16
	19
	3
	0

	         Nội dung

 Lớp
	4. Trong qua quá trình dạy học thực nghiệm sư phạm, các anh chị đã thu được những kiến thức, kỹ thuật, cách dạy học và cách giải bài tập hay không?

	
	Được rất nhiều

Khoảng 

76% – 100%
	Được nhiều

Khoảng 

50% – 75%
	Được bình thường
Khoảng 

25% – 49%
	Không được gì

Khoảng 

0 – 24%

	3A (TN)
	13
	20
	5
	0


Từ kết quả tổng kết những ý kiến đánh giá của SV về quá trình dạy học lớp thực nghiệm sư phạm cho thấy: 
Có 13 SV (34.21%) được đánh giá rất tốt, có 18 SV (47.37%) đánh giá tốt và 7 SV (18.42%) đánh giá bình thường và không có SV đánh giá không tốt.
Từ kết quả tổng kết những ý kiến đánh giá của SV về cách dạy đúng theo mực tiêu của các anh chị mong muốn hay không cho thấy:

Có 9 SV (23.68%) đánh giá rất đúng, có 23 SV (60.53%) đánh giá đúng, 4 SV (10.52%) đánh giá bình thường, 2 SV (5.26%) đánh giá không đúng.

Từ kết quả tổng kết những ý kiến đánh giá của SV về cách dạy học của thầy phù hợp hay không cho thấy:

Có 16 SV (42.10%) đánh giá rất phù hợp, có 19 SV (50%) đánh giá phù hợp, 3 SV (7.89%) đánh giá bình thường và không có SV đánh giá không phù hợp.

Từ kết quả tổng kết những ý kiến đánh giá của SV về quá trình dạy học thực nghiệm sư phạm, các anh chị đã thu được những kiến thức, kỹ thuật, cách dạy học và cách giải bài tập hay không cho thấy:
Có 13 SV (chiếm 34.21%) đánh giá thu hoạch được rất nhiều, có 20 SV (52.63%) đánh giá thu hoạch được nhiều, 5 SV (13.15%) đánh giá thu hoạch bình thường và không có SV đánh giá không thu hoạch được gì.
* Về loại phiếu hỏi thứ hai dành cho SV cả lớp thực nghiệm và lớp đối chứng về sự hiểu biết, việc nắm vững lý luận và phương pháp dạy học môn Toán.

Bảng 3. 8. Về việc nắm được phương pháp dạy học khái niệm Toán học của SV

	1. Anh (chị) đã biết con đường tiếp cận các khái niệm Toán học ở trường THPT ở mức độ nào?
	Số SV đánh dấu

(Tỉ lệ phần trăm)

Lớp đối chứng (37 SV)
	Số SV đánh dấu
(Tỉ lệ phần trăm)

Lớp thực nghiệm

(38 SV)

	A) Biết con đường tiếp cận cho khoảng 75% - 100% các khái niệm Toán học ở THPT 
	5 (13,51%)
	12 (31,57%)

	B) Biết con đường tiếp cận cho khoảng 50% - 74% các khái niệm Toán học ở THPT 
	7 (18,91%)
	15 (39,47%)

	C) Biết con đường tiếp cận cho khoảng 25% - 49% các khái niệm Toán học ở THPT 
	11 (29,72%)
	9 (23,68%)

	D) Biết con đường tiếp cận cho khoảng 0% - 24% các khái niệm Toán học ở THPT 
	14 (37,83%)
	2 (5,26%)

	2. Anh (chị) đã thực hiện đúng các yêu cầu khi định nghĩa khái niệm (không vòng quanh, tồn tại, đơn trị) ở mức độ nào?
	Số SV đánh dấu

(Tỉ lệ phần trăm)

Lớp đối chứng (37 SV)
	Số SV đánh dấu
(Tỉ lệ phần trăm)

Lớp thực nghiệm

(38 SV)

	A) Đã làm đúng khoảng 75% - 100% các khái niệm Toán học ở THPT 
	3 (8,10%)
	11 (28,94%)

	B) Đã làm đúng khoảng 50% - 74% các khái niệm Toán học ở THPT
	5 (13,51%)
	18 (47,36%)

	C) Đã làm đúng khoảng 25% - 49% các khái niệm Toán học ở THPT
	10 (27,02%)
	7 (18,42%)

	D) Đã làm đúng khoảng 0% - 24% các khái niệm Toán học ở THPT
	19 (51,35%)
	2 (5,26%)

	3. Anh (chị) có thể thực hiện nhiều hình thức để củng cố khái niệm (nhận dạng và thể hiện, ngôn ngữ, đa dạng bài tập) khoảng bao nhiêu phần trăm khái niệm ở trường THPT?
	Số SV đánh dấu

(Tỉ lệ phần trăm)

Lớp đối chứng (37 SV)
	Số SV đánh dấu
(Tỉ lệ phần trăm)

Lớp thực nghiệm

(38 SV)

	A) Khoảng 75% - 100% 
	7 (18,91%)
	16 (42,10%)

	B) Khoảng 50% - 74%
	11 (29,72%)
	20 (52,63%)

	C) Khoảng 25% - 49%
	13 (35,13%)
	12 (31,57%)

	D) Khoảng 0% - 24%
	6 (16,21%)
	0 (0%)

	4. Theo anh (chị), số phần trăm các khái niệm được vận dụng vào thực tiễn là bao nhiêu?
	Số SV đánh dấu

(Tỉ lệ phần trăm)

Lớp đối chứng (37SV)
	Số SV đánh dấu
(Tỉ lệ phần trăm)

Lớp thực nghiệm

(38 SV)

	A) Khoảng 75% - 100%
	7 (18,91%)
	12 (31,57%)

	B) Khoảng 50% - 74%
	13 (35,13%)
	19 (50,00%)

	C) Khoảng 25% - 49%
	15 (40,54%)
	6 (15,78%)

	D) Khoảng 0% - 24%
	2 (5,40%)
	1 (2.63%)


Kết quả khảo sát cho thấy: Số lượng SV lớp thực nghiệm nắm lý luận và phương pháp dạy học khái niệm nhiều hơn ở lớp đối chứng.

Bảng 3. 9. Về việc nắm được phương pháp dạy học định lý Toán học của SV

	1. Anh (chị) đã biết con đường hình thành các định lý ở THPT ở mức độ nào?
	Số SV đánh dấu

(Tỉ lệ phần trăm)

Lớp đối chứng (37 SV)
	Số SV đánh dấu
(Tỉ lệ phần trăm)

Lớp thực nghiệm

(38 SV)

	A)  Biết con đường hình thành cho khoảng 75% - 100% các định lý Toán học ở THPT 
	6 (16,21%)


	14 (36,84%)

	B) Biết con đường hình thành cho khoảng 50% - 74% các định lý Toán học ở THPT
	9 (24,32%)


	17 (44,73%)

	C) Biết con đường hình thành cho khoảng 25% - 49% các định lý Toán học ở THPT
	16 (43,24%)


	6 (15,78%)

	D) Biết con đường hình thành cho khoảng 0% - 24% các định lý Toán học ở THPT 
	6 (16,21%)
	1 (2.63%)

	2. Anh (chị) đã thực hiện chứng minh các định lý hoặc cho HS trải nghiệm thừa nhận các định lý ở mức độ nào?
	Số SV đánh dấu

(Tỉ lệ phần trăm)

Lớp đối chứng (37 SV)
	Số SV đánh dấu
(Tỉ lệ phần trăm)

Lớp thực nghiệm

(38 SV)

	A) Khoảng 75% - 100% các  định lý Toán học ở THPT 
	7 (18,91%)
	13 (34,21%)

	B) Khoảng 50% - 74% các định lý Toán học ở THPT
	10 (27,02%)
	18 (47,36%)

	C) Khoảng 25% - 49% các định lý Toán học ở THPT
	16 (43,24%)
	6 (15,78%)

	D) Khoảng 0% - 24% các định lý Toán học ở THPT
	4 (10,81%)
	1 (2,63%)

	3. Anh (chị) đã có những hình thức để củng cố định lý (nhận dạng và thể hiện, ngôn ngữ, đa dạng bài tập) là bao nhiêu?
	Số SV đánh dấu

(Tỉ lệ phần trăm)

Lớp đối chứng (37 SV)
	Số SV đánh dấu
(Tỉ lệ phần trăm)

Lớp thực nghiệm

(38 SV)

	A) Khoảng 75% - 100% 
	5 (13,51%)
	12 (31,57%)

	B) Khoảng 50% - 74%
	7 (18,91%)
	15 (39,47%)

	C) Khoảng 25% - 49%
	21 (56,75%)
	9 (23,68%)

	D) Khoảng 0% - 24%
	4 (10,81%)
	2 (5,26%)

	4. Theo anh chị, số phần trăm các định lý được vận dụng vào thực tiễn là bao nhiêu?
	Số SV đánh dấu

(Tỉ lệ phần trăm)

Lớp đối chứng (37 SV)
	Số SV đánh dấu
(Tỉ lệ phần trăm)

Lớp thực nghiệm

(38 SV)

	A) Khoảng 75% - 100% 
	4 (10,81%)
	15 (39,47%)

	B) Khoảng 50% - 74%
	12 (32,43%)
	18 (47,36%)

	C) Khoảng 25% - 49%
	15 (40,54%)
	4 (10,52%)

	D) Khoảng 0% - 24%
	6 (16,21%)
	1 (2,63%)


Kết quả khảo sát cho thấy: Số lượng SV lớp thực nghiệm sư phạm nắm được phương pháp dạy học định lý Toán học nhiều hơn ở lớp đối chứng.
Bảng 3. 10. Về việc nắm được phương pháp dạy học quy tắc, thuật toán của SV
	1. Anh (chị) đã biết cách hình thành các quy tắc, thuật toán trong môn Toán ở THPT ở mức độ nào?
	Số SV đánh dấu

(Tỉ lệ phần trăm)

Lớp đối chứng (37 SV)
	Số SV đánh dấu
(Tỉ lệ phần trăm)

Lớp thực nghiệm

(38 SV)

	A)  Biết cách hình thành cho khoảng 75% - 100% các quy tắc, thuật toán Toán học ở THPT
	6 (16,21%)
	13 (34,21%)

	B)  Biết cách hình thành cho khoảng 50% - 74% các quy tắc, thuật toán Toán học ở THPT
	8 (21,62%)
	15 (39,47%)

	C)  Biết cách hình thành cho khoảng 25% - 49% các quy tắc, thuật toán Toán học ở THPT
	10 (27,02%)
	7 (18,42%)

	D)  Biết cách hình thành cho khoảng 0% - 24% các quy tắc, thuật toán Toán học ở THPT
	13 (35,13%)
	3 (7,89%)

	2. Anh (chị) đã chú ý phát triển tư duy thuật toán (cách nghĩ để giải quyết vấn đề theo một trình tự các bước) cho HS là khoảng bao nhiêu?
	Số SV đánh dấu

(Tỉ lệ phần trăm)

Lớp đối chứng (37 SV)
	Số SV đánh dấu
(Tỉ lệ phần trăm)

Lớp thực nghiệm

(38 SV)

	A) Khoảng 75% - 100% 
	5 (13,51%)
	14 (36,84%)

	B) Khoảng 50% - 74%
	10 (27,02%)
	19 (50,00%)

	C) Khoảng 25% - 49%
	16 (43,24%)
	5 (13,15%)

	D) Khoảng 0% - 24%
	6 (16,21%)
	0 (0%)

	3. Số phần trăm anh (chị) đã có những hình thức để hình thành và củng cố các quy tắc, thuật toán là bao nhiêu?
	Số SV đánh dấu

(Tỉ lệ phần trăm)

Lớp đối chứng (37 SV)
	Số SV đánh dấu
(Tỉ lệ phần trăm)

Lớp thực nghiệm

(38 SV)

	A) Khoảng 75% - 100% 
	4 (10,81%)
	12 (31,57%)

	B) Khoảng 50% - 74%
	7 (18,91%)
	16 (42,10%)

	C) Khoảng 25% - 49%
	15 (%)
	8 (21,05%)

	D) Khoảng 0% - 24%
	11 (%)
	2 (5,26%)

	4. Theo anh (chị), số phần trăm các quy tắc thuật toán được vận dụng vào thực tiễn là bao nhiêu?
	Số SV đánh dấu

(Tỉ lệ phần trăm)

Lớp đối chứng (37 SV)
	Số SV đánh dấu
(Tỉ lệ phần trăm)

Lớp thực nghiệm

(38 SV)

	A) Khoảng 75% - 100% 
	6 (16,21%)
	13 (34,21%)

	B) Khoảng 50% - 74%
	10 (27,02%)
	18 (47,36%)

	C) Khoảng 25% - 49%
	25
	6 (15,78%)

	D) Khoảng 0% - 24%
	17
	1 (2,63%)


Kết quả khảo sát cho thấy: Số lượng SV lớp thực nghiệm sư phạm nắm được phương pháp dạy học quy tắc, thuật toán nhiều hơn lớp đối chứng.

Bảng 3. 11. Về việc nắm được lý luận về dạy học giải bài tập Toán học của SV

	1. Anh (chị) có thể tự mình giải được khoảng bao nhiêu phần trăm bài tập trong SGK môn Toán ở trường THPT
	Số SV đánh dấu

(Tỉ lệ phần trăm)

Lớp đối chứng (37 SV)
	Số SV đánh dấu
(Tỉ lệ phần trăm)

Lớp thực nghiệm

(38 SV)

	a. Từ 0 đến dưới 20%
	0%
	0%

	b. Từ 20 đến dưới 40%
	8 (21,62%)
	5 (13,15%)

	c. Từ 40 đến dưới 60%
	14 (37,83%)
	10 (26,31%)

	d. Từ 60 đến dưới 80%
	12 (32,43%)
	16 (42,10%)

	e. Từ 80 đến 100%
	3 (8,10%)
	7 (18,42%)

	2. Sau khi giải một bài tập Toán học, anh (chị) có thường xuyên tìm cách khai thác bài toán (mở rộng, đào sâu bài toán, đề xuất và giải những bài toán tương tự, những bài toán khái quát…)
	Số SV đánh dấu

(Tỉ lệ phần trăm)

Lớp đối chứng (37 SV)
	Số SV đánh dấu
(Tỉ lệ phần trăm)

Lớp thực nghiệm

(38 SV)

	A) Không bao giờ khai thác
	13 (35,13%)
	5 (13,15%)

	B) Thỉnh thoảng khai thác
	15 (40,54%)
	18 (47,36%)

	C) Thường xuyên khai thác
	9 (24,32%)
	15 (39,47%)

	3. Trong các chủ đề sau trong môn Toán ở THPT, anh (chị) gặp khó khăn hơn ở những chủ đề nào?
	Số SV đánh dấu

(Tỉ lệ phần trăm)

Lớp đối chứng (37 SV)
	Số SV đánh dấu
(Tỉ lệ phần trăm)

Lớp thực nghiệm

(38 SV)

	a. Hàm số
	20 (54,05%)
	17 (44,73%)

	b. Phương trình, bất phương trình và hệ
	27 (72,97%)
	9 (23,68%)

	c. Bất đẳng thức
	11 (29,72%)
	8 (21,05%)

	d. Hình học không gian
	29 (78,37%)
	25 (65,78%)

	e. Phương pháp vectơ
	18 (48,64%)
	20 (52,63%)

	f. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng
	21 (56,75%)
	22 (57,89%)

	g. Phương pháp tọa độ trong không gian
	26 (70,27%)
	25 (65,78%)

	h. Lượng giác
	18 (48,64%)
	17 (44,73%)

	i. Xác suất
	13 (35,13%)
	12 (31,57%)

	j. Thống kê
	14 (37,83%)
	14 (36,84%)

	k. Giải tích
	19 (51,35%)
	20 (52,63%)

	l. Những chủ đề khác
	12 (32,43%)
	10 (26,31%)


Kết quả khảo sát cho thấy: Số lượng SV lớp thực nghiệm ít gặp khó khăn với các chủ đề môn Toán ở trường THPT so với lớp đối chứng.

3.6. Tiểu kết chương 3
Kết quả thực nghiệm (kết quả định tính và định lượng) cho thấy những biện pháp đã đề xuất có tính khả thi, có tính hiệu quả và góp phần phát triển năng lực dạy học cho SV sư phạm Toán tại ĐHQG Lào.

Do có những khó khăn khi tiến hành thực nghiệm (việc đăng ký dạy thực nghiệm với ĐHQG Lào, lựa chọn GV dạy thực nghiệm…), nên chúng tôi chưa tiến hành thực nghiệm với nhiều vòng và với nhiều SV. 

Sau khi trở về nước và tiếp tục với công việc của bản thân, nghiên cứu sinh sẽ tiếp tục thực nghiệm những biện pháp đã đề xuất từ đó điều chỉnh, hoàn thiện để những biện pháp này có thể triển khai thuận lợi trong thực tiễn dạy học tại Trường Đại học Quốc gia Lào.
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. KẾT LUẬN

Những kết quả nghiên cứu của luận án cho phép rút ra một số kết luận sau đây:
- Năng lực dạy học là năng lực cốt lõi của giáo viên nói chung và giáo viên dạy môn Toán nói riêng, năng lực này là trụ cột để chi phối những năng lực khác của người giáo viên.

- Việc xác định đúng và hình thành những năng lực dạy học cho SV sư phạm ngành Toán trong quá trình đào tạo tại trường đại học sẽ là tiền đề quan trọng để phát triển năng lực cho giáo viên dạy Toán.

- Học phần “Phương pháp dạy học những nội dung cụ thể môn Toán” là một học phần có vai trò quan trọng trong việc hình thành và phát triển năng lực dạy học cho SV sư phạm ngành Toán do vậy học phần này nên được bổ sung vào chương trình đào tạo cử nhân sư phạm Toán của nước CHDCND Lào.


- Năng lực dạy học của SV sư phạm Toán tại ĐHQG Lào còn nhiều hạn chế. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Theo khảo sát của chúng tôi, một trong những nguyên nhân chính là do Chương trình đào tạo hệ Cử nhân Sư phạm Toán tại ĐHQG Lào chưa có học phần “Phương pháp dạy học những nội dung cụ thể môn Toán”. Từ đó, SV sư phạm Toán tại ĐHQG Lào chỉ được trang bị những tri thức, kỹ năng dạy học nói chung, chưa được trang bị những tri thức, kỹ năng dạy học môn Toán, chưa có nhiều cơ hội được phát triển năng lực dạy học môn Toán. 
 - Từ những cơ sở lý luận và thực tiễn ở chương 1, luận án đã đề xuất được một số biện pháp phát triển năng lực dạy học cho SV sư phạm Toán tại ĐHQG Lào. Trong đó biện pháp bổ sung học phần “Phương pháp dạy học những nội dung cụ thể môn Toán” vào Chương trình đào tạo giáo viên Toán tại ĐHQG Lào đóng vai trò chủ đạo. Những biện pháp này hướng vào phát triển những thành phần năng lực dạy học môn Toán của SV sư phạm ngành Toán tại Trường Đại học Quốc gia Lào.
- Những kết quả thực nghiệm sư phạm (kết quả định tính và định lượng) đã minh họa cho những biện pháp đã đề xuất trong chương 2 của luận án, góp phần khẳng định tính khả thi và tính hiệu quả của những biện pháp trong điều kiện dạy học tại ĐHQG Lào.

- Các kết quả của luận án đã khẳng định tính hợp lý của giả thuyết khoa học, cho phép khẳng định mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận án đã hoàn thành.
2. KIẾN NGHỊ
Để phát triển năng lực dạy học cho SV sư phạm Toán tại ĐHQG Lào, chúng tôi có một số kiến nghị sau đây:

Các GV chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán của Lào cần tham khảo kinh nghiệm và thành tựu quốc tế, đặc biệt là Việt Nam về đào tạo giáo viên Toán nói chung và phát triển năng lực dạy học môn Toán nói riêng. 
Chúng tôi xin kiến nghị với Bộ Giáo dục và Thể thao mời các chuyên gia thuộc lĩnh vực Giáo dục Toán học từ các nước khác, đặc biệt là từ Việt Nam sang tập huấn và chuyển giao những thành tựu về lĩnh vực Giáo dục Toán học cho các GV cùng chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán nước CHDCND Lào. 
Để phát triển năng lực dạy học cho SV sư phạm Toán cũng như nâng cao chất lượng đào tạo tại ĐHQG Lào, cần có những giải pháp tổng thể về nâng cao chất lượng đội ngũ GV, chỉnh sửa chương trình đào tạo giáo viên Toán đáp ứng được yêu cầu của giáo dục của CHDCND Lào trong giai đoạn hiện nay, từng bước hoàn thiện hệ thống giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, nghiên cứu và học tập…

Nên bổ sung học phần “Phương pháp dạy học những nội dung cụ thể môn Toán” vào chương trình đào tạo hệ Cử nhân sư phạm Toán để trang bị cho SV những tri thức, kỹ năng cần thiết và góp phần phát triển năng lực dạy học cho SV sư phạm Toán tại ĐHQG Lào. 

 Các biện pháp đã đề xuất cần được tiếp tục tạo điều kiện cho thực nghiệm cả về bề rộng lẫn chiều sâu để từ đó có thể hoàn thiện và triển khai đại trà nhằm phát triển năng lực dạy học cho SV sư phạm Toán tại ĐHQG Lào.
Cần tiếp tục có những công trình nghiên cứu tiếp theo nhằm phát triển năng lực dạy học cho SV sư phạm ngành Toán tại Trường Đại học Quốc gia Lào. 
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40. G. Polya (1997), Giải bài toán như thế nào (sách dịch), Nhà xuất bản Giáo dục.
41. Nguyễn Triệu Sơn (2016). Giáo trình chuyên đề Phương pháp dạy học Toán, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm.

42. Đào Tam (2007), Phương pháp dạy học Hình học ở trường Trung học phổ thông, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm.

43. Đào Tam, Trần Trung (2010), Tổ chức hoạt động nhận thức trong dạy học môn toán ở trường trung học phổ thông, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm.

44. Đào Tam, Lê Hiển Dương (2009), Tiếp cận các phương pháp dạy học không truyền thống trong dạy học Toán ở trường Đại học và trường phổ thông (Tái bản lần thứ nhất), Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Hà Nội.
45. Nguyễn Chiến Thắng (2012), Các biện pháp rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp cho SV ngành sư phạm Toán thông qua việc dạy học các môn Toán sơ cấp và phương pháp dạy học môn Toán ở trường đại học, Luận án Tiến sĩ, Đại học Vinh.

46. Đỗ Ngọc Thống (2011), Giáo dục phổ thông: Tiếp cận năng lực là thế nào?, Tạp chí Tia sáng. 

47. Chu Cẩm Thơ (2015), Phát triển tư duy thông qua dạy học môn Toán ở trường phổ thông, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Hà Nội.

48. Nguyễn Thị Thanh Trà (2016), Đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục học của sinh viên đại học sư phạm theo tiếp cận năng lực, Luận án Tiến sĩ khoa học giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

49. Đỗ Thị Trinh (2012), Rèn luyện kỹ năng dạy học cho SV khoa Toán trường Đại học Sư phạm, Luận án tiến sĩ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

50. Trần Trung và Trần Việt Cường (2014), Tiếp cận hiện đại trong rèn luyện năng lực sư phạm cho SV ngành toán ở trường Đại học, NXB ĐHSP, Hà Nội.
51. Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Danh Nam, Bùi Thị Hạnh Lâm, Phan Thị Phương Thảo (2014), Giáo trình rèn luyện nghiệp vụ sư phạm môn Toán, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

52. Thái Duy Tuyên (2007), Phương pháp dạy học truyền thống và đổi mới, Nhà xuất bản Giáo dục.

53. Nguyễn Thị Thanh Vân (2015), Dạy học hình học cao cấp ở trường đại học cho SV sư phạm Toán theo hướng chuẩn bị năng lực dạy học hình học ở trường phổ thông, Luận án tiến sĩ, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

54. Viện Ngôn ngữ học (2010), Từ điển Tiếng Việt (tái bản), NXB Từ điển Bách khoa.

55. Nguyễn Quang Việt (2012), Dạy học theo tiếp cận năng lực thực hiện ở các trường đại học sư phạm kỹ thuật, Luận án Tiến sĩ Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

56. Trần Vui (2017), Từ các lý thuyết học đến thực hành trong giáo dục Toán học, Nhà xuất bản Đại học Huế.
57. Jab Vongthavy  (2014), Vận dụng một số phương pháp dạy học nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của SV trong dạy học Giải tích ở trường Cao đẳng Sư phạm nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Luận án tiến sĩ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

58. Khambau Sangouantrichanh (1991), Vận dụng quan điểm hoạt động và phân hóa đối tượng học sinh trong việc cải tiến phương pháp dạy học Toán thông quan chủ đề phương trình ở lớp cuối cấp sơ, trung bậc phổ thông nước CHDCND Lào, Luận án Tiến sĩ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

59. Khamkhong Sibouakham (2010), Khai thác phương pháp dạy học nhằm tích cực hoạt động học tập Đại số và Giải tích 10 của học sinh Trung học phổ thông nước CHDCND Lào, Luận án Tiến sĩ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

60. Trần Thị Hải Yến (2015), Quản lý bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên của trường Trung học phổ thông theo Chuẩn nghề nghiệp, Luận án Tiến sĩ khoa học giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

TIẾNG LÀO

61. ກະຊວງ​ສຶກສາ​ທິການ (2000), ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ການ​ສຶກສາ ​ແລະວິ​ໄສ​ທັດ​ຮອດ​ປີ 2020, ສຳນັກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
Bộ Giáo dục (2000), Chiến lược và tầm nhìn đến năm 2020, Nhà xuất bản Thủ đô Viêng Chăn.
62. ກະຊວງ​ສຶກສາ​ທິກາ​ນ (2006), ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ການ​ສ້າງ​ຄູ ​ແຕ່​ປີ 2006 ​– 2015 ​ແລະ​ ແຜນ​ດຳ​ເນີນ​ງານ ​ແຕ່​ປີ 2006 – 2010​, ສຳນັກພິມສະ​ຖາ​ບັນ​ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການ​ສຶກສາ.
Bộ Giáo dục (2006), Kế hoạch chiến lược đào tạo sư phạm từ năm 2006 – 2015 và kế hoạch thực hành từ năm 2006 – 2010, Nhà xuất bản Viện nghiên cứu Khoa học Giáo dục.
63. ກະຊວງ​ສຶກສາ​ທິກາ​ນ (2008), ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ການ​ປະຕິ​ຮູບ​ລະບົບ​ການ​ສຶກສາ​ແຫ່ງ​ຊາດ 2006 – 2015​, ​​ສຳນັກພິມສີສະ​ຫວາດ, ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ.
Bộ Giáo dục (2008), Kế hoạch chiến lược cải cách hệ thống giáo dục quốc gia năm 2006 – 2015, Nhà xuất bản SISAVÁT, Thủ đô Viêng Chăn.
64. ກະຊວງ​ສຶກສາ​ທິກາ​ນ(2009),ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ແລະ​ແຜນ​ແມ່​ບົດ​ເພື່ອ​ພັດທະນາ​ວຽກ​ງານ​ການ​ສຶກສາ​ຊັ້ນສູງ​ແຕ່​ນີ້ຮອດ​ປີ 2020, ສຳນັກພິມສະ​ຖາ​ບັນ​ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການ​ສຶກສາ.
Bộ Giáo dục (2009), Chiến lược và tổng thể để phát triển việc giáo dục đại học từ nay đến năm 2020, Nhà xuất bản Viện nghiên cứu Khoa học Giáo dục.
65. ກະຊວງ​ສຶກສາ​ທິກາ​ນ (2011), ກອງ​ປະຊຸມ​ໃຫຍ່​ຄົບ​ຄະນະ​ຄັ້ງທີ່Vຂອງ​ຄະນະ​ກຳ​ມະ​ທິການ​ແຫ່ງ​ຊາດກ່ຽວກັບການປະຕິຮູບລະບົບການສຶກສາແຫ່ງຊາດ, ສຳນັກພິມສະ​ຖາ​ບັນ​ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການ ສຶກສາ.
Bộ Giáo dục (2011), Đại hội toàn bộ lần thứ V của Ủy ban quốc gia về cải cách hệ thống giáo dục quốc gia, Nhà xuất bản Viện nghiên cứu Khoa học Giáo dục.
66. ກະຊວງ​ສຶກສາ​ທິການ (2011), ຫຼັກສູດ​​ມັດທະຍົມສຶກສາ​ຕອນ​ປາຍ, ສຳນັກພິມສະ​ຖາ​ບັນ​ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການ​ສຶກສາ.
Bộ Giáo dục(2011), Chương trình trung học phổ thông, Nhà xuất bản Viện nghiên cứu khoa học giáo dục.
67. ກະຊວງ​ສຶກສາ​ທິການ ​ແລະກິລາ (2013),ໂຄງ​ສ້າງ​ຫຼັກສູດ​ສ້າງ​ຄູ​ມັດທະຍົມ (ສອນ​ໄດ້​ແຕ່ມ1 ຫາມ7) ລະດັບ​ປະລິນຍາ​ຕີລະບົບ 12 + 4; ໂຮງພິມສະ​ຖາ​ບັນ​ຄົ້ນຄວ້າ​ວິທະຍາສາດ​ການ​ສຶກສາ.
Bộ Giáo dục và Thể thao (2013), Cấu trúc chương trình đào tạo giáo viên trung học phổ thông (Dạy được từ lớp 6 đến lớp 12) trình độ cử nhân hệ 12+4, Nhà xuất bản Viện nghiên cứu Khoa học Giáo dục.
68. ກະຊວງ​ສຶກສາ​ທິການ ​ແລະກິລາ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ (2014), ແບບຮຽນຄະນິດສາດ​ຊັ້ນມັດທະຍົມ​ສຶກສາ​ປີ​ທີ 5, ສຳນັກພິມສະ​ຖາ​ບັນ​ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການ​ສຶກສາ.
Bộ Giáo dục và Thể thao, Học viện Nghiên cứu Khoa học Giáo dục (2014), SGK Toán trung học phổ thông lớp 10, Nhà xuất bản Viện nghiên cứu Khoa học Giáo dục.

69. ກະຊວງ​ສຶກສາ​ທິການ ​ແລະກິລາ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ (2015), ແບບຮຽນຄະນິດສາດ​ຊັ້ນມັດທະຍົມ​ສຶກສາ​ປີ​ທີ 6, ສຳນັກພິມສະ​ຖາ​ບັນ​ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການ​ສຶກສາ.
Bộ Giáo dục và Thể thao, Học viện Nghiên cứu Khoa học Giáo dục (2015), SGK Toán trung học phổ thông lớp 11, Nhà xuất bản Viện nghiên cứu Khoa học Giáo dục.

70. ກະຊວງ​ສຶກສາ​ທິການ ​ແລະກິລາ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ(2015), ຄູ່​ມື​ຄູຄະນິດສາດ​ຊັ້ນມັດທະຍົມ​ສຶກສາ​ປີ​ທີ6, ພິມທີ່ Eastern Printing Public Co.Ltd (ປະ​ເທດ​ໄທ)
Bộ Giáo dục và Thể thao, Học viện Nghiên cứu Khoa học Giáo dục (2015), Sách giáo viên Toán trung học phổ thông lớp 11, Nhà xuất bản Eastern Printing Public Co.Ltd (Thailand).

71. ກະຊວງ​ສຶກສາ​ທິກາ​ນ (2016), ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ການ​ພັດທະນາ​ຊັບພະຍາກອນ​ມະນຸດ​ແຫ່ງ​ຊາດຮອດ​ປີ2025, ສຳນັກພິມສະ​ຖາ​ບັນ​ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການ​ສຶກສາ.
Bộ Giáo dục và Thể thao (2016), Chiến lược phát triển nguồn nhân lực quốc gia đến năm 2025, Nhà xuất bản Viện nghiên cứu khoa học giáo dục.

72. ກະຊວງ​ສຶກສາ​ທິການ ​ແລະກິລາ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ (2016), ແບບຮຽນຄະນິດສາດ​ຊັ້ນມັດທະຍົມ​ສຶກສາ​ປີ​ທີ 7, ສຳນັກພິມສະ​ຖາ​ບັນ​ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການ​ສຶກສາ.
Bộ Giáo dục và Thể thao, Học viện Nghiên cứu Khoa học Giáo dục (2016), SGK Toán trung học phổ thông lớp 12, Nhà xuất bản Viện nghiên cứu khoa học giáo dục.
73. ກົມສ້າ່ງຄູ(2010), ມາດຕະຖານຂອງຄູ,ກົມສ້າງຄູ-ກະຊວງສຶກສາທິການ. ລັດວິຊາຫະກິດໂຮງພິມແຫ່ງລັດ.
Cục đào tạo giáo viên (2010), Tiêu chuẩn giáo viên, Cục đào tạo giáo viên, Bộ giáo dục. Doanh nghiệp nhà nước nhà in giáo dục.

74. ນາລີ, ນຸດຕາ, ກິ່ງຄຳ (2014), ສຶກສາສາດ ແລະ ປະສົບການວິຊາຊີບຄູ (ສຳລັບການເຝິກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ), ພາກສ້າງຄູ ຈິດຕະວິທະຍາການສຶກສາ, ຄະນະສຶກສາສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.
Naly, Noudta và Kingkham (2014), Giáo dục và kinh nghiệm nghề nghiệp giáo viên cho tập huấn nghề nghiệp giáo viên giai đoạn ngắn. Bộ môn Tâm lý học Giáo dục, Khoa Sư phạm, trường Đại học Quốc gia Lào.

75. ສູນ​ກາງ​ພັກ (2011), ເອກະສານ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​ຄັ້ງທີ IX ພັກ​ປະຊາຊົນ​ປະຕິວັດລາວ, ໂຮງພິມແຫ່ງລັດ.
Trung ương Đảng (2011), Tài liệu Đại hội lần IX của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Nhà xuất bản Nhà nước.

TIẾNG ANH

76. Ramon C. Bacani, SEAMEO INNOTECH (2010), Teaching Competency Standards in Southeast Asian Countries, SIREP – A Seameo Innotech Regional, Education Project Series.
77. Department of Education and Training (2004), Competency Framework FOR TEACHERS. SOIS NO. 1192142. ISBN 0 7307 40927, 151 Royal Street. East Perth Wa 6004.

78. F. Hardman (2009), A review of teacher education in Tanzania and Potential for closer links between PRESET and INSET
79. A. Hospesová, M. Tichá (2005), Developing Mathematics Teacher’s Competence, CERME 4, Fourth Congress of the  European Society for Research in Mathematics Education.
80. A. K. Kulshrestha, Kshama Pandy (2013) Teachers Training and professional competencies, Voice of Research, Vol. 1, Issue 4, March.

81. S. Marinkovic, D. Bjekic and L. Zlatic (2012), Teachers’ Competence as the Indicator of the Quality and Condition of Education, Academia.Edu, Serbia.
82. M. Niss (2003), Mathematical competencies and the learning of Mathematics, the Danish Kom Project, P.O. BOX 260, DK-4000 Roskilde, Denmark.

83. SEAMEO (2012), Teaching Cometency Standards in Southest Asian Countries: Eleven Country Audit, SEAMEO INNOTECH Research Updates.

84. John Thomas (2005), Thomas’s Calculus, Nhà xuất bản PEI LTD, Bankok. 


WEBSITES

85. Từ điển Anh – Anh (Dictionary.com), (http://www.dictionary.com/browse/self-study) 

86. Từ điển Cambridge, (http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/self-study)
87. Từ điển Việt – Việt, tratu.soha.vn/dict/vn_vn/Tập dượt. 
PHỤ LỤC


PHỤ LỤC 1. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
GIÁO VIÊN TOÁN PHỔ THÔNG TRÌNH ĐỘ CỬ NHÂN HỆ 12 + 4
 (ĐƯỢC PHÉP DẠY TỪ LỚP 6 ĐẾN LỚP 12)

1. Tên chương trình

Tên chương trình: Chương trình đào tạo giáo viên trình độ cử nhân hệ 12 + 4

Tên chương trình (Tiếng Anh): Secondary Teacher Education Program, Bachelor Degree (12 + 4).

2. Tên bằng

Bằng Cử nhân Sư phạm Toán học

Bachelor of Secondary Teacher Education, majoring in Mathematics

3. Cơ quan chịu trách nhiệm

Vụ Đào tạo Giáo viên, Bộ giáo dục và Thể thao

4. Triết lý và mục đích của chương trình

a. Triết lý của chương trình


Giáo viên có tư tưởng kiên định, có hiểu biết về lý tưởng và chính sách của Đảng, yêu và bảo vệ chế độ dân chủ, có ý thức tôn trọng quy định của pháp luật, dũng cảm trong đánh đấu chống hiện tượng tiêu cực. Giáo viên phải có tư tưởng tốt và lối sống phong cách rõ ràng, nhân cách cao thượng, có đạo đức và luân lý, có trách nhiệm và đoàn kết, yêu nghề và thương trẻ em. Sử dụng kiến thức và kỹ năng giáo dục trẻ thành những người tốt.

b. Mục đích của chương trình

 
Chương trình đào tạo giáo viên phổ thông trình độ cử nhân hệ 12 + 4 có mục đích để đào tạo giáo viên:

- Sẵn sàng trở thành giáo viên, có một tầm nhìn xa và có đạo đức nghề nghiệp.

- Có thể giải quyết được vấn đề một cách sáng tạo, có trách nhiệm và phát triển kiến thức và năng lực của bản thân.

- Có kiến thức và năng lực về nghề, có thể dạy được mọi lớp học trong trường phổ thông (lớp 6 đến lớp 12), quan hệ và giúp đỡ đồng nghiệp khác trong nhà trường

5. Thời gian áp dụng

Chương trình đào tạo giáo viên phổ thông trình độ cử nhân hệ 12 + 4 sẽ bắt đầu năm học 2013 – 2014 trở đi.

6. Phương thức tuyển sinh


- Đăng ký học theo quy định của Bộ giáo dục và Thể thao theo kế hoạch phân bổ của từng trường


- Cách thức tuyển sinh: Làm bài thi lý thuyết và phỏng vấn

7. Tổ chức giảng dạy và học tập


Học theo tín chỉ như sau:

- Lý thuyết: 1 tiết / tuần, một khóa học gồm 16 tiết (1 tín chỉ)
- Thực hành: 2 – 3 tiết / tuần, một khóa học gồm từ 32 đến 48 tiết (1 tín chỉ)
- Thực tập 3 – 6 tiết / tuần, một khóa học gồm từ 48 đến 96 tiết (1 tín chỉ)
8. Thời gian đào tạo


Học tập 4 năm, có 8 khóa học, một khóa học có 16 tuần, một tuần có 22 – 28 tiết.

9. Cấu trúc chương trình


Ngành: Cử nhân Sư phạm Toán

Tín chỉ chung của chương trình là 160 tín chỉ và có tỉ lệ như sau:

- Khối kiến thức chung: 20 tín chỉ (12.5%)

- Khối kiến thức cơ sở chuyên ngành: 45 tín chỉ (28.125%)

- Khối kiến thức chuyên ngành: 91 tín chỉ (56.875%)

- Khối tự chọn 4 tín chỉ (2.5%)

	Khối/Môn
	Năm  1
	Năm 2
	Năm3
	Năm 4

	
	Kỳ học
	Kỳ học
	Kỳ học
	Kỳ học

	
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2

	1. Kiến thức chung (20 tín chỉ)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1. Máy tính 1, 2, 3, 4.  4(0-8-0)
	1(0-2-0)
	1(0-2-0)
	1(0-2-0)
	1(0-2-0)
	
	
	
	

	1.2.  Công nghệ thông tin.                      2(1-2-0)
	
	2(1-2-0)
	
	
	
	
	
	

	1.3. Công nghệ thông tin trong cuộc sống hàng ngày. 2(1-2-0)
	2(1-2-0)
	
	
	
	
	
	
	

	1.4. Giáo dục thể chất.  3(2-2-0)
	
	3(2-2-0)
	
	
	
	
	
	

	1.5. Văn hóa Lào, văn hóa Asean và di sản thế giới. 2(2-0-0)
	
	
	2(2-0-0)
	
	
	
	
	

	1.6. Tiếng Lào thực hành. 3(2-2-0)
	3(2-2-0)
	
	
	
	
	
	
	

	1.7. Toán học ứng dụng. 3(2-2-0)
	
	3(2-2-0)
	
	
	
	
	
	

	1.8.  Giáo dục An ninh, Quốc phòng. 1(0-0-6)
	
	1(0-0-6)
	
	
	
	
	
	

	2. Khối kiến thức cơ sở chuyên ngành (45 tín chỉ) 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.9.  Tiếng Anh 1, 2, 3, 4, 5.

10 (5-10-0)
	2(1-2-0)
	2(1-2-0)
	2(1-2-0)
	2(1-2-0)
	2(1-2-0)
	
	
	

	2.10. Khoa học chính trị 1, 2, 3.
5(5-0-0)
	1(1-0-0)
	2(2-0-0)
	2(2-0-0)
	
	
	
	
	

	2.11. Tâm lý chung. 2(2-0-0)
	
	2(2-0-0)
	
	
	
	
	
	

	2.12. Phân tích chương trình phổ thông.  4(2-4-0)
	
	
	
	4(2-4-0)
	
	
	
	

	2.13. Phương pháp nghiên cứu. 3(2-2-0)
	
	
	
	
	
	
	3(2-2-0)
	

	2.14. Đánh giá trong giáo dục.

2 (2-0-0)  
	
	
	
	
	
	
	2(2-0-0)
	

	2.15. Công nghệ thông tin giáo dục. 2(1-2-0)
	2(1-2-0)
	
	
	
	
	
	
	

	2.16. Tâm lý học xã hội. 2(2-0-0) 
	
	
	
	2(2-0-0)
	
	
	
	

	2.17. Phương pháp dạy học môn Toán 1, 2.  4(2-4-0)
	
	
	
	
	2(2-0-0)
	2(0-4-0)
	
	

	2.18.  Trải nghiệm nghề nghiệp 1, 2, 3. 3 (0-6-0)
	
	
	
	1(0-2-0)
	1(0-2-0)
	1(0-2-0)
	
	

	2.19.  Giáo dục chung 1, 2. 4(3-2-0)
	
	
	
	2(1-2-0)
	2(2-0-0)
	
	
	

	2.20.  Quản lý giáo dục. 2(2-0-0)
	
	
	
	
	
	2(2-0-0)
	
	

	2.21.  Tâm lý học phát triển phát triển. 2(2-0-0)
	
	
	
	
	2(2-0-0)
	
	
	

	 3. Khối kiến thức chuyên ngành (91 tín chỉ)
	
	
	
	
	
	
	
	

	A. Chuyên ngành (52  tín chỉ)
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.22. Toán học Trung học cơ sở.  2(0-4-0)
	
	2(0-4-0)
	
	
	
	
	
	

	3.23. Toán học Trung học phổ thông 1.  3(0-4-3)
	
	
	
	
	
	3(0-4-3)
	
	

	3.24. Toán học Trung học phổ thông 2.  3(0-4-3)
	
	
	
	
	
	
	3(0-4-3)
	

	3.25. Lịch sử Toán học.    2(2-0-0)
	
	
	
	
	
	2(2-0-0)
	
	

	3.26. Hình học Giải tích.  4(2-2-3)
	
	
	
	
	
	4(2-2-3)
	
	

	3.27. Đại số sơ cấp.  3(1-2-3)
	3(1-2-3)
	
	
	
	
	
	
	

	3.28. Hình học sơ cấp.  4(2-2-3)
	
	
	
	
	
	
	4(2-2-3)
	

	3.29. Đại số nâng cao.  4(2-2-3)
	
	
	
	
	4(2-2-3)
	
	
	

	3.30. Tính toán 1.   4(2-2-3)
	4(2-2-3)
	
	
	
	
	
	
	

	3.31. Tính toán 2.   4(2-2-3)
	
	4(2-2-3)
	
	
	
	
	
	

	3.32.  Thống kê 1.  4(2-2-3)
	
	
	4(2-2-3)
	
	
	
	
	

	3.33. Thống kê  2.  4(2-2-3)
	
	
	
	4(2-2-3)
	
	
	
	

	3.34. Phương trình vi phân.  4(2-2-3)
	
	
	
	
	4(2-2-3)
	
	
	

	3.35. Giải tích thực.      4(2-2-3)
	
	
	
	
	
	
	4(2-2-3)
	

	3.36.  Tô - pô Đại số.    3(1-2-3)
	
	
	3(1-2-3)
	
	
	
	
	

	B. Chuyên ngành (28 tín chỉ)
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.37.  Cơ học 1.     4(2-2-3)
	4(2-2-3)
	
	
	
	
	
	
	

	3.38.  Cơ học 2.             4(2-2-3)
	
	
	4(2-2-3)
	
	
	
	
	

	3.39.  Tĩnh điện, Động điện học.
4(2-2-3)
	
	
	
	
	4(2-2-3)
	
	
	

	3.40.  Nhiệt .       4(2-2-3)    
	
	
	
	4(2-2-3)
	
	
	
	

	3.41. Quang học.        4(2-2-3)
	
	
	
	
	
	
	4(2-2-3)
	

	3.42.  Kỹ thuật Điện . 4(2-2-3)
	
	
	
	
	
	4(2-2-3)
	
	

	3.43. Vật lý chất lỏng.     4(2-2-3)
	
	
	4(2-2-3)
	
	
	
	
	

	C. Viết khóa luận tốt nghiệp

(11 tín chỉ)
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.44. Khóa luận tốt nghiệp (Final Report).
2(0-0-12)
	
	
	
	
	
	
	
	2(0-0-12)

	3.45. Thực tập.  9(0-18-0)
	
	
	
	
	
	
	
	9(0-18-0)

	4. Khối tự chọn (04 tín chỉ)
	
	
	
	
	
	
	
	

	​4.46. Lý thuyết số.
	
	
	
	
	
	4(2-2-3)
	
	

	4.47. Giải tích phức .
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tât cả 160 tín chỉ
(78-116-81)
	22
(11-16-9)
	22
(12-16-9)
	22

(12-12-12)
	20
(10-16-6)
	21
(13-10-9)
	22
(10-16-12)
	20
(10-12-12)
	11
(0-18-12)

	Số môn / kỳ học
	9
	10
	8
	8
	8
	8
	6
	


10. Đánh giá kết quả học tập 

A.  Đánh giá từng môn trong đào tạo giáo viên phổ thông trình độ cử nhân như sau:
Lên lớp học:             
10%

Tham gia hoạt động:      10%

Hoạt động cá nhân:
25%

Thi giữa kỳ học:

25%

Thi cuối kỳ học:

30%
      Tổng:
                        100%
B. Mức độ kết quả học tập:

	Mức độ điểm
	Ý nghĩa
	Giá mức độ
	Điểm (%)

	Ký hiệu tiếng Lào
	Ký hiệu tiếng Anh
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	
	

	ກ
	A
	Xuất sắc
	Excellent
	4
	85-100

	ຂ+
	B+
	Giỏi
	Very good
	3,5
	80-84

	ຂ
	B
	Khá
	Good
	3
	75-79

	ຄ+
	C+
	Trung bình – Khá
	Faily good
	2,5
	70-74

	ຄ
	C
	Trung bình
	Fair
	2
	65-69

	ງ+
	D+
	Kém
	Poor
	1,5
	60-64

	ງ
	D
	Rất kém
	Very Poor
	1
	50-59

	ຕ
	F
	Trượt
	Fail
	0
	Dưới 49


PHỤ LỤC 2. CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NƯỚC CHDCND LÀO
Chương trình môn Toán lớp 10 – 12

1. Mục đích

Việc học tập môn Toán trong trường THPT giúp cho HS được hoàn thiện kiến thức, sự hiểu biết và kỹ năng cơ bản về Toán đã học ở trường THCS; phát triển, sử dụng kiến thức và kỹ năng về Toán vào cuộc sống hàng ngày, vào học tập các môn khác và có thể sử dụng vào trong học tập ở bậc học cao hơn (các trường cao đẳng, đại học và trường dạy nghề).

Học tập môn Toán trong trung học phổ thông là để cho học sinh được phát triển:

· Về kiến thức

· Hiểu biết về phương pháp cơ sở về Toán trong các lĩnh vực Đại số, Hình học, Giải tích, Logic và Thống kê cơ bản;

· Hiểu biết và sử dụng ký hiệu Toán học;

· Biết cách suy nghĩ và giải quyết vấn đề bằng lập luận có căn cứ.

· Về kỹ năng

· Vẽ đồ thị của hàm số cơ bản

· Giải phương trình, hệ phương trình, bất phương trình và hệ bất phương trình tuyến tính; phương trình và hệ phương trình lượng giác.

· Xét sự biến thiên của hàm số bậc hai và bậc ba, hàm số số hữu tỉ, hàm số mũ, hàm số Logarit, hàm số lượng giác.

· Tính diện tích hình phẳng; tính thể tích của khối tròn xoay do một hình quay xung quanh trục Ox.

· Giải những bài toán cơ bản về hình học phẳng và hình học không gian

· Giải quyết bài toán về thống kê

· Sử dụng kiến thức Toán để hiểu vấn để về khoa học.

· Sử dụng công cụ Toán vào trong giải quyết vấn đề và giải quyết vấn đề về cuộc sống hàng ngày. 

· Thái độ và giá trị

· Quan tâm, sở thích giải quyết vấn đề về Toán và hiểu giá trị của Toán.

· Sự tự tin vào bản thân và lắng nghe bình luận của người khác một cách hợp lý.

· Có cách quyết vấn đề có hệ thống, có sự kiên nhẫn, biết lập luận và sáng tạo

· Sở thích và tìm hiểu điều gì mới để phát triển bản thân trở thành con người hiện đại  

2. Nội dung chương trình giảng dạy

Trung học phổ thông lớp 10

4 tiết / tuần x 34 tuần = 136 tiết

	Nội dung
	Thời gian
	Khả năng

	1. Logic

    - Mệnh đề

    - Phủ định của mệnh đề

    - Mệnh đề kéo theo

    - So sánh giữa mệnh đề

    - Mệnh đề hằng đúng

      (Tautology)

    
	8
	- Kiểm tra xem lý do đã cho dùng được hay dùng không được
- Sử dụng đúng các ký hiệu 
[image: image661.wmf]$

"

và



	2. Kiến thức cơ bản về tập hợp

   - Cách cho tập hợp và ký hiệu 
[image: image662.wmf]f
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   - Phép toán 

   - Tập hợp con và ký hiệu 
[image: image663.wmf]Ë

Ì

và


   - Tích Cartesian của hai tập hợp
	8
	- Biểu diễn tập hợp ở những dạng khác nhau

- Hợp, giao của hai tập hợp; phần bù của tập hợp

- Kiểm tra tập hợp con và sự bằng nhau của hai tập hợp

- Viết tập hợp tập hợp con của tập hợp

- Tính số phần tử của tập hợp và sử dụng để giải quyết bài toán về số phần tử của tập hợp

- Viết tích Cartesian của hai và ba tập hợp

	3. Tập hợp

- Số tự nhiên (N)

- Số nguyên (Z)

- Số hữu tỉ và số vô tỉ 

- Số thực (R)

- Trục số thực

- Giá trị tuyệt đối
	4
	- Phân biệt số tự nhiên, số nguyên, số hữu tỉ, số thực

- Xác định các khoảng trên trục số và giao của các khoảng

- Giải quyết phương trình và bất phương trình có dấu giá trị tuyệt đối

	4. Mối quan hệ và hàm số

- Mối quan hệ và mối quan hệ các loại khác

- Hàm số và đồ thị của hàm số
	8
	- Tìm tập xác định và tập giá trị của mối quan hệ 

- Vẽ đồ thị của mỗi quan hệ không nhầm lẫn 

- Cho biết đồ thị (graph) đã cho có phải là đồ thị của hàm số hay không 

	5. Hàm số cơ bản (đồ thị và sử dụng)

- Hàm số hằng (constant) và hàm số tuyến tính 

- Hàm số bậc hai

- Hàm số bậc ba

- Nghiệm số hữu tỉ của phương trình 
[image: image664.wmf]0
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- Hàm số giá trị tuyệt đối

- Hàm số căn và căn bậc ba


	8

8

8

4

6


	- Vẽ đồ thị của hàm số hằng và hàm số tuyến tính

- Cho đồ thị và viết công thức hàm số hằng và hàm số tuyến tính (linear)

- Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số tuyến tính đã xác định trong một khoảng và có thể giải bất phương trình bậc nhất có một ẩn

- Tìm điểm đỉnh của Parabol 
[image: image665.wmf]c
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 và có thể vẽ đồ thị của hàm số 
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- Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số 
[image: image667.wmf]c
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 đã xác định trong một bất kỳ khoảng

- Giải quyết phương trình và bất phương trình bậc hai và phương trình bậc 4 đặc biệt trong tập hợp số thực

- Tìm điều kiện để tam thức 
[image: image668.wmf]c
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luôn có dấu (âm/dương) 

- Xác định phương trình khi biết nghiệm của nó và tìm điều kiện để nghiệm của phương trình bậc hai cùng âm (dương) hoặc trái dấu

- Vẽ đồ thị của hàm số có hình dạng 
[image: image669.wmf])
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. Có thể sử dụng đồ thị để giải quyết bất phương trình bậc ba

- Sử dụng lược đồ Horner kiểm tra (thử nghiệm) tìm nghiệm là số hữu tỉ của phương trình
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- Vẽ đồ thị của hàm số 
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- Vẽ đồ thị của hàm số được bằng cách di chuyển song song đồ thị của hàm số 
[image: image677.wmf]x
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 và có thể vẽ đồ thị của hàm số bậc hai và bậc ba có giá trị tuyệt đối 

- Sử dụng đồ thị của hàm số giá trị tuyệt đối để giải phương trình và bất phương trình có giá trị tuyệt đối

- tìm tập xác định và có thể vẽ đồ thị của hàm số 
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- Vẽ đồ thị của hàm số được từ di chuyển song song đồ thị của hàm số 
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- Sử dụng đồ thị để giải quyết phương trình và bất phương trình có dấu căn

	6. Giới hạn và sự liên tục của hàm số
	8
	- Ý nghĩa của 
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[image: image682.wmf])

(

)

(

x

g

và

x

f

là hàm số đã biết

- Xét sự liên tục của hàm số

	7. Đạo hàm và ứng dụng
	10
	- Tính đạo hàm

- Giải quyết bài toán về tỉ số đồng biến

- Xét tính đồng biến của hàm số bậc ba

- Xét tính đồng biến của đồ thị hàm số bậc hai và hàm số bậc ba

	8. Nguyên hàm và tích phân
	8
	- Tính nguyên hàm, tích phân của hàm số mũ và số mũ khác -1.

- Tính diện tích bằng sử dụng tích phân

- Tính thể tích của hình trụ tròn do một hình chữ nhật quay xung quanh một cạnh

	9. Lượng giác

- Công thức cơ bản
	6
	- Sử dụng công thức cơ bản để giải quyết bài toán

	10. Vectơ

- Ôn lại (công thức của CHANCE và tích số SCALE của hai vectơ)

- Tích số SCALE của ba vectơ

- Sử dụng tích số SCALE

- Phương trình của đường thẳng trong mắt phẳng

- Vectơ trong 
[image: image683.wmf]3
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	10
	- Sử dụng công thức của CHANCE, tích số SCALE của hai vectơ để tìm chiều dài của đường trung tuyến và phương trình đường tròn

- Xác định vị trí của hai đường thẳng

- Tính góc giữa hai đường thẳng

- Tính khoảng cách của hai điểm trong 
[image: image684.wmf]3
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- Tích số SCALE trong 
[image: image685.wmf]3
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	11. Hình học giải tích trong mặt phẳng 

- Phương trình PARABOL

- Phương trình đường tròn

- Phương trình ELIP

- Phương trình HYPEBOL
	16
	- Thành phần cơ bản của PARABOL (điểm đỉnh, phương trình và phương trình trục)

- Tìm điểm tâm và bán kính của đường tròn

- Viết phương trình theo các điều kiện

- Giải bài toán về mối quan hệ giữa hai đường tròn (tiếp xúc, cắt nhau, không cắt nhau)

- Giải quyết bài toán về mối quan hệ giữa đường tròn và điểm (trong, ngoài)

- Thành phần cơ bản của ELIP

- Thành phần cơ bản của HYPEBOL

- Vẽ đồ thị và viết phương trình cơ bản và phương trình khi di chuyển song song


 # Tiết 16 dành cho kiểm tra và thi

Trung học phổ thông lớp 11

4 tiết / tuần x 34 tuần = 136 tiết

	Nội dung
	Thời gian
	Khả năng

	1. Đa thức và phân số đơn giản
	14
	- Phép cộng, trừ, nhân và chia đa thức

- Sử dụng định lý tử số của thương

- Làm thừa số

- Đổi tử số làm cho tử số dễ dàng trong các trường hợp

	2. Sự chứng minh lên cấp, bất đẳng thức và sử dụng 
	10
	- Chứng minh đẳng thức và bất đẳng thức thì có thể dùng sự chứng minh lên cấp

- Chứng minh bất đẳng thức bằng sử dụng bất đẳng thức CAUCHY, BERNOULLI

- Sử dùng bất đẳng thức để tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của đa thức

	3. Hàm số phân thức
	18
	- Tìm tập xác định, đường tiệm cận và đồ thị của hàm số 
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- Sử dụng đồ thị của hàm số 
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 để giải bất phương trình 

- Xét tính hàm số bình thường 
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	4. Hàm số lữy thừa 
	14
	- Tìm tập xác định và vẽ đồ thị của hàm số lữu thừa cơ bản

- Vẽ đồ thị của hàm số lữu thừa bằng sử dụng di chuyển song song

- So sánh số trong hình dáng lữy thừa

- Giải quyết phương trình và bất phương trình lữy thừa

- Giải quyết hệ phương trình và hệ bất phương trình lữy thừa

- Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số lữy thừa thì có thể thay đổi trở thành hàm số bậc hai được

- Tìm giới hạn, đạo hàm, nguyên hàm và tích phân

	 5. Hàm số Logarit
	14
	- Định nghĩa 
[image: image691.wmf]b

a

log

, công thức cơ bản và tìm giá trị của lữy thừa bằng sử dụng Logarit

- Tìm tập xác định, giá trị và vẽ đồ thị

- Tính giá trị Logarit

- So sánh số trong hình dáng Logarit

- Giải phương trình và bất phương trình Logarit

- Giải quyết hệ phương trình và hệ bất phương trình Logarit

- Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số Logarit thì có thể thay đổi trở thành hàm số bậc hai được

- Tìm giới hạn, đạo hàm, nguyên hàm và tích phân

	6. Sự đếm và sự phân phối 

- Quy tắc cộng, quy tắc nhân

- Hoán vị

- Tổ hợp, chỉnh hợp
	10
	- Cách xây dựng số theo các điều kiện, sự hoán vị 

	7. Thống kê

- Giá trị dự đoán

- Biến ngẫu nhiên và sự phân phối giá trị dự đoán của biến ngẫu nhiên
	16
	- Tính giá trị dự đoán của các sự kiện (bằng dùng sự đếm, giá trị đo đạc về hình học bằng sử dụng định lý cơ bản về giá trị dự đoán, công thức giá trị dự đoán có điều kiện và công thức giá trị dự đoán đầy đủ) kể cả giải thích của giá trị đã nhận được

- Viết sự phân phối không nhầm lẫn của biến ngẫu nhiên 

	8. Lượng giác


	
8
	- Giải quyết phương trình và bất phương trình lượng giác

	9. Trọng tam (barycenter)
	4
	- Tìm trọng tâm hai điểm, ba điểm

- Giải thích trọng tâm

	10. Hình học không gian và hình hộp


	12
	- Xác định vị trí của hai đường thẳng, đường thẳng với mặt phẳng và hai mặt phẳng

- Tính giá trị của góc, khoảng cách giữa đường thẳng với đường thẳng, đường thẳng với mặt phẳng, mặt phẳng với mặt phẳng

- Tính diện tích mặt, thể tích của hình hộp, hình lập phương, hình nón, hình tháp, hình trụ tròn và hình cầu


# Tiết 16 tiết dành cho kiểm tra và thi

Trung học phổ thông lớp 12

4 tiết / tuần x 34 tuần = 136 tiết

	Nội dung
	Thời gian
	Khả năng

	1. Phương trình 
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	8
	- Kiểm tra xem phương trình 
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có nghiệm là số nguyên hay không? 

- Giải phương trình 
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	2. Dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân và ứng dụng
	16


	- Dãy số thực, cấp số cộng, cấp số nhân 

- Tìm số hạng 
[image: image696.wmf]n
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, tổng 
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số hạng đầu của cấp số cộng hay dãy số nhân

- Tìm số hạng 
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là dãy số cộng hay dãy số nhân

- Tìm số hạng chung của dãy số có dạng 
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- Tính giới hạn của dãy số

- Tìm tổng vô cùng của cấp số nhân khi 
[image: image702.wmf]1
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- Sử dụng ký hiệu 
[image: image703.wmf]å

tổng một số

- Tính lãi, lãi suất tích lũy, giá trị sử dụng và ngân sách


	3. Ma trận, Định thức, hệ phương trình và hệ phương trình tuyến tính

4. Phép biển đối tuyến tính

- Quy hoạch tuyến tính (Linear programming)


	16

6


	- Sự bằng nhau của hai Ma trận

- Tính Ma trận và Ma trận phản đối xứng

- Sử dụng công thức 
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- Viết phương trình tuyến tính trong dạng Ma trận

- Giải hệ phương trình tuyến tính bằng phương pháp GAUSS

- Tính định thức, tìm Ma trận phản đối xứng và giải hệ phương trình tuyến tính bằng định thức của Ma trận 
[image: image706.wmf]3
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- Tìm điểm đối xứng với điểm qua một đường thẳng

- Tìm điểm có được từ phép tịnh tiến và phép quay

- Vẽ tập xác định bằng hệ phương trình tuyến tính có hai ẩn 

- Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số tuyến tính  bằng phương pháp đồ thị

	5. Số phức


	8
	- Biểu diễn số phức dưới dạng đại số, dạng lượng giác và dạng phương trình mũ

- Phép toán trên tập số phức

- Tính kết quả của mũ và khỏi ra căn của số phức

- Giải phương trình đại số trong tập số phức

- Ý nghĩa về hình học của 
[image: image707.wmf]Z



	6. Xác xuất (Probability)/ Thống kê

- Sự đánh giá (Estimation) và kiểm định giả thiết (Hypothesis testing)

- Hồi quy tuyến tính (Linear Regression)
	10
	- Sự đánh giá giá trị trung bình và giá trị biển đối kể cả biết ý nghĩa giá trị đã được

- Thực nghiệm giả thiết (Hypothesis testing) về trung bình của một dân số (kỳ vọng lý thuyết) và độc lập với nhau

- Giải bài toán thống kê về sử dụng các hình dạng của biến ngẫu nhiên (Random variables), sự phân phối xác xuất (Probability Distributions), phân phối nhị thức (Binomial Distribution), (Poission Distribution)

- phân tích bằng đường thẳng

	7. Hàm số lượng giác và hàm số Hypebol
	12
	- Vẽ đồ thị của hàm số lượng giác

- Tìm số đã làm tròn và vẽ đồ thị của hàm số lượng giác bằng sử dụng di chuyển song song và sự thay đổi hình

- Định nghĩa và vẽ đồ thị của hàm số Hypebol- tính giới hạn, đạo hàm của hàm số lượng giác và hàm số Hypebol

- Tìm giá trị lớn nhất/ giá trị nhỏ nhất của hàm số lượng giác

- giải tích (sự phân tích) của hàm số lượng giác và hàm số Hypebol

	8. Hàm ngược (Inverse Function)
	10
	- Tìm hàm ngược, tập xác định và tập giá trị của hàm ngược

- Vẽ đồ thị của hàm ngược

- Giải bài toán về hàm ngược

- Tìm đạo hàm và tích phân của hàm ngược

	9. Chuỗi (Series)

- Chuỗi dãy (Sequence series)

- Chuỗi lũy thừa (Power Series)

- Chuỗi Taylor và chuỗi Maclaurin (Taylor and Maclaurin Series) và ứng dụng
	10
	- Xét tính sự hội tụ của chuỗi 

- Tìm miền hội tụ của chuỗi lũy thừa (Power Series) 

- Viết khai triển Maclaurin của hàm số trong và sử dụng để tính tích phân

- Tìm giá trị xấp xỉ của hàm số

- Tìm giới hạn của hàm số

	10. Phương trình vi phân
	10
	- Giải phương trình vi phân, phương trình vi phân tuyến tính bậc nhất, bậc hai thì có hệ số không đổi, phương trình vi phân thuần nhất 

	11. Hình học giải tích trong không gian

- Ôn tập vectơ và tích vô hướng

- Tích vectơ 
	14
	- Khai triển vectơ đã cho thành vectơ khác

- Tính tích số Scale, 
[image: image708.wmf]ine
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của góc tạo bởi hai vectơ và chiều dài của tổng hai vectơ

- Tính tích số vectơ

- Tính diện tích của hình bình hành, hình tam giác trong 
[image: image709.wmf]2
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- Tính tích hỗn tạp

- Tính thể tích của hình hộp, hình lập phương và hình chóp
- Viết phương trình đường thẳng và mặt phẳng trong không gian

- Xác định vị trí của hai đường thẳng: cắt nhau, chéo nhau và tìm góc giữa hai đường thẳng song song hay chéo nhau, tìm khoảng giữa hai đường thẳng

- Xác định vị trí của đường thẳng với mặt phẳng: sự song song tìm khoảng giữa đường thẳng đến mặt phẳng, tìm tọa độ của điểm cắt nhau, tìm góc giữa đường thẳng và mặt phẳng, tìm phương trình của đường thẳng đã dược từ sự cắt nhau và tìm góc giữa hai mặt phẳng cắt nhau, chéo nhau.  




# Tiết 16 dành cho kiểm tra và thi

PHỤ LỤC 3. PHIẾU ĐIỀU TRA VỀ VIỆC VẬN DỤNG LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN TOÁN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
(Dành cho SV ngành Sư phạm Toán)

Chúng tôi đang tiến hành đề tài nghiên cứu: Phát triển năng lực dạy học môn Toán cho SV ở trường Đại học Quốc gia Lào thông qua chuyên đề “Dạy học những nội dung cụ thể môn Toán”. Xin anh (chị) vui lòng trả lời các câu hỏi sau đây của chúng tôi:

I. Về dạy học khái niệm Toán học ở trường Trung học phổ thông

1. Anh chị đã biết con đường tiếp cận các khái niệm ở THPTở mức độ nào?

A)  Biết con đường tiếp cận cho khoảng 75% - 100% các khái niệm Toán học ở THPT 

B)  Biết con đường tiếp cận cho khoảng 50% - 74% các khái niệm Toán học ở THPT 

C)  Biết con đường tiếp cận cho khoảng 25% - 49% các khái niệm Toán học ở THPT 

D)  Biết con đường tiếp cận cho khoảng 0% - 24% các khái niệm Toán học ở THPT 

2. Trong thực tiễn, các thầy cô giáo đã thực hiện đúng các yêu cầukhi định nghĩa khái niệm (không vòng quanh, tồn tại, đon tri) ở mức độ nào?

A) Đã làm đúng khoảng 75% - 100% các khái niệm Toán học ở THPT 

B) Đã làm đúng khoảng 50% - 74% các khái niệm Toán học ở THPT

C) Đã làm đúng khoảng 25% - 49% các khái niệm Toán học ở THPT

D) Đã làm đúng khoảng 0% - 24% các khái niệm Toán học ở THPT

3. Trong thực tiễn, sốphần trăm các thầy cô giáo dạy Toán ở THPT đã có nhiều hình thức để củng cố khái niệm (nhận dạng và thể hiện, ngôn ngữ, đa dạng bài tập) là bao nhiêu?

A) Khoảng 75% - 100% 

B) Khoảng 50% -  74%

C) Khoảng 25% - 49%

D) Khoảng 0% - 24%

4. Theo anh chị, số phần trăm các khái niệm được vận dụng vào thực tiễn là bao nhiêu?

A) Khoảng 75% - 100% 

B) Khoảng 50% - 74%

C) Khoảng 25% - 49%

D) Khoảng 0% - 24%

II. Về dạy học định lý Toán học ở trường Trung học phổ thông

1. Anh chị đã biết con đường hình thành các định lýở THPT ở mực độ nào?

A)  Biết con đường hình thành cho khoảng 75% - 100% các định lý Toán học ở THPT 

B)  Biết con đường hình thành cho khoảng 50% - 74% các định lý Toán học ở THPT 

C)  Biết con đường hình thành cho khoảng 25% - 49% các định lý Toán học ở THPT 

D)  Biết con đường hình thành cho khoảng 0% - 24% các định lý Toán học ở THPT 

2. Trong thực tiễn, các thầy cô giáo đã thực hiện chứng minh các định lý hoặc cho học sinh trải nghiệm thừa nhận các định lý ở mức độ nào?

A) Khoảng 75% - 100% các định lý Toán học ở THPT 

B) Khoảng 50% - 74% các định lý Toán học ở THPT

C) Khoảng 25% - 49% các định lý Toán học ở THPT

D) Khoảng 0% - 24% các định lý Toán học ở THPT

3. Trong thực tiễn, số phần trăm các thầy cô giáo dạy Toán ở THPT đã có nhiều hình thức để củng cố định lý (nhận dạng và thể hiện, ngôn ngữ, đa dạng bài tập) là bao nhiêu?

A) Khoảng 75% - 100% 

B) Khoảng 50% - 74%

C) Khoảng 25% - 49%

D) Khoảng 0% - 24%

4. Theo anh chị, số phần trăm các định lý được vận dụng vào thực tiễn là bao nhiêu?

A) Khoảng 75% - 100% 

B) Khoảng 50% - 74%

C) Khoảng 25% - 49%

D) Khoảng 0% - 24%

III. Về dạy học các quy tắc, thuật toán trong môn Toán ở trường Trung học phổ thông

1. Anh chị đã biết cách hình thành các quy tắc, thuật toán trong môn Toán ở THPT ở mức độ nào?

A)  Biết cách hình thành cho khoảng 75% - 100% các quy tắc, thuật toán Toán học ở THPT

B)  Biết cách hình thành cho khoảng 50% - 74% các quy tắc, thuật toán Toán học ở THPT 

C)  Biết cách hình thành cho khoảng 25% - 49% các quy tắc, thuật toán Toán học ở THPT 

D)  Biết cách hình thành cho khoảng 0% - 24% các quy tắc, thuật toán Toán học ở THPT 

2. Trong thực tiễn, số phần trăm các thầy cô giáo dạy Toán ở THPT đã chú ý phát triển tư duy thuật toán (cách nghĩ để giải quyết vấn đề theo một trình tự các bước) cho học sinh là khoảng bao nhiêu?

A) Khoảng 75% - 100% 

B) Khoảng 50% - 74%

C) Khoảng 25% - 49%

D) Khoảng 0% - 24%

3. Trong thực tiễn, số phần trăm các thầy cô giáo dạy Toán ở THPT đã có nhiều hình thức để hình thành và củng cố các quy tắc, thuật toán là bao nhiêu?

A) Khoảng 75% - 100% 

B) Khoảng 50% - 74%

C) Khoảng 25% - 49%

D) Khoảng 0% - 24%

4. Theo anh chị, số phần trăm các quy tắc thuật toán được vận dụng vào thực tiễn là bao nhiêu?

A) Khoảng 75% - 100% 

B) Khoảng 50% - 74%

C) Khoảng 25% - 49%

D) Khoảng 0% - 24%

IV. Về bài tập Toán học trong chương trình Trung học phổ thông:

1. Anh (chị) có thể tự mình giải được khoảng bao nhiêu phần trăm bài tập trong SGK môn Toán ở trường Trung học phổ thông:

A) Từ 0 đến dưới 20%

B) Từ 20 đến dưới 40%

C) Từ 40 đến dưới 60%

D) Từ 60 đến dưới 80%

E) Từ 80 đến 100%

2. Sau khi giải một bài tập Toán học, anh (chị) có thường xuyên tìm cách khai thác bài toán (mở rộng, đào sâu bài toán, đề xuất và giải những bài toán tương tự, những bài toán khái quát…):

A) Không bao giờ khai thác

B) Thỉnh thoảng khai thác

C) Thường xuyên khai thác

3. Trong các chủ đề sau trong môn Toán ở THPT, anh (chị) gặp khó khăn hơn ở những chủ đề nào?

a. Hàm số

b. Phương trình, bất phương trình và hệ

c. Bất đẳng thức

d. Hình học không gian

e. Phương pháp vectơ

f. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

g. Phương pháp tọa độ trong không gian

h. Lượng giác

i. Xác suất

j. Thống kê

k. Giải tích

l. Những chủ đề khác

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chúng tôi xin chân thành cám ơn anh (chị).

Xaysy Linphitham

Trường Đại học Quốc gia Lào

Email: xaysy2002@yahoo.com

Điện thoại: +856 20 55400410

PHỤ LỤC 4.  PHIẾU ĐIỀU TRA VỀ VIỆC VẬN DỤNG
 LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN TOÁN Ở
 TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (TIẾNG LÀO)
(Dành cho SV ngành Sư phạm Toán)

ແບບສຳຫຼວດການນຳ​ໃຊ້​ທິດ​ສະ​ດີ ​ແລະ ວິທີ​ການ​ສອນ​ຄະນິດສາດ​ຢູ່​ໃນ​ໂຮງຮຽນ​ມັດທະຍົມປາຍ
(ສຳລັບນັກສຶກສາຄູຄະນິດສາດ)
ພວກເຮົາກຳລັງດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າໃນຫົວຂໍ້: “ການພັດທະນາຄວາມສາມາດການ​ສອນສຳລັບນັກສຶກສາຄູ​ຄະນິດສາດ​ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ​ໂດຍຜ່ານບັນຫາການສອນບັນດາເນື້ອໃນສະເພາະວິຊາຄະນິດສາດ” ກະລຸນາຕອບແບບສຳຫຼວດດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈຕາມຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງທ່ານ ທຸກຄຳຕອບຈະຖືກເກັບໄວ້ເປັນຄວາມລັບ.

ນັກສຶກສາກະລຸນາວົງມົນເອົາຂໍ້ໃດໜຶ່ງຕາມຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງທ່ານ.

I. ການ​ສອນ​ບັນດາ​ແນວ​ຄິດ(ມະໂນພາບ)ຄະນິດສາດຢູ່​ໃນ​ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມປາຍ:
1. ບັນດາ​ນັກ​ສຶກສາ​ໄດ້​ຮູ້​ແນວທາງ​ຫຍັບເຂົ້າ​ໃກ້ບັນດາ​ແນວ​ຄິດ(ມະໂນພາບ)ຄະນິດສາດ​ຢູ່​ໃນ​ໂຮງຮຽນ​ມັດທະຍົມ​ປາຍ​ຄື​ແນວ​ໃດ?
a) ຮູ້​ແນວທາງ​ຫຍັບ​ເຂົ້າ​ໃກ້​ບັນດາແນວ​ຄິດ(ມະໂນພາບ)ຄະນິດສາດ​ຢູ່​ໃນ​ໂຮງຮຽນ​ມັດທະຍົມ​ປາຍປະມານແຕ່ 75%-100% 
b) ຮູ້​ແນວທາງ​ຫຍັບ​ເຂົ້າ​ໃກ້​ບັນດາແນວ​ຄິດ(ມະໂນພາບ)ຄະນິດສາດ​ຢູ່​ໃນ​ໂຮງຮຽນ​ມັດທະຍົມ​ປາຍປະມານແຕ່ 50%-74% 
c) ຮູ້​ແນວທາງ​ຫຍັບ​ເຂົ້າ​ໃກ້​ບັນດາແນວ​ຄິດ(ມະໂນພາບ)ຄະນິດສາດ​ຢູ່​ໃນ​ໂຮງຮຽນ​ມັດທະຍົມ​ປາຍປະມານແຕ່ 25%-49%
d) ຮູ້​ແນວທາງ​ຫຍັບ​ເຂົ້າ​ໃກ້​ບັນດາແນວ​ຄິດ(ມະໂນພາບ)ຄະນິດສາດ​ຢູ່​ໃນ​ໂຮງຮຽນ​ມັດທະຍົມ​ປາຍປະມານແຕ່ 0%-24%
2. ​ໃນ​ທາງ​ປະຕິບັດ, ບັນດາ​ຄູ​ອາຈານ​ໄດ້​ປະຕິບັດຖືກ​ຕາມ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ເວລາ​ນິຍາມ​ແນວ​ຄິດ(ມະ​ໂນ​ພາບ)ບໍ່​ອ້ອມ​ຄ້ອມ ຄົງ​ຄ້າງຢູ່​ໃນ​ລະດັບ​ໃດ?
a) ​​ປະຕິບັດ​ໄດ້​ຖືກຕ້ອງບັນດາ​ແນວ​​ຄິດ(ມະ​ໂນ​ພາບ)ຄະນິດ​ສາດ​ມັດທະຍົມປາຍ 75%-100%
b) ປະຕິບັດ​ໄດ້​ຖືກຕ້ອງບັນດາ​ແນວ​​ຄິດ(ມະ​ໂນ​ພາບ)ຄະນິດ​ສາດ​ມັດທະຍົມປາຍ 50%-74%
c) ປະຕິບັດ​ໄດ້​ຖືກຕ້ອງບັນດາ​ແນວ​​ຄິດ(ມະ​ໂນ​ພາບ)ຄະນິດ​ສາດ​ມັດທະຍົມປາຍ 25%-49%
d) ປະຕິບັດ​ໄດ້​ຖືກຕ້ອງບັນດາ​ແນວ​ຄິດ(ມະ​ໂນ​ພາບ)ຄະນິດ​ສາດ​ມັດທະຍົມປາຍ 0%-24%
3. ​ໃນ​ທາງປະຕິບັດ​, ບັນດາ​ຄູ​ອາຈານ​ສອນ​ຄະນິດສາດ​​ໃນ​ມັດທະຍົມປາຍ​ໄດ້​ມີບັນດາ​ຮູບ​ແບບ​ເພື່ອ​ປັບປຸງທ້າຍບົດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ສອນ​ແນວ​ຄິດ(ມະ​ໂນ​ພາບ)ຄະນິດສາດ​ຫຼາຍ​ປານ​ໃດ?
a) ມີ​ການ​ປັບປຸງ​ທ້າຍ​ບົດ​ປະມານ 75%-100%
b) ມີ​ການ​ປັບປຸງ​ທ້າຍ​ບົດ​ປະມານ 50%-74%
c) ມີ​ການ​ປັບປຸງ​ທ້າຍ​ບົດ​ປະມານ 25%-49%
d) ມີ​ການ​ປັບປຸງ​ທ້າຍ​ບົດ​ປະມານ 0%-24%
4. ນັກ​ສຶກສາ​ໄດ້​ນຳ​ໃຊ້​ແນວ​ຄິດ(ມະ​ໂນ​ພາບ)ຄະນິດສາດ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ປະຕິບັດຕົວ​ຈິງ​ປະມານ​ເທົ່າ​ໃດ​ສ່ວນ​ຮ້ອຍ?
a) ປະມານ 75%-100%
b) ປະມານ 50%-74%
c) ປະມານ 25%-49%
d) ປະມານ 0%-24%
II. ການສ​ອນຫຼັກ​ເກນຄະນິດສາດມັດທະຍົມປາຍ:
      1​. ນັກ​ສຶກສາ​ໄດ້​ຮູ້​ແນວສ້າງ​ບັນດາຫຼັກເກນ​ຄະນິດສາດ​ໃນ​ມັດທະຍົມ​ປາຍຢູ່​ໃນ​ລະດັບ​ໃດ?
a) ຮູ້​ແນວທາງສ້າງ​ບັນດາຫຼັກ​ເກນຄະນິດສາດ​​ມັດທະຍົມ​ປາຍປະມານແຕ່ 75%-100% 
b) ຮູ້​ແນວທາງສ້າງ​ບັນດາຫຼັກ​ເກນຄະນິດສາດ​​ມັດທະຍົມ​ປາຍປະມານແຕ່ 50%-74%
c) ຮູ້​ແນວທາງສ້າງ​ບັນດາຫຼັກ​ເກນຄະນິດສາດ​ມັດທະຍົມ​ປາຍປະມານແຕ່ 25%-49%
d) ຮູ້​ແນວທາງສ້າງ​ບັນດາຫຼັກ​ເກນຄະນິດສາດ​​ມັດທະຍົມ​ປາຍປະມານແຕ່ 0%-24%
2. ​ໃນ​ທາງປະຕິບັດ, ຄູ​ອາຈານ​ໄດ້​ພິສູດ​ບັນດາ​ຫຼັກ​ເກນຄະນິດສາດ​ຫຼື​ໃຫ້​ນັກ​ຮຽນຍອມຮັບ​ໂດຍຜ່ານປະສົບ​ການ​ບັນດາ​ຫຼັກ​ເກນ​ຢູ່​ໃນ​ລະດັບ​ໃດ?
a) ບັນດາຫຼັກ​ເກນຄະນິດສາດ​​ມັດທະຍົມ​ປາຍປະມານແຕ່ 75%-100% 
b) ​ບັນດາຫຼັກ​ເກນຄະນິດສາດ​​ມັດທະຍົມ​ປາຍປະມານແຕ່ 50%-74%
c) ​ບັນດາຫຼັກ​ເກນຄະນິດສາດ​ມັດທະຍົມ​ປາຍປະມານແຕ່ 25%-49%
d) ບັນດາຫຼັກ​ເກນຄະນິດສາດ​​ມັດທະຍົມ​ປາຍປະມານແຕ່ 0%-24%
3.ໃນ​ທາງປະຕິບັດ, ບັນດາ​ຄູ​ອາຈານ​ສອນ​ຄະນິດສາດ​​ໃນ​ມັດທະຍົມປາຍ​ໄດ້​ມີບັນດາ​ຮູບ​ແບບ​ເພື່ອ​ປັບປຸງທ້າຍບົດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ສອນຫຼັກ​ເກນ​ຄະນິດສາດ​ຫຼາຍ​ປານ​ໃດ?
a) ປະມານແຕ່ 75%-100% 
b) ​ປະມານແຕ່ 50%-74%
c) ​ປະມານແຕ່ 25%-49%
d) ​ປະມານແຕ່ 0%-24%
4. ສຳລັບນັກ​ສຶກສາ​ແລ້ວ, ບັນດາ​ຫຼັກ​ເກນ​ຄະນິດສາດ​ໄດ້​ນຳ​ໃຊ້​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ປະຕິບັດ​ປະມານ​ຈັກ​ສ່ວນ​ຮ້ອຍ?
a) ປະມານແຕ່ 75%-100% 
b) ​ປະມານແຕ່ 50%-74%
c) ​ປະມານແຕ່ 25%-49%
d) ​ປະມານແຕ່ 0%-24%
III. ການ​ສອນ​ຫຼັກການ(ສູດ) ສັນຍາ​ລັກ​ທາງ​ຄະນິດ​ສາດ​ໃນ​ວິຊາ​ຄະນິດສາດ​ມັດທະຍົມ​ປາຍ
1. ​ນັກ​ສຶກສາ​ໄດ້​ຮູ້​ວິທີ​ສ້າງ​ບັນດາ​ຫຼັກການ(ສູດ), ສັນຍາ​ລັກຄະນິດສາດ​ໃນ​ວິຊາ​ຄະນິດສາດ​ມັດທະຍົມ​ປາຍຢູ່​ໃນ​ລະດັບ​ໃດ?
a) ຮູ້​ວິທີສ້າງຫຼັກການ (ສູດ), ສັນຍາ​ລັກ​ຄະນິດສາດ​ມັດທະຍົມປາຍປະມານແຕ່ 75%-100% 
b) ​ຮູ້​ວິທີສ້າງຫຼັກການ (ສູດ), ສັນຍາ​ລັກ​ຄະນິດສາດ​ມັດທະຍົມປາຍປະມານແຕ່ 50%-74%
c) ​ຮູ້​ວິທີສ້າງຫຼັກການ (ສູດ), ສັນຍາ​ລັກ​ຄະນິດສາດ​ມັດທະຍົມປາຍປະມານແຕ່ 25%-49%
d) ​ຮູ້​ວິທີສ້າງຫຼັກການ (ສູດ), ສັນຍາ​ລັກ​ຄະນິດສາດ​ມັດທະຍົມປາຍປະມານແຕ່ 0%-24%
2. ​ໃນທາງ​ປະຕິບັດ, ບັນດາ​ຄູ​ອາຈານສອນ​ຄະນິດສາດ​ມັດທະຍົມ​ປາຍ​ໄດ້​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​​ເຖິງພັດທະນາ​ແນວ​ຄວາມຄິດວິທີ​ການ​ແກ້​ບັນຫາ​ໃດ​ໜຶ່ງຕາມ​ຂັ້ນຕອນໃຫ້ນັກຮຽນປະມານຈັກສ່ວນຮ້ອຍ?
a) ປະມານແຕ່ 75%-100% 
b) ​ປະມານແຕ່ 50%-74%
c) ​ປະມານແຕ່ 25%-49%
d) ​ປະມານແຕ່ 0%-24%
3.ໃນທາງ​ປະຕິບັດ, ບັນດາ​ຄູ​ອາຈານສອນ​ຄະນິດສາດ​ມັດທະຍົມ​ປາຍ​ໄດ້ມີ​ຮູບ​ແບບ​ເພື່ອ​ສ້າງ ​ແລະ ປັບປຸງ​ບົດກ່ຽວກັບຫຼັກການ,ວິທີການ​ແກ້​ບັນຫາ​ໃດ​ໜຶ່ງຕາມ​ຂັ້ນຕອນໃຫ້ນັກຮຽນປະມານຈັກສ່ວນຮ້ອຍ?
a) ປະມານແຕ່ 75%-100% 
b) ​ປະມານແຕ່ 50%-74%
c) ​ປະມານແຕ່ 25%-49%
d) ​ປະມານແຕ່ 0%-24%
4. ນັກ​ສຶກ​ໄດ້​ນຳ​ໃຊ້ບັນດາ​ຫຼັກການ, ວິທີ​ການ​ແກ້​ບັນຫາ​​ຕາມ​ຂັ້ນຕອນ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ປະຕິບັດ​ຕົວ​ຈິງປະມານ​ຈັກ​ສ່ວນ​ຮ້ອຍ?
a) ປະມານແຕ່75%-100% 
b) ​ປະມານແຕ່ 50%-74%
c) ​ປະມານແຕ່ 25%-49%
d) ​ປະມານແຕ່ 0%-24%
IV. ບົດ​ຝຶກ​ຫັດ​ຄະນິດສາດ​ໃນ​ປື້​ມຕຳລາ​ຮຽນ​ຄະນິດສາດ​ມັດທະຍົມ​ປາຍ:
1.ນັກສຶກສາສາມາດແກ້ບົດຝຶກຫັດໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງຈັກສ່ວນຮ້ອຍໃນປື້ມແບບຮຽນວິຊາຄະນິດສາດມັດທະຍົມປາຍ:
a) ແຕ່ 0% - ຕ່ຳ​ກວ່າ 20% 
b) ​ແຕ່ 20% - 40%
c) ​ແຕ່ 40% - 60%
d) ​ແຕ່ 60% - 80%
e) ແຕ່ 80% - 100%
2.ພາຍຫຼັງແກ້ບົດເລກໄດ້ໜຶ່ງບົດແລ້ວ,ປົກກະຕິນັກສຶກສາມີຈະຊອກຫາວິທີຜັນຂະຫຍາຍບົດເລກ(ເປີດກວ້າງ ຂຸດເລິກບົດເລກ ສະເໜີ ແລະ ແກ້ບັນດາບົດເລກຄ້າຍຄື, ບົດເລກທີ່ມີລັກສະນະສັງລວມ):
a) ບໍ່​ເຄີຍ​ຜັນ​ຈະ​ຫຍາ​ຍ
b) ​ຜັນ​ຂະຫຍາຍ​ເປັນ​ບາງ​ຄັ້ງຄາວ
c) ​ຜັນ​ຂະຫຍາຍ​ເປັນ​ປະຈຳ
3.​ໃນບັນດາ​ຫົວ​ຂໍ້ວິຊາ​ຄະນິດສາດມັດທະຍົມປາຍ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້​, ນັກສຶກສາພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຢູ່ໃນຫົວຂໍ້ໃດ? (ນັກສຶກສາສາມາດເລືອກວົງມົນໄດ້ຫຼາຍຫົວຂ):
a. ຕຳລາ
b. ສົມຜົນ, ອະສົມຜົນ, ແລະ ລະບົບສົມຜົນ, ລະບົບອະສົມຜົນ
c. ອະສະເໝີຜົນ
d. ເລຂາກາງຫາວ
e. ວິທີການເວັກເຕີ
f. ເມັດໃນໜ້າພຽງ
g. ເມັດໃນກາງຫາວ
h. ໄຕມຸມມິຕິ
i. ຄ່າກະຕວງ
j. ສະຖິຕິ
k. ວິເຄາະຄະນິດ
l. ບັນດາຫົວຂໍ້ອື່ນໆ
ບັນດາຄວາມຄິດເຫັນອື່ນໆ ຂອງນັກສຶກສາ:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ພວກເຮົາຂໍຂອບໃຈດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈມາຍັງບັນດານັກສຶກສາທີ່ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືໃນການຕອບແບບສຳຫຼວດສະບັບນີ້ດ້ວຍ.
ອ.ຈ ໄຊສີ ລິນພິທຳ
ຄະນະສຶກສາສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ
Mobile phone: +856 20 28615926

Email:  xaysy2002@yahoo.com
PHỤ LỤC 5. PHIẾU ĐIỀU TRA VỀ VIỆC NẮM VỮNG VÀ 
VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC
(Dành cho SV ngành Sư phạm Toán)

Chúng tôi đang tiến hành đề tài nghiên cứu: Phát triển năng lực dạy học môn Toán cho SV ở trường Đại học Quốc gia Lào thông qua chuyên đề “Dạy học những nội dung cụ thể môn Toán”. Xin anh (chị) vui lòng trả lời các câu hỏi sau đây của chúng tôi:

1. Mức độ nắm vững một số phương pháp dạy học môn Toán của anh (chị):

	              Mức độ nắm vững

Nội dung
	Nắm vững
	Nắm sơ qua
	Đã biết tên phương pháp, chưa nắm được nội dung
	Chưa từng nghe

	Thuyết trình, giảng giải
	
	
	
	

	Gợi mở vấn đáp
	
	
	
	

	Sử dụng phương tiện trực quan
	
	
	
	


2. Mức độ nắm vững một số xu hướng dạy học môn Toán của anh (chị):

	           Mức độ nắm vững

Nội dung
	Nắm vững
	Nắm sơ qua
	Đã biết tên phương pháp, chưa nắm được nội dung
	Chưa từng nghe

	Phát hiện và giải quyết vấn đề
	
	
	
	

	Dạy học hợp tác (Dạy học theo nhóm)
	
	
	
	

	Sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông
	
	
	
	

	Dạy học chương trình hóa
	
	
	
	

	Dạy học phân hóa
	
	
	
	

	Lý thuyết tình huống
	
	
	
	

	Dạy học khám phá có hướng dẫn
	
	
	
	

	Dạy học theo dự án
	
	
	
	


3. Ngoài các phương pháp và xu hướng dạy học môn Toán kể trên, anh (chị) còn biết đến các phương pháp và xu hướng nào khác và mức độ nắm vững chúng:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Mức độ vận dụng một số phương pháp dạy học môn Toán của anh (chị):

	           Mức độ nắm vững

Nội dung
	Vận dụng thành thạo
	Biết vận dụng
	Chưa vận dụng được

	Thuyết trình, giảng giải
	
	
	

	Gợi mở vấn đáp
	
	
	

	Sử dụng phương tiện trực quan
	
	
	


5. Mức độ vận dụng một số xu hướng dạy học môn Toán của anh (chị):

	            Mức độ nắm vững

Nội dung
	Vận dụng thành thạo
	Biết vận dụng
	Chưa vận dụng được

	Phát hiện và giải quyết vấn đề
	
	
	

	Dạy học hợp tác (Dạy học theo nhóm)
	
	
	

	Sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông
	
	
	

	Dạy học chương trình hóa
	
	
	

	Dạy học phân hóa
	
	
	

	Lý thuyết tình huống
	
	
	

	Dạy học khám phá có hướng dẫn
	
	
	

	Dạy học theo dự án
	
	
	


6. Mức độ vận dụng các phương pháp và xu hướng khác của anh (chị) (kể tên các phương pháp, xu hướng và mức độ vận dụng chúng):

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Những ý kiến khác của các anh (chị):

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chúng tôi xin chân thành cám ơn anh (chị).

Xaysy Linphitham

Trường Đại học Quốc gia Lào

Email: xaysy2002@yahoo.com

Điện thoại: +8562055400410

PHỤ LỤC 6. PHIẾU ĐIỀU TRA VỀ VIỆC NẮM VỮNG VÀ 
VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC (TIẾNG LÀO)
(Dành cho SV ngành Sư phạm Toán)
ແບບສຳຫຼວດວຽກກຳແໜ້ນ ແລະ ນຳໃຊ້ວິທີການສອນ
(ສໍາລັບນັກສຶກສາຄູຄະນິດສາດ)
ພວກເຮົາກຳລັງດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າໃນຫົວຂໍ້: “ການພັດທະນາຄວາມສາມາດການສອນສຳລັບນັກສຶກສາຄູ​ຄະນິດສາດ​ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດໂດຍຜ່ານບັນຫາການສອນບັນດາເນື້ອໃນສະເພາະວິຊາຄະນິດສາດ”ກະລຸນາຕອບແບບສຳຫຼວດດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈຕາມຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງທ່ານ ທຸກຄຳຕອບຈະຖືກເກັບໄວ້ເປັນຄວາມລັບ.

ນັກສຶກສາກະລຸນາໝາຍຕິກ √ ໃສ່ຫ້ອງຕາມຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຕົນເອງ
1. ລະດັບກຳແໜ້ນວິທີການສອນຄະນິດສາດຂອງນັກສຶກສາ
	             ລະດັບການກຳແໜ້ນ
 ເນື້ອໃນ
	ກຳແໜ້ນ
	ກຳໄດ້ເຜີນໆ
	ໄດ້ຮູ້ຊື່ວິທີການ, ຍັງບໍ່ກຳໄດ້ເນື້ອໃນ
	ຍັງບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນ

	ບັນລະຍາຍ, ອະທິບາຍ
	
	
	
	

	ເຈາະຈີ້ມຖາມຕອບ
	
	
	
	

	ນຳໃຊ້ອຸປະກອນປະຈັກຕາ
	
	
	
	


2. ລະດັບກຳແໜ້ນທ່າອ່ຽງການສອນວິຊາຄະນິດສາດຂອງນັກສຶກສາ
	                                ລະດັບການກຳແໜ້ນ
    ເນື້ອໃນ
	ກຳແໜ້ນ
	ກຳໄດ້
ເຜີນໆ
	ໄດ້ຮູ້ຊື່ວິທີການ, ຍັງບໍ່ກຳໄດ້ເນື້ອໃນ
	ຍັງບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນ

	ຄົ້ນພົບແລະແກ້ໄຂບັນຫາ
	
	
	
	

	ການສອນແບບຮ່ວມມື(ສອນຕາມກຸ່ມ)
	
	
	
	

	ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (ICT)
	
	
	
	

	ການສອນຕາມຫຼັກສູດ
	
	
	
	

	ການສອນແບບແຍກເປັນພາກສ່ວນ
	
	
	
	

	ທິດສະດີສະພາວະການ
	
	
	
	

	ສອນແບບຄົ້ນພົບມີການແນະນຳ
	
	
	
	

	ສອນຕາມໂຄງການ
	
	
	
	


3. ນອກຈາກບັນດາວິທີການສອນ ແລະ ທ່າອ່ຽງການສອນວິຊາຄະນິດສາດທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັກສຶກສາຍັງຮູ້ບັນດາວິທີການສອນ ແລະ ແນວທາງການສອນອື່ນໆ ອີກບໍ່? ແລະ ມີລະດັບກຳແໜ້ນຂອງມັນຄືແນວໃດ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.ລະດັບໝູນໃຊ້ວິທີການສອນວິຊາຄະນິດສາດຂອງນັກສຶກສາ
	                  ລະດັບການກໍາແໜ້ນ
 ເນື້ອໃນ
	ໝູນໃຊ້ໄດ້ຢ່າງຊຳນານ
	ຮູ້ໝູນໃຊ້
	ຍັງບໍ່ຮູ້ໝູນໃຊ້

	ບັນລະຍາຍ, ອະທີບາຍ
	
	
	

	ເຈາະຈີ້ມຖາມຕອບ
	
	
	

	ນຳໃຊ້ອຸປະກອນປະຈັກຕາ
	
	
	


5.ລະດັບໝູນໃຊ້ທ່າອ່ຽງການສອນວິຊາຄະນິດສາດຂອງນັກສຶກສາ
	                               ລະດັບການກໍາແໜ້ນ
 ເນື້ອໃນ
	ໝູນໃຊ້ໄດ້ຢ່າງຊຳນານ
	ຮູ້ໝູນໃຊ້
	ຍັງບໍ່ຮູ້ໝູນໃຊ້

	ຄົ້ນພົບແລະແກ້ໄຂບັນຫາ
	
	
	

	ການສອນແບບຮ່ວມມື (ສອນຕາມກຸ່ມ)
	
	
	

	ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (ICT)
	
	
	

	ການສອນຕາມຫຼັກສູດ
	
	
	

	ການສອນແບບແຍກເປັນພາກສ່ວນ
	
	
	

	ທິດສະດີສະພາວະການ
	
	
	

	ສອນແບບຄົ້ນພົບມີການແນະນຳ
	
	
	

	ສອນຕາມໂຄງການ
	
	
	


6.ນັກສຶກສາຍັງມີບັນດາວິທີການສອນ ແລະ ທ່າອ່ຽງການສອນອື່ນໆ ອີກບໍ່? ຖ້າມີໃຫ້ຂຽນ
ຊື່ວິທີການສອນແລະທ່າອ່ຽງການສອນພ້ອມກັບລະດັບການນຳໃຊ້ຂອງມັນ:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ບັນດາຄວາມຄິດເຫັນອື່ນຂອງນັກສຶກສາ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ພວກເຮົາຂໍຂອບໃຈດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈມາຍັງບັນດານັກສຶກສາທີ່ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືໃນການຕອບແບບສຳຫຼວດສະບັບນີ້ດ້ວຍ.
ອ.ຈ ໄຊສີ ລິນພິທຳ
ຄະນະສຶກສາສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ
Mobile phone: +856 20 28615926

Email:  xaysy2002@yahoo.com
PHỤ LỤC 7. CÁC GIÁO ÁN THỰC NGHIỆM (TIẾNG LÀO)
ການ​ສອນ​ແກ້​ບົດ​ເລກ
ເວລາ 120 ນາທີ
I. ຈຸດປະສົງ
- ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ນັກຮຽນກຳ​ແໜ້ນບັນດາ​ບາດກ້າວ​ການ​ແກ້​ສົມ​ຜົນ​ດ້ວຍ​ວິທີ​ສ້າງສົມ​ຜົນ​ແລະ​ລະບົບ​ສົມ​ຜົນ​, ຮູ້ນໍາ​ໃຊ້​​ແລະ​ແກ້ບົດ​ເລກ​ທີ່ຕິດ​ພັນ​ກັບ​ຄວາມ​ເປັນ​ຈິງ​ໃນ​ຊີວິດ​ປະຈຳ​ວັນ.
- ຊ່ວຍ​ນັກຮຽນ​ກຳ​ໄດ້​ວິທີ​ການ​ແກ້​ສົມ​ຜົນ​ດ້ວຍ​ວິທີສ້າງສົມຜົນ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ນັກສຶກສາໃນການແຕ່ງບົດສອນໃຫ້ດີຂື້ນ.
- ຊ່ວຍນັກຮຽນເຂົ້າໃຈວິທີຈໍາແນກໃຈຜົນແລະເລືອກໃຈຜົນທີ່ເໝາະສົມແລະຖືກຕ້ອງ.
- ສາມາດນຳໃຊ້ວິທີການແກ້ສົມຜົນແລະບົດເລກຕ່າງໆ ໃນຊີວິດປະຈຳ.
- ເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ມີປະສົມການໃນການສ້າງສົມຜົນ ແລະ ການແກ້ບົດເລກ ແນ່ໃສ່ປັບປຸງແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກສັບສົນ ພ້ອມທັງຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນສາມາດວິເຄາະ ແລະປະຕິບັດຕົວຈິງໃນການແກ້ບົດເລກດ້ວຍວິທີສ້າງສົມຜົນ
- ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ນັກຮຽນປັບປຸງ​ບັນດາ​ບາດ​ກ້າວ​ໃນ​ການ​ແກ້​ບົດ​ເລກ​ດ້ວຍ​ການ​ສ້າງ​ສົມ​ຜົນ ​ແລະ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ລົງ​ເລິກ​ເຖິງ​ບາດກ້າວ​ການ​ສ້າງ​ສົມ​ຜົນ, ການ​ເລືອກ​ຕົວ​ລັບ, ວາງ​ເງືອນ​ໄຂ ​ແລະ ການ​ວິ​ເຄາະ​ບົດ​ເລກ.
II. ການ​ກະກຽມ​ຂອງ​ຄູ​ແລະ​ນັກຮຽນ​
1. ການ​ກະກຽມ​ຂອງ​ຄູ​:
· ປື້​ມບົດ​ສອນແລະເນື້ອໃນກ່ຽວຂ້ອງ
· ປື້ມຄູ່ມືຄູ, ບັນດາປື້ມແບບຮຽນຄະນິດສາດ ມ. ປາຍ
· ເຄື່ອງໃຊ້ຕ່າງໆສຳລັບການສອນເຊັນ: ໄພລເອກະສານ ບົດເລກ ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ ເຄື່ອງສາຍໂປຣເຈັກເຕີ, ເຈ້ຍຂ່າວແຜ່ນໃຫຍ່, ປາກມາກເກີ ແລະບັນທັດຍາວ.
2. ການ​ກະກຽມ​ຂອງ​ນັກຮຽນ:
· ປື້ມຂຽນຈົດ​ບັນທຶກ​
· ປື້​ມ​ແບບຮຽນ​ຄະນິດສາດ​ ມ. ປາຍ​
· ເຄື່ອງໃຊ້ຕ່າງໆສຳລັບການຮຽນເຊັນ: ເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່, ​ໄພລ​ເອກະສານ​ນຳ​ສະ​ເໜີ​, ປາກກາ​ມາກ​ເກີ, ປາກກາຂຽນກະດານຂາວ ແລະ ບັນທັດ
· ຄຳຖາມແລະຂໍ້ຂ້ອງໃຈ
III. ວິທີການສອນ
· ການຄົ້ນພົບ ແລະ ແກ້ບັນ, ການໃຊ້ຄຳຖາມເຈາະຈີ້ມ, ແລະການແກ້ບັນຫາຕາມສີ່ບາດກ້າວຂອງໂພລຢາ ຄື: ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ເນື້ອ​ໃນ​ບົດ​ເລກ, ຊອກ​ຫາ​ວິທີ​ແກ້​ບົດ​ເລກ,ນຳ​ສະ​ເໜີ​ຄຳ​ຕອບ​ແລະ​ຄົ້ນຄວ້າ​ເລິກຄຳ​ຕອບ(ວິພາກ​ໃຈ​ຜົນ)
IV. ຂັ້ນຕອນ​ສອນ
· ກວດກາ​ຈຳນວນ​ພົນ
· ກວດກາບົດ​ເກົ່າ: ນັກຮຽນ​ຈົ່ງ​ຍົກ​ໃຫ້​ເຫັນ​ບັນດາ​ສູດຜົນ​ຕຳລາ​ຕ່າງໆ
ກິດຈະກຳ1: ພວກເຮົາຕ້ອງການວາງທໍ່ສົ່ງນ້ຳມັນຈາກແທ່ນເຈາະບໍນ້ຳມັນເຖິງໂຮງງານກັ່ນນ້ຳມັນ. ແທ່ນເຈາະຫ່າງຈາກແຄມທະເລ 12 ກມ,ໄລຍະທາງຈາກໂຮງງານກັ່ນນ້ຳມັນໄປເຖິງຈຸດໃກ້ທີ່ສຸດລະຫວ່າງແທ່ນເຈາະຫາແຄມທະເລແມ່ນ 20 ກມ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການວາງທໍ່ສົ່ງນ້ຳມັນລົງໃຕ້ນ້ຳແມ່ນ5,000 ໂດລາ/ກມ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍວາງເທິງໜ້າດິນແຄມທະເລແມ່ນ3,000 ໂດລາ/ກມ. ເຮົາຄວນວາງທໍ່ສົ່ງນ້ຳມັນແນວໃດເພື່ອໃຫ້ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫນ້ອຍທີ່ສຸດ
- ຄູ​ຕ້ອງການ​ໃຫ້​ນັກສຶກສາ​ກຳ​ໄດ້​ບັນດາ​ບາດກ້າວ​ແນະນຳ​ນັກຮຽນຊອກ​ຫາ​ວິທີ​ແກ້​ບົດ​ເລກ​ຕາມ​ສີ່​ຂັ້ນຕອນ​ຂອງ​ໂພ​ລຢາ​ຄື:
#ບາດກ້າວ​ທີ່ 1: ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ເນື້ອ​ໃນ​ບົດ​ເລກ
ສະແດງຄວາມຄິດຄວາມເຫັນພາຍໃຕ້ບັນດາຮູບແບບ​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ, ຈຳ​ແນ​ກສິ່ງ​ທີ່​ໄດ້​ໃຫ້​ແລະ​ສິ່ງ​ທີ່​ຕ້ອງ​ຊອກ​ຫາ, ສິ່ງ​ທີ່​ຕ້ອງ​ພິສູດ. ສາມາດ​ນຳ​ໃຊ້​ສູດ, ສັນຍາ​ລັກ, ຮູບ​ແຕ້ມ​ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ໃຫ້ການ​ວາດ​ພາບ​ບົດ​ເລກ
# ບາດກ້າວ​ທີ່ 2: ຊອກ​ຫາ​ວິທີ​ແກ້​ບົດ​ເລກ
ຊອກ​ຫາ, ຄົ້ນພົບວິທີ​ກາ​ນ​ແກ້​ອາ​ໄສ​ບັນດາ​ການ​ຕິດ​ຄົ້ນທີ່​ມີ​ລັກສະນະ​ຄາດ​ເດົາ;ກວດກາ​ຄຳ​ຕອບດ້ວຍວິທີ​ເບິ່ງ​ຄືນຢ່າງ​ລະອຽດ​ແຕ່​ລະບາດ​ກ້າວປະຕິບັດຫຼືລັກສະນະພິເສດຂອງຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຊອກໄດ້ຫຼືສົມທຽບຜົນໄດ້ຮັບກັບຄວາມຮູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ຊອກຫາບັນດາວິທີການແກ້ອຶ່ນໆ, ປຽບທຽບບັນດາວິທີການແກ້ເພື່ອເລືອກເອົາວິທີການແກ້ທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດ.
# ບາດກ້າວທີ່ 3: ນຳສະເໜີຄຳຕອບ
ຈາກວິທີການແກ້ທີ່ໄດ້ຄົ້ນພົບ, ສັບຊ້ອນບັນດາວຽກຕ້ອງເຮັດເປັນລາຍການປະກອບດ້ວຍບັນດາບາດກ້າວຕາມລຳດັບເໝາະສົມ ແລະ ປະຕິບັດບັນດາບາດກ້າວນັ້ນ.
# ບາດກ້າວທີ່ 4: ຄົ້ນຄວ້າຄຳຕອບຢ່າງເລິກເຊິ່ງ(ວິພາກໃຈຜົນທີ່ຊອກໄດ້)
ຄົ້ນຄວ້າຄວາມສາມາດໃນການນຳໃຊ້ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບຂອງຄຳຕອບ; ຄົ້ນຄວ້າແກ້ບັນດາບົດເລກຄ້າຍຄື; ບົດເລກເປີດກວ້າງຫຼືບັນຫາປີ້ນຄືນ(ບົດເລກກົງກັນຂ້າມ)
-ນັກສຶກສາແນະນຳນັກຮຽນແກ້ບົດເລກຕົວຈິງຕາມຂັ້ນຕອນສີ່ບາດກ້າວຂອງໂພລຢາດັ່ງບົດເລກຕໍ່ໄປນີ້:
· ບາດກ້າວທີ່ 1: ເຂົ້າໃຈເນື້ອໃນບົດ
ໃຫ້ນັກສຶກສາອ່ານບົດເລກຄືນແລະອາດຈະປ່ຽນແປງຈາກຄຳເປັນຮູບຕົວຈິງຄືດັ່ງນີ້: 

ຈາກຮູບແຕ້ມນັກສຶກສາໄດ້ເຫັນຫຍັງແລະໄດ້ຮູ້ຫຍັງ?
ນັກສຶກສາໄດ້ຮູ້ໄລຍະຫ່າງຈາກແທ່ນເຈາະເຖິງແຄມທະເລແລະໄລຍະຈາກຈຸດແຄມທະເລເຖິງໂຮງງານກັ່ນນ້ຳມັນ.

ເບິ່ງແລ້ວເຫັນວ່າເປັນຮູບສາມແຈສາກເມື່ອຮູ້ສອງຂ້າງເຮົາສາມາດຊອກຫາຂ້າງທີ່ສາມໄດ້ດ້ວຍການນຳໃຊ້ຫຼັກເກນປີຕາກໍ
· ບາດກ້າວທີ່ 2: ຊອກ​ຫາ​ວິທີ​ແກ້
ກ່ອນ​ທີ່​ຊອກ​ຫາ​ຄຳ​ຕອບ​ໃຫ້​ກັບ​ບົດ​ເລກ​ນີ້, ຄູອາດຈະເຈາະຈີ້ມເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນພິຈາລະນາສອງສາມກໍລະນິຕົວຈິງດັ່ງເຊັນ
- ກໍລະນີ​ທີ່ 1: ຖ້າ​ພວກ​ເຮົາ​ເລືອກ​ໄລຍະ​ທາງ​ວາງ​ທໍ່​ໃຕ້​ນ້ຳ​ເພາະ​ມີຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​​ແພງ​ກວ່າ​ເທິງ​ບົກ ດັ່ງນັ້ນຕ້ອງ​ວາງ​ທໍ່​ໃຕ້​ນ້ຳ​ຍິ່ງ​ສັ້ນຍິ່ງ​ດີ



ດັ່ງນັ້ນ,ທໍ່​ສົ່ງ​ນ້ຳມັນ​ວາງ​ຊື່​ຮອດ​ແຄມ​ທະ​ເລ​ແມ່ນ12 ກມ ຫຼັງ​ຈາກ​ນັ້ນວາງ​ທໍ່​ໄປ​ຕາມ​ແຄມ​ທະ​ເລຮອດໂຮງງານກັ່ນນ້ຳມັນ 20 ກມ.  ເຮົາຈະເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແມ່ນ:12(50,000)+20(30,000)= 1,200,000 $

- ກໍລະນີ​ທີ່ 2: ຖ້າ​ພວກ​ເຮົາພິຈາລະນາ​ທໍ່ທັ້ງໝົດ​ຕ້ອງ​ວາງ​ໃຕ້​ນ້ຳ​ຈາກ​ແທ່ນ​ເຈາະ​ຮອດ​ໂຮງງານ​ເລີຍ​ເພາະ​​ເປັນ​ໄລຍະ​ທາງ​ສັ້ນທີ່​ສຸດ

ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ເສຍ​ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ແມ່ນ: [image: image712.png]V144 + 400



 (50,000) ≈ 1,166,190 $
- ກໍລະນີ​ທີ່ 3: ຖ້າພວກ​ເຮົາ​ເລືອກວາງທໍ່ລະຫວ່າງກາງຂອງໄລຍະທາງແຄມທະເລໄປຫາແທ່ນເຈາະໝາຍຄວາມວ່າຈາກໂຮງງານລຽບຕາມແຄມທະເລເທິງບົກໄປ 10 ກມແລ້ວວາງລົງໃຕ້ນ້ຳໄປຫາແທ່ນເຈາະ​
[image: image713.png]



ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ເສຍ​ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ແມ່ນ:[image: image715.png]V144 + 100



 (50,000) + 10 (30,000)
= [image: image717.png]


 (50,000) + 10 (30,000) ≈ 1,081,025 $
ຈາກສາມ​ກໍລະນີ​ເທິງ​ພວກ​ເຮົາ​ເຫັນ​ວ່າ​ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ດີ​ທີ່​ສຸດ​ບໍ່​ແມ່ນກໍລະນີ​ທີ່​ 1 ວາງ​ທໍ່​ໃຕ້​ນ້ຳສັ້ນທີ່​ສຸດຫຼື​ກໍລະນີ​ທີ່ 2 ວາງທໍ່ທັງໝົດລົງໃຕ້ນ້ຳແຕ່ຄຳຕອບທີ່ດີກວ່າພັດແມ່ນກໍລະນີທີ່ 3 ຢູ່ລຫວ່າງກາງຈຸດທີ່ 10 ກມ ແຄມທະເລ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຈຸດທີ່ໄລຍະທາງ 10 ກມ ພຽງແຕ່ແມ່ນຈຳນວນທີ່ເຮົາສຸມເອົາໂດຍບັງເອິນເທົ່ານັ້ນ
ພວກ​ເຮົາ​ຕ້ອງ​​ແກ້​ໄຂ​ບົດ​ເລກ​ນີ້​ດ້ວຍ​ວິທີ​ທົ່ວ​ໄປ​ຄື​ແນວ​ໃດ? ​ເອີ້ນ x ​ແມ່ນ​ໄລຍະ​ຫ່າງ​ຂອງທໍ່​ສົ່ງນ້ຳມັນທີ່ວາງລົງໃຕ້ນ້ຳ ແລະ ເອີ້ນ yແມ່ນໄລຍະຫ່າງທໍ່ສົ່ງນ້ຳມັນເທິງຫນ້າດິນ
ພວກເຮົາສາມາດຊອກຫາການພົວພັນລະຫວ່າງ x ແລະ y ຈາກຮູບສາມແຈສາກຄືຕໍ່ໄປນີ້:

ເຮົາມີ:  [image: image719.png]


 = [image: image721.png]127+ (20 —y)*




[image: image723.png]


 = [image: image725.png]J144 + (20 — y)°




ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນວຽກວາງທໍ່ສົ່ງນ້ຳມັນແມ່ນ: C = 50,000 ∙[image: image727.png]


 + 30,000 ∙ y

=50,000 ∙[image: image729.png]J144 + (20 — y)°



 + 30,000 ∙ y
ໃນນັ້ນ[image: image731.png]


ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາຕ້ອງຊອກຫາຜົນຕຳລາຕາມຄ່າຂອງ y.
ພວກເຮົາຄິດໄລ່ຜົນຕຳລາຂອງC = 50,000∙[image: image733.png]J144 + (20 — y)°



 + 30,000 ∙ y 
[image: image735.png]wones”n” ¢’ = 50,000 I

o repenge



 + (30,000 ∙[image: image737.png]


 + 30,000  [image: image739.png]


 + 30,000

ໃຫ້[image: image741.png]c’



=  0 ,  ເຮົາມີ: [image: image743.png]


 + 30,000 = 0
50,000(20-y)  =  30,000[image: image745.png]J132+ (20— y)*; (20— y)

V133+ 20 -y)* S (20 -y)°



 = 144 + [image: image747.png](20 -y)* S5 (20— y)?



 = 144 
(20 – y) =  ± 9
y  =  20 ± 9.ເຮົາມີ: y = 11 ຫຼື  y = 29 ເຮົາຈະເອົາ y = 11 ເເມ່ນຢູ່ໃນກຸ່ມກຳນົດຂອງພວກເຮົາສ່ວນ y = 29 ເເມ່ນຢູ່ນອອກກຸ່ມກຳນົດເຮົາບໍ່ເອົາ
ເມື່ອເຮົາຊອກຫາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕາມຄ່າຂອງy = 11 ເຮົາມີ:
[image: image749.png]


 = 50,000 ∙[image: image751.png]J144 + (20 — y)°



  +  30,000 ∙ y 
[image: image753.png]Criny



 = 50,000 · [image: image755.png]


+ 30,000 · 11
[image: image757.png]Criny



 = 50,000 · 15 + 330,000
[image: image759.png]Criny



 = 750,000 + 330,000
[image: image761.png]Criny



 = 1,080,000 $

· ບາດກ້າວທີ່ 3: ນໍາສະເໜີຄໍາຕອບ
ຈາກແຕ່ລະກໍລະນີໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເທິງນີ້ພວກເຮົາເຫັນວ່າ
[image: image763.png]


 = 1,166,190 $ ເເມ່ນທໍ່ສົ່ງວາງໃຕ້ນ້ຳທັງໝົດຫຼື
[image: image765.png]


 = 1,081,025 $ ເເລະ[image: image767.png]


 = 1,200,000 $ ເເມ່ນທໍ່ສົ່ງວາງໃຕ້ນ້ຳສັ້ນສຸດ
ດັ່ງນັ້ນ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຖືກທີ່ສຸດແມ່ນ 1,080,000 $ ໝາຍຄວາມວ່າເຮົາຕ້ອງວາງທໍ່ສົ່ງນ້ຳມັນໄລຍະ 11 ກມ ແລ້ວຕໍ່ທໍ່ລົງໃຕ້ນ້ຳຈາກຈຸດນັ້ນໄປເຖິງແທ່ນເຈາະ.

· ບາດກ້າວທີ່ 4: ຄົ້ນຄົ້ນຄຳຕອບຢ່າງເລິກເຊິ່ງ(ວິພາກໃຈຜົນ)
ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດແມ່ນ 1,080,000 $ ເພື່ອວາງທໍ່ສົ່ງນ້ຳມັນໄລຍະ 11 km ແລ້ວຕໍ່ໃສ່ທໍ່ສົ່ງລົງໃຕ້ນ້ຳຈາກຈຸດນັ້ນຮອດແທ່ນເຈາະ(ບໍ).
ການ​ສອນ​ໂດຍໃຊ້ບົດທົດສອບທີ່ຄາດວ່ານັກຮຽນມັກຜິດຟາດໃຫ້ການແກ້ສົມຜົນແລະອະສົມຜົນ
ເວລາ 4 ຊົ່ວໂມງ
I. ຈຸດປະສົງ
- ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ນັກຮຽນ ກຳ​ແໜ້ນບັນດາ​ຄຸນລັກສະນະ, ນິຍາມ, ກົດເກນ ແລະການນຳໃຊ້ສູດຕ່າງໆ ກຳແໜ້ນແຕ່ລະບາດກ້າວ​ການ​ແກ້​ສົມ​ຜົນ​ແລະອະສົມຜົນ​.
- ແນ່ໃສ່ສ້າງ ແລະ ຝືກໃຫ້ມີທັກສະໃນການແກ້ສົມຜົນ ແລະ ອະສົມຜົນໃຫ້ກັບນັກສຶກສາໃຫ້ດີຂື້ນ.
- ຊ່ວຍນັກຮຽນເຂົ້າໃຈວິທີຈໍາແນກໃຈຜົນແລະເລືອກໃຈຜົນທີ່ເໝາະສົມແລະຖືກຕ້ອງ.
- ໃຫ້ນັກສຶກສາໄດ້ຮຽນຮູ້ແລະເຂົ້າໃຈຈາກບົດທົດສອບທີ່ມີລັກສະນະສັງຄວາມຂໍ້ຜິດຟາດທີ່ເປັນພື້ນຖານໃນການແກ້ສົມຜົນແລະອະສົມຜົນແລ້ວປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ດີຂື້ນ.
- ເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ມີປະສົມການໃນການແກ້ສົມຜົນ ແລະ ອະສົມຜົນ ແນ່ໃສ່ປັບປຸງແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກສັບສົນແລະຄ້າງຄາ ພ້ອມທັງຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນສາມາດວິເຄາະ ແລະປະຕິບັດຕົວຈິງໃນການແກ້ບົດເລກ
- ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ນັກຮຽນປັບປຸງ​ບັນດາ​ບາດ​ກ້າວ​ໃນ​ການ​ແກ້​ສົມ​ຜົນ ​ແລະອະສົມຜົນ ພ້ອມທັງ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​​ເຖິງວາງ​ເງືອນ​ໄຂ, ການນໍາໃຊ້ນິຍາມ, ຄຸນລັກສະນະ ແລະສູດຕ່າງໆ ແລະ ການ​ວິ​ເຄາະ​ບົດ​ເລກໃຫ້ມີຄວາມຮອບຄອບລະອຽດຖີ່ຖ້ວນ.
II. ການ​ກະກຽມ​ຂອງ​ຄູ​ແລະ​ນັກຮຽນ​
3. ການ​ກະກຽມ​ຂອງ​ຄູ​:
· ປື້ມຄູ່ມືຄູ, ບັນດາປື້ມແບບຮຽນຄະນິດສາດ ມ. ປາຍ
· ປື້​ມບົດ​ສອນແລະເນື້ອໃນກ່ຽວຂ້ອງ
· ບົດທົດສອບ 1 ແລະ ບົດທົດສອບ 2
· ເຄື່ອງໃຊ້ຕ່າງໆສຳລັບການສອນເຊັນ: ໄພລເອກະສານ ບົດເລກ ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ ເຄື່ອງສາຍໂປຣເຈັກເຕີ, ເຈ້ຍຂ່າວແຜ່ນໃຫຍ່, ປາກມາກເກີ ແລະບັນທັດຍາວ.
4. ການ​ກະກຽມ​ຂອງ​ນັກຮຽນ:
· ປື້ມຂຽນຈົດ​ບັນທຶກ​
· ປື້​ມ​ແບບຮຽນ​ຄະນິດສາດ​ ມ. ປາຍ​
· ເຄື່ອງໃຊ້ຕ່າງໆສຳລັບການຮຽນເຊັນ: ເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່, ​ໄພລ​ເອກະສານ​ນຳ​ສະ​ເໜີ​, ປາກກາ​ມາກ​ເກີ, ປາກກາຂຽນກະດານຂາວ ແລະ ບັນທັດ
· ຄຳຖາມແລະຂໍ້ຂ້ອງໃຈ
III. ວິທີການສອນ
· ການຄົ້ນພົບ ແລະ ແກ້ບັນ, ການໃຊ້ຄຳຖາມເຈາະຈີ້ມ, ແລະການສົນທະນາປຶກສາຫາລື
IV. ຂັ້ນຕອນ​ສອນ
· ກວດກາ​ຈຳນວນ​ພົນ
ກວດກາບົດ​ເກົ່າ: ໃຫ້ນັກສຶກສາຈົ່ງຍົກໃຫ້ເຫັນຂໍ້ຜິດຟາດທີ່ນັກຮຽນມັກພົບໃນການແກ້ສົມຜົນແລະອະສົມຜົນມາຈັກໜຶ່ງຫລືສອງຕົວຢ່າງເບິ່ງ
ກິດຈະກຳ 1: ຄູ​ອາຈານ​ຄາດ​ເດົາ​ກ່ອນ​ບັນດາຂໍ້​ຜິດ​ຟາດ​ນັກຮຽນອາດຈະຄາງຄາເມື່ອແກ້ບັນດາສົມຜົນ, ອະສົມຜົນໃນຫຼັກສູດຄະນິດສາດຊັ້ນມັດທະຍົມປາຍເພື່ອນຳລະບົບບົດເລກທີ່ບັນຈຸບັນດາຂໍ້ຜິດຟາດນັ້ນໃນໃບທົດສອບດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
ໃບ​ທົດ​ສອບ​ທີ່ 1. (​ເວລາ 120 ນາທີ)

ຊື່ແລະນາມສະກຸນ………………………………………… ຫ້ອງ……………………………

ກວດເບິ່ງບັນດາສົມຜົນແລະອະສົມຜົນຕໍ່ໄປນີ້:
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24. [image: image785.png]J2x(x —1) = V2x
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ຄຳ​ຖາມ 1:ນັກສຶກສາໄດ້ເຄີຍພົບເຫັນບັນດາສົມຜົນແລະອະສົມຜົນໃນບັນດາບົດເລກທີ່ໄດ້ສະເໜີເທິງນີ້ແລ້ວບໍ່? ວົງມົນເອົາບັນດາສົມຜົນແລະອະສົມຜົນທີ່ນັກສຶກສາຄິດວ່າຍັງບໍ່ເຄີຍພົບເຫັນ
ຄຳ​ຖາມ 2:ຈົ່ງເລືອກເອົາຄຳຕອບທີ່ຖືກຕ້ອງກັບສົມຜົນແລະອະສົມຜົນໃນລະບົບບົດເລກເທິງນີ້
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  d) [image: image807.png]
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           b)   [image: image813.png]



          c)   [image: image815.png]


          d)   [image: image817.png]



3.  [image: image819.png]



a) [image: image821.png]


             b) [image: image823.png]U[2,+®)




c) [image: image825.png]U2, +m)



   d) [image: image827.png]



4.  [image: image829.png]




a)  [image: image831.png]


    b)  [image: image833.png]=-2x






c)  [image: image835.png]


                 d)  [image: image837.png]



5.  [image: image839.png](x—3)°




a)  [image: image841.png]


      b)  [image: image843.png]




c)  [image: image845.png]


      d)  [image: image847.png]



6.  [image: image849.png]—2x*—=3x+5<=0





a) [image: image851.png]


      b)  [image: image853.png]




c) [image: image855.png]-;<x=1



      d)  [image: image857.png]



7. [image: image859.png]



    a) (1, 5)                b) (1, 2)

    c) (5)                    d) [image: image861.png]



8.  [image: image863.png]



    a) (-3, 4)               b) (3, 4)
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 9. [image: image865.png]J2x(x —1) = V2x




a) (1,2)                     b) (0,1)

c) (0,2)                     d) (2,3)

 10. [image: image867.png]V2x—3(x* —4x+3)=0




      a)  [image: image869.png]


                      b) [image: image871.png]



      c)  [image: image873.png](—o0,1] U [3,+2)



           d)  [image: image875.png]



11. [image: image877.png](x*—3xV2x —3x—-22= 0




      a) [image: image879.png]3] uBB.+)



         b) [image: image881.png](=0, —3) U (3,+)




      c)  [image: image883.png]3] v B+



  d)  [image: image885.png](—o0, 2] U [3,+00)




 12. [image: image887.png](x*=-3x+ 1) =1




       a) [image: image889.png]


  b) [image: image891.png]



       c)  [image: image893.png]


 d)  [image: image895.png]



13.  [image: image897.png]¥ > ()7





a) [image: image899.png]x >3



          b) [image: image901.png]x> —4





c)  [image: image903.png]x <=5



         d)  [image: image905.png]< —6




14.  [image: image907.png]log, (x*=2x+1)




           a) [image: image909.png](1,2)



             b) (0,1,2)

           c) (0,2,3)         d) (0,1) 

15.  [image: image911.png]log:x > 4log: 2





a)  [image: image913.png]2<x<4



       b)  [image: image915.png]0<x<4





c) [image: image917.png]r<0,x>4



       c)[image: image919.png]x< 2,x>4




ກິດຈະກຳ 2: ປຶກສາຫາລືສົນທະນາກຸ່ມເພື່ອນໍາສະເໜີບັນດາຂໍ້ຜິດຟາດທີ່ນັກຮຽນອາດຈະຄ້າງຄາເມື່ອແກ້ແຕ່ລະສົມຜົນແລະອະສົມຜົນໃນລະບົບບົດເລກໃນນີ້ (ຫຼືເອົາໃຈໃສ່ເຖິງບັນດາຂໍ້ຄຳຕອບທີ່ບໍ່ໄດ້ເລືອກ); ລຽງລໍາດັບບັນດາຂໍ້ຜິດຟາດນັ້ນເພື່ອນຳສະເໜີໃຫ້ນັກຮຽນທຸກຄົນຮັບຮູ້.
ກິດຈະກຳ 3: ຄູ​ອາຈານ​ສັງ​ລວມຄືນ​ອິ່ງ​ໃສ່​ບັນດາ​ຄວາມ​ຄິດ​ເຫັນ​ຂອງ​ນັກ​ສຶກສາ​ກ່ຽວ​ກັບບັນດາ​ຂໍ້​ຜິດ​ຟາດ​ທີ່​ນັກຮຽນ​ອາດ​ຈະຄ້າງ​ຄາ​ເມື່ອ​ແກ້​ບັນດາສົມ​ຜົນ​ແລະ​ອະ​ສົມ​ຜົນ​ໃນ​ບົດ​ທົດສອບ​ເທິງ​ນີ້. ການ​ຄາດ​ເດົາ​ດັ່ງ​ນີ້:
(1) ຜິດ​ຟາດ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ກຳ​ແໜ້ນ​ນິຍາມ​ຄ່າສຳບູນແລະຜິດຟາດເນື່ອງຈາກເງືອນໄຂເມື່ອແກ້ໄດ້ໃຈຜົນແລ້ວບໍ່ກວດຄືນເບິ່ງເງືອນໄຂທີ່ໃຫ້ມາເພື່ອປະໃຈຜົນທີ່ບໍ່ເໝາະ (ສົມຜົນທີ່1ໃນບົດທົດສອບບັນດາສົມຜົນແລະອະສົມຜົນ).

(2) ຜິດ​ຟາດ​ເນື່ອງ​ຈາກນຳໃຊ້ກົດການປ່ຽນບໍ່ທຽບເທົ່າກັນເນື່ອງຈາກບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງເງືອນໄຂຂອງ x (ສົມຜົນທີ່ 2 ແລະ 4 ໃນບົດທົດສອບບັນດາສົມຜົນແລະອະສົມຜົນ).

(3) ຜິດ​ຟາດ​ເນື່ອງຈາກຄູນທັງສອງພາກຂອງອະສົມຜົນກັບພູດຮ່ວມທີ່ມີຕົວລັບແລ້ວປະພູດບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງພູດຂອງອະສົມຜົນ(ສົມຜົນທີ່ 3 ໃນບົດທົດສອບບັນດາສົມຜົນແລະອະສົມຜົນ). 
(4)  ຜິດ​ຟາດເນື່ອງຈາກນຳໃຊ້ກົດການປ່ຽນຄັດໃຫ້ນ້ອຍກຸ່ມໃຈຜົນຂອງສົມຜົນ(ສົມຜົນທີ່ 5 ໃນບົດທົດສອບບັນດາສົມຜົນແລະອະສົມຜົນ).
(5) ຜິດ​ຟາດເນື່ອງຈາກບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງເຄື່ອງໝາຍຂອງສຳປະສິດໃນອະສົມຜົນຂັ້ນສອງ(ສົມຜົນທີ່ 6 ໃນບົດທົດສອບບັນດາສົມຜົນແລະອະສົມຜົນ).
(6)  ຜິດ​ຟາດເນື່ອງຈາກນໍາໃຊ້ກົດການປ່ຽນອາດຈະເຮັດໃຫ້ເປີດກ້ວາງກຸ່ມໃຈຜົນເມື່ອຂື້ນກຳລັງສອງສອງເບື້ອງ (ສົມຜົນທີ່ 7 ໃນບົດທົດສອບບັນດາສົມຜົນແລະອະສົມຜົນ).
(7)  ຜິດ​ຟາດເນື່ອງຈາກບໍ່ຊອກຖືກຕາມເງືອນໄຂຂອງຕົວລັບຫຼືຊອກຖືກຕາມເງືອນໄຂຂອງຕົວລັບແຕ່ຫຼັງຈາກຊອກໄດ້ໃຈຜົນພັດບໍ່ກວດຄືນເງືອນໄຂ(ສົມຜົນທີ່ 8 ໃນບົດທົດສອບບັນດາສົມຜົນແລະອະສົມຜົນ).

(8)  ຜິດ​ຟາດເນື່ອງຈາກນໍາໃຊ້ກົດການປ່ຽນບໍ່ທຽບເທົ່າກັນອາດຈະນຳໄປເຖິງການເປີດກວ້າງກຸ່ມໃຈຜົນແລະຫານສອງພາກຂອງສົມຜົນໃຫ້ພະຫຸພົດທີ່ບັນຈຸຕົວລັບ (ສົມຜົນທີ່ 9 ໃນບົດທົດສອບບັນດາສົມຜົນແລະອະສົມຜົນ).

(9)  ຜິດ​ຟາດເນື່ອງຈາກບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງເງືອນໄຂຂອງພະຫຸພົດໃນຮາກຂັ້ນສອງແລະຫານສອງພາກຂອງອະສົມຜົນໃຫ້ກັບພະຫຸພົດບວກ (ສົມຜົນທີ່ 10 ແລະ 11 ໃນບົດທົດສອບບັນດາສົມຜົນແລະອະສົມຜົນ).

(10) ຜິດ​ຟາດເນື່ອງຈາກບໍ່ກວດກາຄົບທຸກກໍລະນີທີ່ເກີດຂື້ນ (ສົມຜົນທີ່ 12 ໃນບົດທົດສອບບັນດາສົມຜົນແລະອະສົມຜົນ).

(11) ຜິດ​ຟາດເນື່ອງຈາກບໍ່ກໍາແໜ້ນຄຸນລັກສະນະປ່ຽນແປງຂອງເລກກໍາລັງແລະພື້ນນ້ອຍກວ່າໜຶ່ງ (ສົມຜົນທີ່ 13 ໃນບົດທົດສອບບັນດາສົມຜົນແລະອະສົມຜົນ).

(12) ຜິດ​ຟາດເນື່ອງຈາກນໍາໃຊ້ສູດບໍ່ຖືກເພື່ອປ່ຽນມາເປັນພື້ນດຽວກັນແລະບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງເຄື່ອງເງືອນໄຂຂອງພະຫຸພົດໃຕ້ເຄື່ອງໝາຍ ໂລກາຣິດ(ສົມຜົນທີ່ 14 ໃນບົດທົດສອບບັນດາສົມຜົນແລະອະສົມຜົນ).

(13) ຜິດ​ຟາດເນື່ອງຈາກບໍ່ກຳແໜ້ນຄຸນລັກສະນະຂອງໂລກາຣິດເມື່ອພື້ນຂອງພວກມັນນ້ອຍກວ່າໜຶ່ງ (ສົມຜົນທີ່ 15 ໃນບົດທົດສອບບັນດາສົມຜົນແລະອະສົມຜົນ).

ກິດຈະກໍາ 4: ຄູອາຈານຕ້ອງການໃຫ້ນັກສຶກສາແກ້ບົດທົດສອງໃນບົດທົດສອບ 2, ປະກອບດ້ວຍບັນດາບົດເລກຄ້າຍຄືບົດທົດສອບທີ່ 1ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນມີທັກສະແກ້ສົມຜົນແລະອະສົມຜົນດີຂື້ນ, ຈຳກັດໄດ້ບັນດາຂໍ້ຜິດຟາດທີ່ໄດ້ສະແດງອອກເມື່ອແກ້ບົດທົດສອບທີ່ 1.
​ໃບ​ທົດ​ສອບ​ທີ່ 2. (ເວລາ 120 ນາທີ)

ຊື່ແລະນາມສະກຸນ……………………………………… ຫ້ອງ……………………………
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ກິດຈະກໍາ 5: ແຕ່ລະກຸ່ມນັກສຶກສາໃຫ້ສ້າງບັດທົດສອບຄ້າຍຄືບົດທົດສອບທີ່ 2 ແລະຈັດຕັ້ງໃຫ້ນັກສຶກສາກຸ່ມນີ້ເຮັດບົດທົດສອບຂອງກຸ່ມອຶ່ນ (ອາດຈະໝູນວຽນ ກຸ່ມທີ່ 1 ເຮັດບົດທົດສອບຂອງກຸ່ມທີ່ 2, ກຸ່ມທີ່ 2 ເຮັດບົດທົດສອງຂອງກຸ່ມທີ່ 3 … ກິດຈະກໍານີ້ແນ່ໃສ່ສ້າງໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍບົດທົດສອງ, ຝືກໃຫ້ມີທັກສະໃນການແກ້ສົມຜົນ ແລະ ອະສົມຜົນໃຫ້ກັບນັກສຶກສາ, ຈົນກວ່າບໍ່ມີນັກສຶກສາຄ້າງຄາແລະຜິດຟາດອີກ.
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� Tên môn học được dịch nguyên văn từ Tiếng Lào. Tuy nhiên theo chúng tôi, nên đặt tên môn học này là Thực hành dạy học môn Toán phổ thông ở trường đại học. 


� Theo tìm hiểu của chúng tôi, một số tác giả quan niệm năng lực thực hiện là một cách phát biểu khác của năng lực (nhấn mạnh khả năng thực hiện); trong khi đó, một số tác giả khác lại coi năng lực thực hiện là một loại (một dạng) của năng lực.


� Cục giáo viên thuộc Bộ Giáo dục Lào mới đưa ra Chuẩn giáo viên nói chung, chưa đưa ra Chuẩn giáo viên cho từng cấp học (Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông).


� Hai tác giả cũng giải thích những năng lực đặc thù có thể được tích hợp vào những năng lực chung. 


� Chúng tôi có điều chỉnh thứ tự các năng lực của SV Toán các trường sư phạm do Đỗ Thị Trinh (2013) đề xuất.


� Chúng tôi ký hiệu các năng lực thành phần từ N 1 đến N 8.


� Đây là điểm khác biệt so với chương trình đào tạo GV dạy môn Toán của Việt Nam. Ở Việt Nam, các trường cao đẳng sư phạm đào tạo giáo viên dạy Trung học cơ sở (từ lớp 6 đến lớp 9) và các trường đại học đào tạo GV dạy THPT (từ lớp 10 đến lớp 12). 


� So với Việt Nam, số tín chỉ trong chương trình đào tạo GV Toán ở CHDCND Lào nhiều hơn.


� Chúng tôi sẽ dịch một số nội dung trong các tài liệu từ Tiếng Việt sang Tiếng Lào để SV có thể đọc được.


� So với Việt Nam, chúng tôi nhận thấy phương trình dạng này không được đưa vào chương trình môn Toán THPT của Việt Nam.
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